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MÔ TẢ TÓM TẮT 

 

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU  

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị E-HSDT. Thông tin 

bao gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp E-HSDT, mở thầu, đánh giá E-HSDT 

và trao hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại 

Chương này. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ phi tư vấn qua 

mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với từng 

gói thầu.  

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ phi tư vấn qua 

mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT  

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá E-HSDT, cụ thể: 

- Mục 1 (Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT) được cố định theo định dạng tệp tin 

PDF và đăng tải trên Hệ thống;  

- Mục 2 (Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm) được cố định theo định 

dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống; 

- Mục 3 (Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật), Mục 4 (Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính) 

và Mục 5 (Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có)) là tệp tin PDF do 

Chủ đầu tư chuẩn bị và đăng tải trên Hệ thống. 

Căn cứ các thông tin do Chủ đầu tư nhập, Hệ thống sẽ tự động tạo ra các biểu mẫu dự 

thầu có liên quan tương ứng với tiêu chuẩn đánh giá. 

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu 

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để 

thành một phần nội dung của E-HSMT và E-HSDT. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ phi tư vấn qua 

mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT  

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 

Chương này bao gồm các yêu cầu về kỹ thuật của dịch vụ phi tư vấn được hiển thị 

dưới dạng tệp tin PDF/CAD do Chủ đầu tư chuẩn bị và đính kèm lên Hệ thống. 

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG  

Phần này bao gồm các điều khoản, điều kiện, dữ liệu và các biểu mẫu cấu thành bộ 

hợp đồng hoàn chỉnh. 

Phần này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ phi tư vấn qua 

mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

 

PHẦN 4. CÁC PHỤ LỤC 

- Danh mục/Phạm vi cung cấp. 

- Yêu cầu kỹ thuật (kèm theo Hồ sơ Thiết kế, bản vẽ,….(nếu có)). 

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật/ Bảng điểm đánh giá kỹ thuật. 

- Các tài liệu kỹ thuật khác, đường dẫn (link) để tham chiếu (nếu có). 

 

                                                                                                                                                                                                         



Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU 

  

1. Phạm vi gói thầu  1.1. Chủ đầu tư quy định tại E-BDL phát hành bộ E-HSMT này để lựa 

chọn nhà thầu thực hiện gói thầu dịch vụ phi tư vấn theo phương thức một 

giai đoạn một túi hồ sơ.  

1.2.  Tên gói thầu, dự án/dự toán mua sắm được quy định tại E-BDL.  

2. Giải thích từ ngữ 

trong đấu thầu qua 

mạng 

2.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm hết hạn nhận E-HSDT và được quy 

định trong E-TBMT trên Hệ thống. 

2.2. Ngày là ngày theo dương lịch, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ 

lễ, nghỉ Tết theo quy định của pháp luật về lao động. 

2.3. Thời gian và ngày tháng trên Hệ thống là thời gian và ngày tháng được 

hiển thị trên Hệ thống (GMT+7). 

3. Nguồn vốn Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn) để sử dụng cho gói thầu được quy 

định tại E-BDL. 

4. Hành vi bị cấm 4.1 Đưa, nhận, môi giới hối lộ; 

4.2 Lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào công tác 

lựa chọn nhà thầu; 

4.3 Thông thầu, bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Dàn xếp, thỏa thuận, ép buộc để một hoặc các bên chuẩn bị Hồ sơ dự 

thầu hoặc rút Hồ sơ dự thầu để một bên trúng thầu;  

b) Dàn xếp, thỏa thuận để từ chối cung cấp hàng hóa, dịch vụ, không ký 

Hợp đồng thầu phụ hoặc thực hiện các hình thức thỏa thuận khác nhằm hạn 

chế cạnh tranh để một bên trúng thầu;  

c) Nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp ứng yêu cầu 

của Hồ sơ mời thầu nhưng cố ý không cung cấp tài liệu để chứng minh 

năng lực, kinh nghiệm khi được Bên mời thầu yêu cầu làm rõ Hồ sơ dự 

thầu hoặc khi được yêu cầu đối chiếu tài liệu nhằm tạo điều kiện để một 

bên trúng thầu. 

4.4 Gian lận, bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu; 

b) Cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan 

trong Hồ sơ dự thầu nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. 

4.5 Cản trở, bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự thật; 

đe dọa, hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn việc làm rõ hành 

vi đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng đối với cơ quan có 

chức năng, thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; 

b) Cản trở Người có thẩm quyền, chủ đầu tư, Bên mời thầu, nhà thầu trong 

lựa chọn nhà thầu; 

c) Cản trở cơ quan có thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm 

toán đối với hoạt động đấu thầu; 

d) Cố tình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị sai sự thật để cản trở hoạt động đấu 

thầu; 

đ) Có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng nhằm can thiệp, 

cản trở việc đấu thầu qua mạng. 

4.6 Không bảo đảm công bằng, minh bạch, bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình làm Bên 



mời thầu, chủ đầu tư hoặc thực hiện nhiệm vụ của Bên mời thầu, chủ đầu 

tư không đúng quy định của Mục 5-CDNT; 

b) Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định Hồ sơ mời thầu đối với cùng 

một gói thầu, dự án; 

c) Tham gia đánh giá Hồ sơ dự thầu đồng thời tham gia thẩm định kết quả 

lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu, dự án; 

d) Cá nhân thuộc Bên mời thầu, chủ đầu tư trực tiếp tham gia quá trình lựa 

chọn nhà thầu hoặc tham gia Tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả lựa chọn 

nhà thầu hoặc là Người có thẩm quyền, người đứng đầu chủ đầu tư, Bên 

mời thầu đối với các gói thầu do người có quan hệ gia đình theo quy định 

của Luật Doanh nghiệp đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện hợp pháp 

của nhà thầu; 

đ) Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, phi tư vấn do nhà 

thầu đó cung cấp dịch vụ tư vấn: lập, thẩm tra, thẩm định dự toán, thiết kế 

kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế kỹ thuật tổng thể (thiết kế FEED); 

lập, thẩm định Hồ sơ mời thầu; đánh giá Hồ sơ dự thầu; kiểm định hàng 

hóa; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; giám sát thực hiện Hợp đồng; 

e) Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do chủ đầu tư, Bên mời thầu 

là cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác và giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

trong thời gian 12 tháng kể từ ngày không còn làm việc tại cơ quan, tổ chức 

đó; 

f) Nhà thầu tư vấn giám sát đồng thời thực hiện tư vấn kiểm định đối với 

gói thầu do nhà thầu đó giám sát; 

4.7 Tiết lộ những tài liệu, thông tin sau đây về quá trình lựa chọn nhà thầu: 

a) Nội dung Hồ sơ mời thầu trước thời điểm phát hành theo quy định; 

b) Nội dung Hồ sơ dự thầu, sổ tay ghi chép, biên bản cuộc họp xét thầu, 

các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng Hồ sơ dự thầu trước khi công 

khai danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu; 

c) Nội dung yêu cầu làm rõ Hồ sơ dự thầu của Bên mời thầu và trả lời của 

nhà thầu trong quá trình đánh giá Hồ sơ dự thầu trước khi công khai kết 

quả lựa chọn nhà thầu; 

d) Báo cáo của Bên mời thầu, báo cáo của Tổ chuyên gia, báo cáo thẩm 

định, báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên 

quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu trước khi công khai kết quả lựa chọn 

nhà thầu; 

đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai theo quy định; 

e) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu được đóng dấu mật 

theo quy định của Quy chế số VSP-000-TM-238. 

4.8. Chuyển nhượng thầu trong trường hợp sau đây: 

Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu 

có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 02 triệu USD (sau khi 

trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã được kê khai 

trong Hợp đồng) tính trên giá Hợp đồng đã ký kết (theo quy chế 238). 

5. Tư cách hợp lệ 

của nhà thầu 

5.1. Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước 

mà nhà thầu đang hoạt động cấp; 

b) Hạch toán tài chính độc lập; 

c) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi 



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường 

hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; 

d) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại E-BDL. 

đ) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật 

Đấu thầu và Vietsovpetro; 

f) Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống. 

5.2. Nhà thầu là hộ kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật; 

b) Không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; chủ hộ kinh doanh không đang bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự; 

c) Đáp ứng điều kiện quy định tại điểm c, d và điểm e Mục 5.1 E-CDNT. 

5.3 Nhà thầu là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau 

đây 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà 

cá nhân đó là công dân; 

b) Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật; 

c) Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật; 

d) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

е) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu. 

6. Nội dung của E-

HSMT  

 

6.1. E-HSMT bao gồm E-TBMT và Phần 1, Phần 2, Phần 3 cùng với tài 

liệu sửa đổi, làm rõ E-HSMT theo quy định tại Mục 7 E-CDNT (nếu có), 

trong đó bao gồm các nội dung sau đây: 

Phần 1. Thủ tục đấu thầu: 

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu; 

- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu; 

- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT; 

- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu. 

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật: 

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật. 

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng: 

Phần này bao gồm các điều khoản, điều kiện, dữ liệu và các biểu mẫu cấu 

thành bộ hợp đồng hoàn chỉnh. 

Phần 4. Các phụ lục 

6.2. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh 

của E-HSMT, tài liệu giải thích làm rõ E-HSMT hay các tài liệu sửa đổi E-

HSMT theo quy định tại Mục 7 E-CDNT nếu các tài liệu này không được 

cung cấp bởi Chủ đầu tư trên Hệ thống. E-HSMT do Chủ đầu tư phát hành 

trên Hệ thống sẽ là cơ sở để xem xét, đánh giá.  

6.3. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin của E-TBMT, E-HSMT và 

các nội dung sửa đổi, làm rõ E-HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu (nếu 

có) để chuẩn bị E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT cho phù hợp. 

7. Sửa đổi, làm rõ 

E-HSMT 

 

7.1. Trường hợp sửa đổi E-HSMT thì bên mời thầu đăng tải quyết định 

sửa đổi kèm theo các nội dung sửa đổi và E-HSMT đã được sửa đổi cho 

phù hợp (webform và file đính kèm) theo hình thức được quy định tại 

BDL. Việc sửa đổi E-HSMT được thực hiện trong thời gian tối thiểu theo 



quy định tại BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu và bảo đảm đủ thời 

gian để nhà thầu hoàn chỉnh E-HSDT; trường hợp không bảo đảm đủ thời 

gian như nêu trên thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu. 

7.2. Trường hợp cần làm rõ E-HSMT, nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ đến 

Bên mời thầu thông qua Hệ thống trong khoảng thời gian tối thiểu theo quy 

định tại BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu để Bên mời thầu xem xét, 

xử lý. Bên mời thầu tiếp nhận nội dung làm rõ để xem xét, làm rõ theo đề 

nghị của nhà thầu và thực hiện làm rõ trên Hệ thống trong khoảng thời gian 

tối thiểu theo quy định tại BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu, trong 

đó mô tả nội dung yêu cầu làm rõ nhưng không nêu tên nhà thầu đề nghị 

làm rõ. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi E-HSMT thì Chủ đầu 

tư tiến hành sửa đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 7.1 E-CDNT.  

7.3. Bên mời thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để kịp 

thời làm rõ E-HSMT theo đề nghị của nhà thầu.  

7.4. Nhà thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để cập nhật 

thông tin về việc sửa đổi E-HSMT, thay đổi thời điểm đóng thầu (nếu có) để 

làm cơ sở chuẩn bị E-HSDT. 

7.5. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để 

trao đổi về những nội dung trong E-HSMT mà các nhà thầu chưa rõ theo 

quy định tại E-BDL. Bên mời thầu đăng tải giấy mời tham dự hội nghị 

tiền đấu thầu trên Hệ thống. Nội dung trao đổi giữa Chủ đầu tư và nhà 

thầu phải được ghi lại thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ E-

HSMT đăng tải trên Hệ thống trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc, kể 

từ ngày kết thúc hội nghị tiền đấu thầu. 

7.6. Trường hợp E-HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức hội nghị tiền 

đấu thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc sửa đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 

7.1 E-CDNT. Biên bản hội nghị tiền đấu thầu không phải là văn bản sửa đổi 

E-HSMT. 

7.7. Việc nhà thầu không tham dự hội nghị tiền đấu thầu hoặc không có 

giấy xác nhận đã tham dự hội nghị tiền đấu thầu không phải là lý do để 

loại bỏ E-HSDT của nhà thầu. 

7.8 Song song với việc làm rõ/ trả lời làm rõ trên Hệ thống, Bên mời 

thầu/Nhà thầu có thể gửi văn bản bằng đường văn thư/ fax/ email trực tiếp 

để biết thông tin và chuẩn bị kịp thời hồ sơ tài liệu liên quan. 

8.  Chi phí dự thầu E-HSMT được phát hành miễn phí trên Hệ thống ngay sau khi Bên mời 

thầu đăng tải thành công E-TBMT trên Hệ thống. Nhà thầu phải chịu mọi 

chi phí liên quan đến quá trình tham dự thầu. Chi phí nộp E-HSDT theo 

quy định tại E-BDL. Trong mọi trường hợp, Chủ đầu tư không chịu trách 

nhiệm về các chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu. 

9. Ngôn ngữ của 

E-HSDT 

 

E-HSDT cũng như tất cả văn bản và tài liệu liên quan đến E-HSDT được 

viết bằng tiếng Việt. Các tài liệu bổ trợ trong E-HSDT có thể được viết 

bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường 

hợp thiếu bản dịch, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung (nếu 

cần thiết). 

10. Thành phần 

của E-HSDT  

E-HSDT phải bao gồm các thành phần sau: 

10.1. Đơn dự thầu được Hệ thống trích xuất theo quy định tại Mục 11 E-CDNT 

10.2. Thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương IV (đối với nhà thầu 

liên danh);  



10.3. Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18 E-CDNT; 

10.4. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của nhà thầu theo quy định tại mục 

5 E-CDNT; 

10.5. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký HSDT phù hợp 

theo quy định tại mục 5 E-CDNT. 

10.6. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu theo Mục 16 E-

CDNT;  

10.7. Đề xuất về kỹ thuật và các tài liệu theo quy định tại Mục 15 E-CDNT; 

10.8. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT theo quy định tại 

Mục 12 E-CDNT (nếu có); 

10.9. Đề xuất về tài chính và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin theo 

quy định tại Mục 13 E-CDNT; 

10.10. Chi tiết E-CDNT từ 10.1-10.9 và các nội dung khác được quy định 

tại E-BDL. 

11. Đơn dự thầu và 

các bảng biểu   

Nhà thầu điền đầy đủ thông tin vào các Mẫu ở Chương IV. Nhà thầu kiểm 

tra thông tin trong đơn dự thầu được Hệ thống trích xuất và các bảng biểu 

để hoàn thành E-HSDT. 

12.  Đề xuất 

phương án kỹ thuật 

thay thế trong E-

HSDT 

 

12.1. Trường hợp E-HSMT quy định tại E-BDL về việc nhà thầu có thể đề 

xuất phương án kỹ thuật thay thế thì phương án kỹ thuật thay thế đó mới 

được xem xét.  

12.2. Phương án kỹ thuật thay thế chỉ được xem xét khi phương án chính 

được đánh giá là đáp ứng yêu cầu và nhà thầu được xếp hạng thứ nhất. 

Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin cần thiết 

để Bên mời thầu có thể đánh giá phương án kỹ thuật thay thế, bao gồm: 

thuyết minh, giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ, tiến 

độ thực hiện, chi phí… và các thông tin liên quan khác. Việc đánh giá 

phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT thực hiện theo quy định tại Mục 

5 Chương III. 

13.  Giá dự thầu và 

giảm giá 

 

 

13.1. Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu (chưa tính giảm 

giá), bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu. Nhà thầu sẽ điền 

giá dự thầu vào đơn dự thầu trên webform của hệ thống. 

13.2. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì ghi tỷ lệ phần trăm giảm 

giá vào đơn dự thầu. Giá trị giảm giá này được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ 

cho tất cả hạng mục trong các bảng giá dự thầu. Đối với loại hợp đồng theo 

đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh, giá trị giảm giá được tính trên giá dự 

thầu không bao gồm dự phòng. 

13.3. Các hạng mục phải được chào giá riêng trong các bảng giá dự thầu. 

Trường hợp tại cột “đơn giá” nhà thầu ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã 

phân bổ giá của hạng mục công việc này vào hạng mục công việc khác thuộc 

gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện tất cả các hạng mục công 

việc theo yêu cầu của E-HSMT bảo đảm chất lượng, tiến độ. 

13.4. Nhà thầu phải nộp E-HSDT cho toàn bộ công việc yêu cầu trong E-

HSMT và ghi đơn giá dự thầu cho tất cả các công việc nêu trong cột “Danh 

mục dịch vụ” theo Mẫu số 11 Chương IV.  

13.5. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, 

lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước 

ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu 

không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị 



loại. 

13.6. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện, hoàn thành 

các công việc theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT. Trường hợp nhà thầu có 

đơn giá thấp khác thường, ảnh hưởng đến chất lượng gói thầu thì Bên mời 

thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ về tính khả thi của đơn giá thấp khác thường đó. 

14.  Đồng tiền dự 

thầu và đồng tiền 

thanh toán 

Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND. 

15.  Tài liệu chứng 

minh sự đáp ứng về 

kỹ thuật 

 

15.1. Để chứng minh sự đáp ứng của dịch vụ so với yêu cầu của E-HSMT, 

nhà thầu phải cung cấp các tài liệu là một phần của E-HSDT (đính kèm file 

lên Hệ thống) để chứng minh rằng các dịch vụ mà mình cung cấp phù hợp 

với các yêu cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại Chương V. 

15.2. Các tiêu chuẩn về cung cấp dịch vụ chỉ mang tính mô tả mà không 

nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn 

chất lượng dịch vụ khác với điều kiện chứng minh được với Chủ đầu tư 

rằng những tiêu chuẩn thay thế này tương đương hoặc cao hơn so với những 

tiêu chuẩn quy định tại Chương V. 

16. Tài liệu chứng 

minh năng lực và 

kinh nghiệm của 

nhà thầu  

16.1. Nhà thầu kê khai các thông tin cần thiết vào các Mẫu trong Chương IV 

để cung cấp thông tin về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu tại Mục 2 

Chương III. Trường hợp nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu, nhà thầu 

phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai 

trong E-HSDT và để Chủ đầu tư lưu trữ.  

16.2. Trường hợp gói thầu đã áp dụng sơ tuyển, nếu có sự thay đổi về năng 

lực và kinh nghiệm của nhà thầu khi nộp E-HSDT và khi tham dự sơ tuyển thì 

phải cập nhật lại năng lực và kinh nghiệm của mình. 

17.  Thời hạn có 

hiệu lực của E-

HSDT  

17.1. E-HSDT có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn nêu tại E-BDL.  

17.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của E-

HSDT, Bên mời thầu có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của E-

HSDT, đồng thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực 

của bảo đảm dự thầu (bằng thời gian hiệu lực E-HSDT sau khi gia hạn cộng 

thêm 30 ngày). Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn hiệu lực của E-

HSDT thì E-HSDT của nhà thầu sẽ không được xem xét tiếp. Trong trường 

hợp này, nhà thầu không phải nộp bản gốc thư bảo lãnh cho Bên mời thầu. 

Nhà thầu chấp nhận đề nghị gia hạn E-HSDT không được phép thay đổi 

bất kỳ nội dung nào của E-HSDT, trừ việc gia hạn hiệu lực của bảo đảm 

dự thầu. Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận hoặc không chấp thuận gia hạn 

được thực hiện trên Hệ thống. 

18. Bảo đảm dự thầu  

 

 

 

 

 

18.1. Khi tham dự thầu qua mạng, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo 

đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo một hoặc các hình thức thư 

bảo lãnh do đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát 

hành hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm 

phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 

nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc Đặt cọc/Chuyển 

khoản vào tài khoản của Vietsovpetro kèm theo biểu mẫu Thư cam kết Bảo 

đảm dự thầu theo Mẫu số 04C thuộc Chương IV của E-HSMT. Trường 

hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng thì thực hiện theo quy 

định tại Mục 18.8 CDNT. Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo 



hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy hoặc Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài 

khoản của Vietsovpetro nhà thầu quét (scan) thư bảo lãnh của ngân hàng 

hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh hoặc biểu mẫu Thư cam kết Bảo 

đảm dự thầu theo Mẫu số 04C (áp dụng trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển 

khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) và đính kèm khi nộp E-HSDT phát 

hành. Trường hợp E-HSDT được gia hạn hiệu lực theo quy định tại Mục 

17.2 E-CDNT thì hiệu lực của bảo đảm dự thầu cũng phải được gia hạn 

tương ứng. Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử 

dụng cùng thể thức bảo lãnh dự thầu. 

Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo 

một trong hai cách sau:  

a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu 

nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 

18.2 E-CDNT; nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên trong liên danh 

được xác định là không hợp lệ thì E-HSDT của liên danh đó sẽ không được 

xem xét, đánh giá tiếp. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm 

quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự 

thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì giá trị bảo đảm dự 

thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả; 

b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên chịu trách 

nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho thành viên liên danh đó 

và cho thành viên khác trong liên danh. Trong trường hợp này, bảo đảm 

dự thầu có thể bao gồm tên của liên danh hoặc tên của thành viên chịu trách 

nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho các thành viên trong liên 

danh nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại 

Mục 18.2 E-CDNT. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm 

quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự 

thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì giá trị bảo đảm dự 

thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả. 

18.2. Giá trị, đồng tiền và thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được 

quy định cụ thể tại E-BDL.  

18.3.  Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các 

trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian có hiệu lực ngắn hơn so 

với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên đơn vị thụ 

hưởng, không có chữ ký hợp lệ ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-

HSMT, có kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời 

thầu (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định 

tại Mẫu số 04A hoặc Mẫu số 04B hoặc Mẫu số 04C Chương IV). Trường 

hợp áp dụng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh thì thư 

bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp 

pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

được thành lập theo pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân 

thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài 

được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường 

hợp áp dụng Thư bảo lãnh (Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của 

Vietsovpetro) phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu. 

18.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo 

đảm dự thầu theo thời hạn quy định E-BDL. Đối với nhà thầu được lựa 



chọn, bảo đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa khi hợp đồng có hiệu 

lực. 

18.5. Các trường hợp phải nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy chứng 

nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh dự thầu bằng 

văn bản giấy) cho Bên mời thầu:  

a) Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng và đối chiếu tài liệu; 

b) Nhà thầu vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến không 

được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu trong các trường hợp sau đây: 

- Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà 

thầu có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công 

việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; 

- Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm 

pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và 

điểm đ Mục 33 E-CDNT;  

- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 

quy định tại Mục 38 E-CDNT;  

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng và đối chiếu 

tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo 

mời thương thảo hợp đồng và đối chiếu tài liệu hoặc đã thương thảo hợp 

đồng và đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản thương 

thảo hợp đồng và đối chiếu tài liệu, hoặc đưa ra những điều kiện khác với 

các nội dung trong E-HSDT hoặc rút lại các cam kết trong E-HSDT dẫn 

đến thương thảo Hợp đồng không thành công trừ trường hợp bất khả 

kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện Hợp đồng 

trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng 

thầu của Bên mời thầu hoặc từ chối ký kết Hợp đồng trong thời hạn mười 

(10) ngày kể từ ngày đã hoàn thiện Hợp đồng, trừ trường hợp bất khả 

kháng. 

18.6. Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của bên 

mời thầu, nếu nhà thầu từ chối hoặc không nộp bản gốc thư bảo lãnh dự 

thầu, giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo 

lãnh dự thầu bằng văn bản giấy) theo yêu cầu của Bên mời thầu thì nhà 

thầu sẽ bị xử lý theo đúng cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu. 

18.7. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, nhà thầu có thể 

lựa chọn nộp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau đây: 

a) Bảo đảm dự thầu chung cho tất các phần mà mình tham dự thầu (giá trị 

bảo đảm dự thầu sẽ bằng tổng giá trị của các phần nhà thầu tham dự). 

Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu do nhà thầu nộp nhỏ hơn tổng giá trị 

cộng gộp thì Bên mời thầu được quyền quyết định lựa chọn bảo đảm dự 

thầu đó được sử dụng cho phần nào trong số các phần mà nhà thầu tham 

dự; 

b) Bảo đảm dự thầu riêng cho từng phần mà nhà thầu tham dự. 

Trường hợp nhà thầu vi phạm dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự 

thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì việc không hoàn trả 

giá trị bảo đảm dự thầu được tính trên phần mà nhà thầu vi phạm. 

18.8. Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 

18.2 CDNT nhỏ hơn 50 triệu đồng, tại thời điểm đóng thầu, nhà thầu không 

phải đính kèm thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo 



quy định tại Mục 18.1 CDNT mà phải cam kết trong đơn dự thầu (không 

phải đính kèm cam kết riêng bằng văn bản) là nếu được mời vào đàm phán 

hợp đồng hoặc vi phạm quy định tại Mục 18.5 CDNT thì phải nộp một 

khoản tiền hoặc bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh 

với giá trị quy định tại Mục 18.2 CDNT. Trường hợp nhà thầu không thực 

hiện theo cam kết nêu trên, nhà thầu bị xử lý theo đúng cam kết của nhà 

thầu nêu trong đơn dự thầu (bị nêu tên trên Hệ thống và bị khóa tài khoản 

trong vòng 06 tháng, kể từ ngày Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư nhận được văn bản đề nghị của Chủ đầu tư). Trường hợp nhà thầu 

vi phạm quy định nêu tại Mục 18.5 CDNT thì nhà thầu sẽ không được hoàn 

trả khoản tiền bảo đảm dự thầu này. 

19. Thời điểm đóng 

thầu 

19.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm quy định tại E-TBMT.  

19.2. Chủ đầu tư có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa đổi E-

TBMT. Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, mọi trách nhiệm của Chủ đầu tư 

và nhà thầu theo thời điểm đóng thầu trước đó sẽ được thay đổi theo thời 

điểm đóng thầu mới được gia hạn. 

20.  Nộp, rút và sửa 

đổi E-HSDT   

20.1. Nộp E-HSDT: Nhà thầu chỉ nộp một bộ E-HSDT đối với một E-TBMT 

khi tham gia đấu thầu qua mạng. Trường hợp liên danh, thành viên đứng đầu 

liên danh (theo thỏa thuận trong liên danh) nộp E-HSDT sau khi được sự chấp 

thuận của tất cả các thành viên trong liên danh.  

20.2. Sửa đổi, nộp lại E-HSDT: Trường hợp cần sửa đổi E-HSDT đã nộp, nhà 

thầu phải tiến hành rút toàn bộ E-HSDT đã nộp trước đó để sửa đổi cho phù 

hợp. Sau khi hoàn thiện E-HSDT, nhà thầu tiến hành nộp lại E-HSDT mới. 

Trường hợp nhà thầu đã nộp E-HSDT trước khi Chủ đầu tư thực hiện sửa đổi 

E-HSMT (nếu có) thì nhà thầu phải nộp lại E-HSDT mới phù hợp với E-

HSMT đã được sửa đổi. 

20.3. Rút E-HSDT: nhà thầu được rút E-HSDT trước thời điểm đóng thầu và 

Hệ thống sẽ thông báo cho nhà thầu tình trạng rút E-HSDT (thành công hay 

không thành công). Hệ thống ghi lại thông tin về thời gian rút E-HSDT của 

nhà thầu. 

20.4. Nhà thầu chỉ được rút, sửa đổi, nộp lại E-HSDT trước thời điểm đóng 

thầu. Sau thời điểm đóng thầu, tất cả các E-HSDT nộp thành công trên Hệ 

thống đều được mở thầu để đánh giá. 

21. Mở thầu 21.1. Bên mời thầu phải tiến hành mở thầu và công khai biên bản mở thầu 

trên Hệ thống trong thời hạn không quá 02 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu. 

Trường hợp không có nhà thầu nộp E-HSDT, Bên mời thầu báo cáo Chủ 

đầu tư xem xét gia hạn thời điểm đóng thầu hoặc tổ chức lại việc lựa chọn 

nhà thầu qua mạng. 

21.2.  Biên bản mở thầu được đăng tải công khai trên Hệ thống, bao gồm các 

nội dung chủ yếu sau: 

a) Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT; 

- Tên gói thầu; 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng; 

- Thời điểm hoàn thành mở thầu; 

- Tổng số nhà thầu tham dự. 



b) Thông tin về các nhà thầu tham dự: 

- Tên nhà thầu; 

- Giá dự thầu; 

- Tỷ lệ phần trăm (%) giảm giá (nếu có);  

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

- Giá trị và hiệu lực bảo đảm dự thầu; 

- Thời gian có hiệu lực của E-HSDT; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Các thông tin liên quan khác (nếu có).  

22. Bảo mật 22.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá E-HSDT và đề nghị trao hợp 

đồng phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho các nhà thầu hay 

bất kỳ người nào không có liên quan chính thức đến quá trình lựa chọn nhà 

thầu cho tới khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong mọi trường 

hợp không được tiết lộ thông tin trong E-HSDT của nhà thầu này cho nhà 

thầu khác, trừ thông tin được công khai trong biên bản mở thầu. 

22.2. Trừ trường hợp làm rõ E-HSDT (nếu cần thiết) và thương thảo hợp 

đồng, đối chiếu tài liệu, nhà thầu không được phép tiếp xúc với Chủ đầu 

tư, Bên mời thầu về các vấn đề liên quan đến E-HSDT của mình và các vấn 

đề khác liên quan đến gói thầu trong suốt thời gian từ khi mở thầu cho đến 

khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. 

23. Làm rõ E-

HSDT 

 

23.1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ E-HSDT theo yêu cầu 

của Bên mời thầu, kể cả về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm của nhà 

thầu. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong E-HSDT 

của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội 

dung cơ bản của E-HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu. 

23.2. Trong quá trình đánh giá, việc làm rõ E-HSDT giữa nhà thầu và Bên 

mời thầu được thực hiện trực tiếp trên Hệ thống. 

23.3. Việc làm rõ E-HSDT chỉ được thực hiện giữa Bên mời thầu và nhà thầu 

có E-HSDT cần phải làm rõ. Đối với các nội dung làm rõ ảnh hưởng trực tiếp 

đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu về kỹ 

thuật, tài chính, nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không thực hiện làm rõ 

hoặc có thực hiện làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của Bên 

mời thầu thì Bên mời thầu sẽ đánh giá E-HSDT của nhà thầu theo E-HSDT 

nộp trước thời điểm đóng thầu. Bên mời thầu phải dành cho nhà thầu một 

khoảng thời gian hợp lý để nhà thầu thực hiện việc làm rõ E-HSDT. 

23.4. Trường hợp sau khi đóng thầu, nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu 

các tài liệu chứng minh về tư cách hợp lệ, hợp đồng tương tự, năng lực sản 

xuất, báo cáo tài chính, nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, tài liệu về nhân sự, 

thiết bị cụ thể đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu thì được gửi tài liệu đến bên mời 

thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình trong một 

khoảng thời gian quy định tại BDL. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận 

những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, 

làm rõ là một phần của hồ sơ dự thầu. 

23.5. Trường hợp có sự không thống nhất trong nội dung của E-HSDT hoặc 

có nội dung chưa rõ thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ trên cơ sở tuân 

thủ quy định tại Mục 23.1 E-CDNT. 

23.6. Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của các tài liệu do nhà thầu 

cung cấp, Chủ đầu tư, Bên mời thầu được xác minh với các tổ chức, cá nhân 



có liên quan đến nội dung của tài liệu. 

23.7. Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về cam kết, hợp đồng nguyên tắc thuê 

thiết bị, cung cấp vật liệu chính, bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng mà E-

HSDT không đính kèm các tài liệu này thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm 

rõ E-HSDT, bổ sung tài liệu trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không 

ít hơn 03 ngày làm việc để làm cơ sở đánh giá E-HSDT. 

24. Các sai khác, 

đặt điều kiện và bỏ 

sót nội dung 

Các định nghĩa sau đây sẽ được áp dụng cho quá trình đánh giá E-HSDT: 

24.1. “Sai khác” là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong E-HSMT;  

24.2. “Đặt điều kiện” là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế hoặc thể 

hiện sự không chấp nhận hoàn toàn đối với các yêu cầu nêu trong E-HSMT; 

24.3. “Bỏ sót nội dung” là việc nhà thầu không cung cấp được một phần 

hoặc toàn bộ thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu trong E-HSMT. 

25. Xác định tính 

đáp ứng của E-

HSDT 

25.1. Bên mời thầu sẽ xác định tính đáp ứng của E-HSDT dựa trên nội dung 

của E-HSDT theo quy định tại Mục 10 E-CDNT.  

25.2. E-HSDT đáp ứng cơ bản là E-HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu trong 

E-HSMT mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ 

bản. Sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản nghĩa là những 

điểm trong E-HSDT mà: 

a) Nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi, chất 

lượng  hay hiệu quả sử dụng của dịch vụ được quy định trong hợp đồng; 

gây hạn chế đáng kể và không thống nhất với E-HSMT đối với quyền hạn 

của Chủ đầu tư hoặc nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng; 

b)  Nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế cạnh 

tranh của nhà thầu khác có E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-

HSMT .  

25.3.  Bên mời thầu phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của E-HSDT theo 

quy định tại Mục 15 E-CDNT nhằm khẳng định rằng tất cả các yêu cầu nêu 

trong Phần 2 – Yêu cầu về kỹ thuật đã được đáp ứng và E-HSDT không có 

những sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót các nội dung cơ bản. 

25.4. Nếu E-HSDT không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong E-HSMT 

thì E-HSDT đó sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các sai khác, đặt điều 

kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT nhằm làm cho E-HSDT 

đó đáp ứng cơ bản E-HSMT. 

26. Sai sót không 

nghiêm trọng 

26.1.  Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT thì 

bên mời thầu, tổ chuyên gia có thể chấp nhận các sai sót mà không phải là 

những sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT. 

26.2. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, bên 

mời thầu, tổ chuyên gia có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các thông tin hoặc 

tài liệu cần thiết trong thời hạn hợp lý để sửa chữa những điểm chưa phù hợp 

hoặc sai sót không nghiêm trọng trong E-HSDT liên quan đến các yêu cầu về 

tài liệu. Yêu cầu cung cấp các thông tin và các tài liệu để khắc phục các sai 

sót này không được liên quan đến bất kỳ yếu tố nào của giá dự thầu. E-HSDT 

của nhà thầu bị loại nếu không đáp ứng yêu cầu này của bên mời thầu. 

26.3. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, bên 

mời thầu, tổ chuyên gia điều chỉnh các sai sót không nghiêm trọng và có thể 

định lượng được liên quan đến giá dự thầu; giá dự thầu sẽ được điều chỉnh để 

phản ánh chi phí cho các hạng mục bị thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu cầu; việc 

điều chỉnh này chỉ nhằm mục đích so sánh các E-HSDT. 



27.  Nhà thầu phụ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.1. Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân ký kết hợp đồng với nhà thầu để thực 

hiện một phần công việc trong bảng giá dự thầu; không bao gồm tổ chức, cá 

nhân cung cấp, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, cấu kiện bán thành 

phẩm, thiết bị, cho thuê thiết bị thi công. Việc nhà thầu thuê nhân công để thực 

hiện gói thầu không phải là sử dụng nhà thầu phụ. Nhà thầu phải kê khai Nhà 

thầu phụ và các hạng mục công việc dành cho Nhà thầu phụ theo Mẫu số 

09A Chương IV. Trường hợp tại thời điểm tham dự thầu, chưa xác định được 

Nhà thầu phụ thì phải kê khai các hạng mục công việc dự kiến dành cho Nhà 

thầu phụ. 

27.2. Nhà thầu chỉ được sử dụng nhà thầu phụ thực hiện các công việc với 

tổng giá trị dành cho nhà thầu phụ không vượt quá tỷ lệ phần trăm (%) trên 

giá dự thầu của nhà thầu theo quy định tại E-BDL. 

27.3. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm 

của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, 

tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ 

thực hiện. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem 

xét khi đánh giá E-HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng 

các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực và kinh 

nghiệm của nhà thầu phụ).  

27.4. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách 

các nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT hoặc ký với nhà thầu phụ được chủ đầu 

tư chấp thuận để tham gia thực hiện công việc gói thầu. 

27.5. Nhà thầu chính không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác 

ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT; việc 

thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong 

E-HSDT chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và được Chủ đầu 

tư chấp thuận; trường hợp sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài 

công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ có giá trị từ 10% trở lên (sau khi 

trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá hợp đồng 

đã ký kết thì được coi là hành vi “chuyển nhượng thầu”. 

28. Ưu đãi trong lựa 

chọn nhà thầu  

- Không áp dụng.  

 

28.1. Đối tượng được hưởng ưu đãi: 

Nhà thầu có sử dụng số lượng lao động nữ từ 25% trở lên; số lượng lao 

động là thương binh, người khuyết tật từ 25% trở lên; số lượng lao động là 

người dân tộc thiểu số từ 25% trở lên và các nội dung ưu đãi khác theo quy 

định tại E-BDL. 

28.2. Cách tính ưu đãi: 

Xếp hạng cao hơn cho nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi trong 

trường hợp nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi và nhà thầu không 

thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi được đánh giá ngang nhau. 

28.3. Trường hợp thuộc đối tượng ưu đãi thì phải đính kèm tài liệu chứng minh 

trong E-HSDT. 

29. Đánh giá E-

HSDT 

29.1. Bên mời thầu áp dụng phương pháp đánh giá theo quy định tại E-BDL 

để đánh giá E-HSDT.  

29.2. Căn cứ vào E-HSDT của các nhà thầu đã nộp trên Hệ thống và phương 

pháp đánh giá E-HSDT tại Mục 29.1 E-CDNT, Bên mời thầu chọn 01 trong 

02 quy trình đánh giá E-HSDT dưới đây cho phù hợp để đánh giá E-HSDT. 

Bên mời thầu đánh giá trực tiếp trên cơ sở E-HSDT nhà thầu đã nộp. 

29.3. Quy trình 1 (áp dụng đối với phương pháp “Giá đánh giá” và “Giá thấp 



nhất”): 

a) Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III: 

- Bên mời thầu căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên tài liệu đính kèm để 

đánh giá: tư cách hợp lệ trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong E-HSDT. 

Trường hợp tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu cam kết không trung thực dẫn 

đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi 

gian lận trong đấu thầu. 

- Tổ chuyên gia đánh giá tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu, thỏa thuận liên 

danh (đối với trường hợp liên danh).  

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở tất cả nội dung về tính hợp lệ thì được chuyển 

sang đánh giá về năng lực, kinh nghiệm. 

b) Bước 2: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại Mục 2 

Chương III: 

- Bên mời thầu căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên tài liệu đính kèm để 

đánh giá: Lịch sử không hoàn thành hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ thuế, doanh 

thu bình quân hằng năm trên cơ sở thông tin kê khai trong E-HSDT. 

- Đối với nội dung đánh giá về hợp đồng tương tự, tổ chuyên gia căn cứ vào 

thông tin nhà thầu kê khai trên tài liệu đính kèm để đánh giá;  

- Đối với các nội dung về nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu (nếu có), tổ chuyên 

gia đánh giá trên cơ sở thông tin kê khai của nhà thầu.  

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở các nội dung về năng lực, kinh nghiệm thì 

được chuyển sang đánh giá về kỹ thuật.  

c) Bước 3: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại Mục 3 Chương III. Nhà thầu 

được đánh giá là đạt về kỹ thuật thì được chuyển sang đánh giá về tài chính.  

d) Bước 4: Đánh giá về tài chính theo quy định tại Mục 4 Chương III. 

đ) Bước 5: Sau khi đánh giá về tài chính, Bên mời thầu lập danh sách xếp hạng 

nhà thầu. Việc xếp hạng nhà thầu thực hiện theo quy định tại E-BDL. Trường 

hợp chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính thì không cần 

phải xếp hạng nhà thầu. 

e) Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào đối chiếu tài liệu và thương thảo 

hợp đồng theo quy định tại Mục 30 E-CDNT. Nhà thầu được mời vào đối 

chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng không đáp ứng quy định của E-HSMT 

thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu và thương thảo hợp đồng. 

29.4. Quy trình 2 (chỉ áp dụng đối với phương pháp “giá thấp nhất” và các nhà 

thầu, E-HSDT đều không có bất kỳ ưu đãi nào):  

a) Bước 1: Xếp hạng nhà thầu căn cứ vào giá dự thầu, nhà thầu có giá dự thầu 

thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. Bên mời thầu tiến hành đánh giá E-HSDT 

của nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất căn cứ vào biên bản mở thầu trên Hệ 

thống. Trường hợp có nhiều nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất bằng nhau thì 

tiến hành đánh giá tất cả các nhà thầu này.  

b) Bước 2: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại điểm a Mục 29.3 E-CDNT. 

c) Bước 3: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại điểm b Mục 

29.3 E-CDNT. 

d) Bước 4: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại điểm c Mục 29.3 E-CDNT. 

đ) Bước 5: Nhà thầu đáp ứng về mặt kỹ thuật sẽ được mời vào đối chiếu tài 

liệu và thương thảo hợp đồng. 

Trường hợp E-HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ nhất không đáp ứng thì thực 

hiện các bước đánh giá nêu trên đối với nhà thầu xếp hạng tiếp theo. 

29. 5. Nguyên tắc đánh giá E-HSDT: 



a) Bên mời thầu đánh giá trực tiếp trên cơ sở E-HSDT nhà thầu đã nộp. 

Trường hợp các thông tin mà nhà thầu cam kết, kê khai trong E-HSDT không 

trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả đánh giá E-HSDT của nhà thầu thì 

nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận;   

b) Trường hợp nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu (nếu có) mà nhà thầu đề xuất 

trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu, Bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ 

sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng 

vị trí nhân sự, thiết bị trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 

03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự, thiết bị thay thế 

đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu 

nhà thầu kê khai nhân sự, thiết bị không trung thực thì nhà thầu không được 

thay thế nhân sự, thiết bị khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị 

coi là gian lận theo quy định tại Mục 4 E-CDNT và bị xử lý theo quy định; 

c) Đối với các nội dung ngoài các nội dung nêu tại các điểm a và b Mục này, 

trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trên webform và file 

đính kèm thì thông tin khai báo trên webform là cơ sở để xem xét, đánh giá; 

d) Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu phải chuẩn bị các tài liệu để đối 

chiếu, chứng minh các thông tin mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT.  

30. Đối chiếu tài liệu 30.1.  Nhà thầu xếp thứ nhất được mời vào đối chiếu tài liệu. Nhà thầu 

phải nộp một bộ tài liệu chứng minh tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm 

cho bên mời thầu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-

HSDT, bao gồm: 

a) Bản gốc bảo đảm dự thầu (đối với trường hợp sử dụng thư bảo lãnh hoặc 

giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy) hoặc tiền mặt  theo 

quy định tại Mục 18.8 E-CDNT;  

b) Các tài liệu chứng minh về hợp đồng tương tự mà nhà thầu kê khai, đính 

kèm trong E-HSDT (hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý, thông tin về 

hóa đơn theo quy định của pháp luật…); 

c) Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự, thiết bị, bằng cấp, 

chứng chỉ của nhân sự mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT; 

d) Tài liệu khác (nếu có).  

30.2. Nhà thầu có tài liệu đối chiếu phù hợp sẽ được xét duyệt trúng thầu. Đối 

với số liệu về thuế, doanh thu từ năm 2021 trở đi do nhà thầu tự cập nhật không 

phù hợp với số liệu trên Hệ thống thuế điện tử dẫn đến làm sai lệch kết quả 

lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu bị loại và bị coi là có hành vi gian lận quy định 

tại điểm b Mục 4.4 E-CDNT. 

31.  Thương thảo 

hợp đồng 

31.1. Việc thương thảo hợp đồng thực hiện theo quy định tại E-BDL; 

31.2. Trường hợp áp dụng thương thảo hợp đồng phải dựa trên các cơ sở 

sau đây: 

a) Báo cáo đánh giá E-HSDT; 

b) E-HSDT và các tài liệu làm rõ E-HSDT (nếu có) của nhà thầu; 

c) E-HSMT bao gồm điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng và 

các tài liệu làm rõ, sửa đổi E-HSMT (nếu có). 

31.3. Nguyên tắc thương thảo hợp đồng:  

a) Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung mà nhà thầu đã chào 

thầu theo đúng yêu cầu của E-HSMT; 

b) Việc thương thảo hợp đồng không được làm thay đổi đơn giá dự thầu của 

nhà thầu; 



31.4. Nội dung thương thảo hợp đồng: 

a) Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù 

hợp, chưa thống nhất giữa E-HSMT và E-HSDT, giữa các nội dung khác 

nhau trong E-HSDT có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh 

hưởng đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng; 

b) Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu 

(nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu; 

c) Thương thảo về các sai sót không nghiêm trọng quy định tại Mục 29 E-

CDNT; 

d) Trong quá trình thương thảo, nhà thầu không được thay đổi nhân sự chủ 

chốt (nhân sự đã đề xuất trong E-HSDT hoặc nhân sự đã được thay thế trước 

khi thương thảo hợp đồng), trừ trường hợp do thời gian đánh giá E-HSDT kéo 

dài hơn so với quy định hoặc vì lý do bất khả kháng mà các vị trí nhân sự chủ 

chốt do nhà thầu đã đề xuất không thể tham gia thực hiện hợp đồng. Trong 

trường hợp đó, nhà thầu được quyền thay đổi nhân sự khác nhưng phải bảo 

đảm nhân sự dự kiến thay thế có trình độ, kinh nghiệm, năng lực tương đương 

hoặc cao hơn với nhân sự đã đề xuất và nhà thầu không được thay đổi giá dự 

thầu. 

đ) Thương thảo về các nội dung cần thiết khác. 

31.5. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo 

tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; E-ĐKCT của hợp đồng, phụ 

lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi công việc, biểu giá, tiến độ 

thực hiện (nếu có). 

31.6. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo 

tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; E-ĐKCT của hợp đồng, 

phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi cung cấp, bảng giá, 

tiến độ thực hiện. 

31.7. Trường hợp thương thảo không thành công, Bên mời thầu báo cáo 

Chủ đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương 

thảo; trường hợp thương thảo với các nhà thầu xếp hạng tiếp theo không 

thành công thì Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định hủy 

thầu theo quy định tại điểm a Mục 33.1 E-CDNT. 

31.8. Trường hợp vì lý do khách quan, bất khả kháng dẫn đến nhà thầu không 

thể thương thảo hợp đồng trực tiếp với bên mời thầu, bên mời thầu có thể 

xem xét, thương thảo qua mạng.  

32.  Điều kiện xét 

duyệt trúng thầu  

Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện 

sau đây: 

32.1. Có E-HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III; 

32.2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 

2 Chương III; 

32.3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 

Chương III;  

32.4. Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu; 

32.5. Đáp ứng điều kiện theo quy định tại E-BDL; 

32.6. Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) 

không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu 

được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự 

toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu. 



33. Hủy thầu 33.1. Các trường hợp hủy thầu bao gồm: 

a) Tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT; 

b) Thay đổi mục tiêu, phạm vi mua sắm làm thay đổi khối lượng công việc, 

tiêu chí đánh giá đã ghi trong E-HSMT theo quyết định của Chủ đầu tư. 

c) E-HSMT không tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy 

định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không 

đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu; 

d) Nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại mục 4 Hành 

vi bị cấm – Chương I Chỉ dẫn nhà thầu;; 

đ) Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị 

cấm quy định tại mục 4 Hành vi bị cấm – Chương I Chỉ dẫn nhà thầu dẫn 

đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. 

33.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến 

hủy thầu theo quy định tại các điểm c, d và đ Mục 33.1 E-CDNT phải đền 

bù chi phí cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

33.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục 33.1 E-CDNT, trong thời 

hạn 05 ngày làm việc, Chủ đầu tư, Bên mời thầu phải hoàn trả hoặc giải toả 

bảo đảm dự thầu cho nhà thầu đã nộp bản gốc bảo đảm dự thầu, trừ trường 

hợp nhà thầu vi phạm quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33.1 E-CDNT. 

34.  Thông báo kết 

quả lựa chọn nhà 

thầu 

34.1. Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ 

thống kèm theo báo cáo đánh giá E-HSDT trong 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nội dung thông báo kết quả lựa 

chọn nhà thầu như sau: 

 a) Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT; 

- Tên gói thầu; 

- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có); 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

- Mã số thuế; 

- Tên nhà thầu; 

- Giá dự thầu; 

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

- Điểm kỹ thuật (nếu có); 

- Giá đánh giá (nếu có); 

- Giá trúng thầu; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Thời gian thực hiện hợp đồng. 

c) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được 

lựa chọn của từng nhà thầu. 

34.2. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 33.1 E-CDNT, 

trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và trên Hệ thống phải nêu rõ lý 

do hủy thầu. 

35.  Thay đổi khối 

lượng dịch vụ 

35.1. Vào thời điểm trao hợp đồng, Bên mời thầu có quyền tăng hoặc giảm 

khối lượng dịch vụ nêu trong Chương IV với điều kiện sự thay đổi đó 



không vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL và không có bất kỳ thay đổi nào 

về đơn giá hay các điều kiện, điều khoản khác của E-HSDT và E-HSMT. 

Tỷ lệ tăng, giảm khối lượng không vượt quá 10%. 

35.2. Tùy chọn mua thêm:  

Trước khi hợp đồng hết hiệu lực, Chủ đầu tư có quyền mua bổ sung khối 

lượng dịch vụ của gói thầu ngoài khối lượng nêu trong Chương IV với điều 

kiện không vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL và đáp ứng quy định tại 

khoản 8 Điều 39 Luật Đấu thầu. 

36. Thông báo chấp 

thuận E-HSDT và 

trao hợp đồng 

Sau khi Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Bên mời 

thầu gửi thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng thông qua Hệ 

thống, bao gồm cả yêu cầu về biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời 

gian hoàn thiện, ký kết hợp đồng theo mẫu quy định tại Phần 3 cho nhà 

thầu trúng thầu. Thông báo chấp thuận E-HSDT và thông báo trao hợp 

đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng. Trường hợp nhà thầu trúng thầu 

không hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không nộp bảo đảm thực hiện hợp 

đồng theo thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp 

đồng thì nhà thầu sẽ bị loại và không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu 

theo quy định tại Mục 18.5 E-CDNT. Thời hạn nêu trong thông báo chấp 

thuận E-HSDT được tính kể từ ngày Bên mời thầu gửi thông báo chấp 

thuận này cho nhà thầu trúng thầu trên Hệ thống. 

37.  Điều kiện ký 

kết hợp đồng   

37.1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, E-HSDT của nhà thầu được lựa chọn 

còn hiệu lực. 

37.2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu theo 

yêu cầu của E-HSMT. Trường hợp thực tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ 

bản yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định nêu trong E-HSMT 

thì Chủ đầu tư sẽ từ chối ký kết hợp đồng với nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ hủy 

quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo chấp thuận E-

HSDT và trao hợp đồng trước đó và mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào 

đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng. 

37.3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán 

và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến 

độ. 

38. Bảo đảm thực 

hiện hợp đồng  

38.1. Trước khi ký kết hợp đồng hoặc trước thời điểm hợp đồng có hiệu 

lực, nhà thầu trúng thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp 

đồng theo quy định tại Phần 3. Trường hợp áp dụng bảo lãnh thực hiện hợp 

đồng phải sử dụng mẫu tại Phần 3 hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư 

chấp thuận. 

38.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong 

trường hợp sau đây: 

a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực; 

b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; 

c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn 

hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng. 

39. Giải quyết kiến 

nghị trong đấu thầu 

 

39.1. Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ quan, tổ 

chức được kiến nghị người có thẩm quyền, chủ đầu tư xem xét lại các vấn đề 

trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của 

Bên mời thầu. 



39.2. Trường hợp kiến nghị lên Chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, tổ chức gửi 

kiến nghị trực tiếp trên Hệ thống. Trường hợp kiến nghị lên Người có thẩm 

quyền, nhà thầu gửi kiến nghị theo địa chỉ quy định tại E-BDL. 

40. Giám sát quá 

trình lựa chọn nhà 

thầu 

Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật đấu 

thầu, nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm 

vụ giám sát theo quy định tại E-BDL. 
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Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU 

 

E-CDNT 1.1 Tên Chủ đầu tư: Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro (sau đây gọi tắt là 

Vietsovpetro hoặc VSP) 

E-CDNT 1.2 Tên gói thầu: Dịch vụ Cung cấp Nhu yếu phẩm (trà, nước, café, bánh 

kẹo,…) cho CBNV, tiếp khách & họp cho Lô 09- 3/12 & Lô 16-1/15 năm 

2026. 

(Số hiệu gói thầu: 92-DV-492/26-HĐDK)  

Phạm vi cung cấp: Xem Mẫu số 01 của Chương IV 

Yêu cầu kỹ thuật: Xem Phụ lục 1 của Phần 4 

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật: Xem Phụ lục 1 của Phần 4 

(Nhà thầu nộp E-HSDT tuân thủ theo mẫu biểu của E-HSMT của gói 

thầu ). 

E-CDNT 3 Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn): Lô 09-3/12 và Lô 16-1/15 

E-CDNT 5.1 (c) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau: 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với: 

Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro, trừ trường hợp nhà thầu là công ty 

thành viên, công ty con của tập đoàn, tổng công ty nhà nước có ngành, 

nghề sản xuất, kinh doanh chính phù hợp với tính chất gói thầu của tập 

đoàn, tổng công ty nhà nước đó. 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu 

tư vấn; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá 

nhân khác với từng bên, cụ thể như sau: 

+ Tư vấn lập, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, 

thiết kế kỹ thuật tổng thể: [...] [ghi đầy đủ tên và địa chỉ của đơn vị tư vấn 

(nếu có)] ; 

+ Tư vấn thẩm định giá: [...] [ghi đầy đủ tên và địa chỉ của đơn vị tư vấn 

(nếu có)]; 

+ Tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng, kiểm định: [...] [ghi đầy đủ tên và 

địa chỉ của đơn vị tư vấn (nếu có)]; 

+ Tư vấn lập, thẩm định HSMT: [...] [ghi đầy đủ tên và địa chỉ của đơn vị 

tư vấn (nếu có)]; 

+ Tư vấn đánh giá HSDT: [...] [ghi đầy đủ tên và địa chỉ của đơn vị tư vấn 

(nếu có)]; 

+ Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: [...] [ghi đầy đủ tên và địa 

chỉ của đơn vị tư vấn (nếu có)]; 

+ Tư vấn quản lý dự án, quản lý hợp đồng, tư vấn khác mà các dịch vụ tư 

vấn này có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu: [...] [ghi đầy đủ 

tên và địa chỉ của đơn vị tư vấn (nếu có)]; 

Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực 

tiếp quản lý với nhà thầu tư vấn (đã nêu trên)*.  

- Đơn vị sự nghiệp công lập và chủ đầu tư, bên mời thầu có cùng một cơ 

quan trực tiếp quản lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của nhau 

không phải đáp ứng quy định độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính 

giữa nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu. 



 

- Đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp có cùng một cơ quan trực 

tiếp quản lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của nhau không phải 

đáp ứng quy định độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính giữa nhà thầu 

với chủ đầu tư, bên mời thầu. 

Tỷ lệ cổ phần, vốn góp giữa các bên được xác định tại thời điểm đóng thầu 

và theo tỷ lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định 

thành lập, các giấy tờ khác có giá trị tương đương. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách liên danh hoặc nhà thầu tư 

vấn được lựa chọn với tư cách liên danh, tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá 

nhân khác trong liên danh được xác định theo công thức sau: 

"Tỷ lệ sở hữu vốn" =∑_(i=1)^n▒〖Xi x Yi〗 

Trong đó: 

Xi: Tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong thành viên liên danh 

thứ i; 

Yi: Tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng công việc của thành viên liên danh thứ 

i trong thỏa thuận liên danh; 

n: Số thành viên tham gia trong liên danh. 

*Chỉ đánh giá nội dung này đối với nhà thầu là đơn vị sự nghiệp 

E-CDNT 7.1 Việc sửa đổi E-HSMT được thực hiện trong thời gian tối thiểu: 03 ngày 

làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

E-CDNT 7.2 Nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ E-HSMT đến Bên mời thầu trong 

khoảng thời gian tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng 

thầu. 

Bên mời thầu thực hiện làm rõ E-HSMT trên Hệ thống nhưng không 

muộn hơn 02 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

E-CDNT 7.5 Hội nghị tiền đấu thầu: Không  

E-CDNT 8 Chi phí nộp E-HSDT: theo quy định hiện hành/ theo quy định của Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia 

E-CDNT 10 Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây:  

- Đơn dự thầu (trích xuất từ hệ thống mạng đấu thầu). 

- Bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc Giấy 

chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh hoặc Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài 

khoản của Vietsovpetro kèm theo Thư cam kết Bảo đảm dự thầu (chi 

tiết tại Mục 18 E-CDNT). 

- Toàn bộ hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết 

định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm 

quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp (yêu cầu bản sao 

được chứng thực hợp lệ của văn phòng công chứng hợp pháp tại Việt 

Nam); 

- Thỏa thuận liên danh theo mẫu (nếu có); 

- Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu theo quy định; Tài 

liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký đơn dự thầu theo quy 

định (bao gồm tất cả các thành viên liên danh nếu có); Cơ cấu tổ 

chức của nhà thầu … 



 

- Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu theo quy 

định: các Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất, Hợp đồng tương tự và 

các Biên bản nghiệm thu hoàn thành, Bảng xác nhận khối lượng 

hoàn thành, Biên bản thanh quyết toán hợp đồng, Hóa đơn GTGT … 

- Toàn bộ phần Hồ sơ đề xuất kỹ thuật: Cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm 

của nhà thầu; Danh sách chuyên gia, Lý lịch chuyên gia, tất cả các 

bằng cấp chứng chỉ cần thiết có liên quan, Giải pháp và phương pháp 

luận tổng quát, Kế hoạch thực hiện chi tiết, Tiến độ thực hiện công 

việc … Catalog hàng hóa, dịch vụ … 

- Toàn bộ phần Giá dự thầu bao gồm: Bảng tổng hợp và các bảng chi 

tiết chào giá theo mẫu quy định. 

- Nhà thầu hoàn thành, scan và nộp đầy đủ các Mẫu theo quy định 

tại Chương IV. BIỂU MẪU MỜI THẦU VÀ DỰ THẦU. 

- Các tài liệu có liên quan khác (nếu có) … để cấu thành 01 E-HSDT 

hoàn chỉnh. 

Tất cả các tài liệu nộp kèm nêu trên phải được Nhà thầu scan theo 

định dạng “.pdf”, upload và nộp cùng E-HSDT tại phần đính kèm 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

E-CDNT 12.1 Nhà thầu Không được phép nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay thế. 

E-CDNT 17.1 Thời hạn hiệu lực của E-HSDT là: ≥ 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm 

đóng thầu. 

E-CDNT 18.1 Thể thức bảo lãnh dự thầu: Phát hành bảo lãnh Bằng văn bản giấy thông 

qua ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc đặt cọc/chuyển 

khoản vào tài khoản của Vietsovpetro. 

E-CDNT 18.2 

 

Nội dung bảo đảm dự thầu: 

- Giá trị bảo đảm dự thầu: 8.000.000 VNĐ (bằng chữ: Tám triệu đồng 

chẵn) 

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 120 ngày, kể từ ngày có 

thời điểm đóng thầu. 

Số tài khoản của Vietsovpetro trong trường hợp thực hiện bảo đảm dự thầu 

theo hình thức đặt cọc/chuyển khoản: 008.100.000001.1 

Tên người thụ hưởng: Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro. 

Tại Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Vũng Tàu. 

Nội dung chuyển khoản: BMDH-[Tên nhà thầu]- 92-DV-492/26-HĐDK 

-Thực hiện Bảo đảm dự thầu. 

Trong các trường hợp phù hợp với quy định về việc hoàn trả hoặc giải tỏa 

Bảo đảm dự thầu đối với hình thức đặt cọc/chuyển khoản trực tiếp vào tài 

khoản của Vietsovpetro, nhà thầu cần cung cấp: 

- Bản gốc Giấy đề nghị hoàn trả bảo đảm dự thầu do người đại diện có 

thẩm quyền của nhà thầu ký, đóng dấu trong đó nêu rõ số tài khoản 

nhận chuyển khoản và lý do hoàn trả bảo đảm dự thầu theo đúng quy 

định. 

- Bản gốc Ủy nhiệm chi /Giấy chuyển tiền có chữ ký xác nhận của 

ngân hàng thực hiện giao dịch hoặc hình ảnh chụp màn hình chuyển 

khoản thể hiện đầy đủ các thông tin chuyển khoản để thực hiện bảo 



 

đảm dự thầu cho gói thầu nêu trên theo hình thức Đặt cọc/chuyển 

khoản trực tiếp vào tài khoản của Vietsovpetro. 

E-CDNT 18.4 Thời gian hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu không 

được lựa chọn: 14 ngày, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê 

duyệt.  

E-CDNT 23.4 Nhà thầu được tự gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, 

năng lực và kinh nghiệm của mình trong vòng 02 ngày, kể từ ngày có thời 

điểm đóng thầu  

E-CDNT 27.2 Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ: Không áp dụng.   

E-CNDT 28.1 Các nội dung ưu đãi khác (nếu có): Không áp dụng. 

E-CDNT 29.1 

 

Phương pháp đánh giá E-HSDT là: 

- Đánh giá tính hợp lệ:  Đạt/Không đạt. 

- Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt/Không đạt. 

- Đánh giá về kỹ thuật: Đạt/Không đạt 

     - Đánh giá về tài chính: phương pháp giá thấp nhất 

E-CDNT 29.3 

(đ) 

Xếp hạng nhà thầu:  

- Nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá 

trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất;  

E-CDNT 31.1 Thương thảo hợp đồng: Áp dụng 

E-CDNT 32.5 - Nhà thầu có giá dự sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị 

giảm giá (nếu có) thấp nhất;  

E-CDNT 35.1  

 

Tỷ lệ tăng khối lượng tối đa là:0%; 

Tỷ lệ giảm khối lượng tối đa là: 0%. 

E-CDNT 35.2 - Tùy chọn mua thêm: Không;  

- Tỷ lệ tùy chọn mua thêm (nếu có) tối đa là: 0%]. 

E-CDNT 39.2 - Người có thẩm quyền: Ông Mai Đăng Tuấn – Phó Tổng Giám đốc 

LDVN Vietsovpetro. 

     + Địa chỉ: 105 Lê Lợi, P. Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh;     

E-CDNT 40 Địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ giám sát: Liên Doanh Việt 

– Nga Vietsovpetro; 105 Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 0254-3839871 / 3839872; Fax: 0254-3839857. 



 

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT 

 

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT 

E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây: 

1. Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu (đã mặc định trong đơn dự thầu xuất từ hệ thống) 

phải phù hợp với tổng giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất các giá 

dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu. 

2. Không có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu 

độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu. Trường hợp gói thầu chia 

thành nhiều phần độc lập thì nhà thầu không có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với tư cách 

là nhà thầu chính đối với phần mà nhà thầu tham dự thầu. 

3. Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Mục 18.3 

E-CDNT. Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc giấy chứng nhận 

bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong 

nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật 

Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có) với giá trị bảo lãnh, thời hạn có hiệu lực và đơn vị thụ 

hưởng theo yêu cầu của E-HSMT hoặc Thư bảo lãnh (áp dụng trong trường hợp Đặt 

cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu 

ký tên, đóng dấu.  

Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh hoặc Thư bảo lãnh (áp dụng 

trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) không được ký trước 

khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT; không được kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ 

đầu tư, Bên mời thầu (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại 

Mẫu số 4A, Mẫu số 4B, Mẫu số 4C Chương IV). Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên 

liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh dự thầu. 

4. Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh phải được đại diện hợp pháp 

của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) (Trường hợp đại diện theo pháp luật 

của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký thỏa thuận liên danh thì phải gửi kèm theo Giấy ủy 

quyền) và phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành 

viên trong liên danh sẽ thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV. Việc phân chia công việc trong 

liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 11 Chương IV 

hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được 

phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này. 

5. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT. 

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo. 

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo Bảng số 01 Chương này 

và được scan đính kèm trên Hệ thống, Nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và kinh nghiệm 

khi đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn đánh giá. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không 

được xem xét khi đánh giá E-HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí 

đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.  

Không đưa ra yêu cầu nhà thầu đã từng thực hiện một hoặc nhiều hợp đồng với Chủ đầu 

tư trên một địa bàn cụ thể hoặc nhà thầu phải có kinh nghiệm cung cấp dịch vụ trên một địa bàn 

cụ thể như là tiêu chí để loại bỏ nhà thầu. 



 

Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận thanh toán của 

Chủ đầu tư đối với những hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn đã thực hiện hoặc tờ khai nộp 

thuế hoặc các tài liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu không phải VND 

thì khi lập E-HSDT, nhà thầu phải quy đổi về VND nêu tại E-HSMT để làm cơ sở đánh giá E-

HSDT. Việc quy đổi được áp dụng tỷ giá bán ra của ngân hàng Vietcombank tại ngày ký hợp 

đồng tương tự đó. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) có huy động 

công ty con thực hiện một phần công việc của gói thầu thì nhà thầu phải kê khai cụ thể phần 

công việc dành cho các công ty con theo Mẫu số 09B Chương IV. Việc đánh giá kinh nghiệm 

thực hiện hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị, khối lượng công việc do công ty mẹ, công ty 

con đảm nhiệm trong gói thầu. 

 

 

 



 

Bảng số 01 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 
Tài liệu cần nộp 

TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu độc 

lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 

viên liên danh 

Từng thành 

viên liên danh 
 

1 
Lịch sử không hoàn 

thành hợp đồng 

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023(1) đến thời điểm đóng thầu, nhà 

thầu không có hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn 

thành do lỗi của nhà thầu (2). 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 
Không áp dụng 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 
Mẫu số 07 

2 
Thực hiện nghĩa vụ 

thuế 

Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế(3) của năm tài 

chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 
Không áp dụng 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Cam kết cùng với 

đơn dự thầu 

3 

Doanh thu bình 

quân hằng năm 

(không bao gồm 

thuế VAT)(4) (*) 

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 

03 (5) năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà 

thầu có giá trị tối thiểu là 733.260.000 (6)VND. 

- Tài sản ròng ** :  >0 trong năm tài chính gần nhất  

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Phải thỏa mãn yêu 

cầu này 
Không áp dụng Mẫu số 08 

4 

Kinh nghiệm cụ thể 

trong thực hiện hợp 

đồng tương tự 

Nhà thầu đã hoàn thành(7)
 tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư 

cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc 

nhà thầu phụ(8) trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 

2023(9) đến thời điểm đóng thầu 

Trong đó:  

Hợp đồng tương tự là: 

- Có tính chất tương tự: Cung cấp các Nhu yếu phẩm (trà, nước, 

café, bánh kẹo,…) (10); 

- Có quy mô (giá trị) tối thiểu: 219.978.000(11) VND. 

- Đã thực hiện xong 100% khối lượng công việc. 

Trường hợp gói thầu có nhiều loại dịch vụ khác nhau thì việc đưa 

ra yêu cầu về hợp đồng tương tự được thực hiện theo Bảng Y. 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Phải thỏa mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu (tương 

đương với phần 

công việc đảm 

nhận) 

Mẫu số 05 

(*): Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn không cần thiết yêu cầu về doanh thu thì bỏ nội dung này. 

(**) Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn kèm cung cấp hàng hóa (tỉ trọng hàng hóa chiếm từ 50% gói thầu) thì yêu cầu tiêu chí đánh giá : giá trị Tài 

sản ròng phải dương trong năm tài chính gần nhất. 



 

Ghi chú: 

(1) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. 

Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu. 

(2) Hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu bao 

gồm: 

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn 

thành và nhà thầu không phản đối; 

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn  bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn 

thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc Tòa án kết luận theo 

hướng bất lợi cho nhà thầu. 

Các hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành không bao gồm các hợp 

đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác 

định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện 

tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng 

và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến 

độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không 

hoàn thành. 

Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh vi 

phạm và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 125 của Nghị 

định số 24/2024/NĐ-CP thì thành viên liên danh còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp 

đồng do lỗi của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp 

đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chỉ một hoặc một số thành viên liên danh vi 

phạm hợp đồng bị coi là không hoàn thành hợp đồng, thành viên còn lại không bị coi là không 

hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu.   

(3) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp 

thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm 

tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa cập nhật thông 

tin về nghĩa vụ nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa vụ kê khai 

thuế và nộp thuế phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế 

với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê 

khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp 

được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy 

định này. Nhà thầu nộp các tài liệu như sau: 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và 

Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác 

nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế.  

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) 

và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã 

thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm 

Y-1) 

(Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là vào ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc 

vào ngày 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế 

của năm 2022). 

(4) Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước khi chào thầu sản phẩm đổi 



 

mới sáng tạo là dịch vụ phi tư vấn của doanh nghiệp đó theo quy định tại khoản 4 Điều 5 của 

Nghị định số 24/2024/NĐ-CP không phải đáp ứng tiêu chí này trong thời hạn 06 năm kể từ 

khi sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường. Trường hợp sau khi 

đánh giá mà nhà thầu không đáp ứng về đối tượng được hưởng ưu đãi thì Bên mời thầu yêu 

cầu nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu về doanh thu. 

(5) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng 

thầu. Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì 

doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số năm mà nhà 

thầu thành lập. Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm 

thuế VAT) của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của E-HSMT thì nhà thầu vẫn được đánh 

giá tiếp mà không bị loại. 

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà 

thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) 

và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về 

nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (năm Y-1; Y-2…). 

Ví dụ 1: Thời điểm đóng thầu là vào ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết 

thúc vào ngày 31/12 và E-HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất 

thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022). 

Ví dụ 2: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 03 năm tài chính 

gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, thời điểm đóng thầu là ngày 

15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2021, 2022, 2023. Nhà thầu được 

thành lập vào năm 2022 nhưng doanh thu trung bình của năm 2022 và năm 2023 đáp ứng yêu cầu 

thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá.  

(6) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm (không bao 

gồm thuế VAT): 

a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu 

như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = 

[(Giá gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo năm] x k. Thông thường 

yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là từ 1 đến 1,5. 

b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như 

sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = 

(Giá gói thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là 

1,0. 

Đối với gói thầu bảo hiểm thì có thể đưa ra yêu cầu về doanh thu bình quân hằng năm 

cao hơn so với cách tính theo công thức nêu trên nhưng phải bảo đảm không được làm hạn chế 

sự tham gia của nhà thầu. 

(7) Đối với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc nhà 

thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện.  

(8) Đối với các hợp đồng mà Bên mời thầu, tổ chuyên gia có bằng chứng cho thấy nhà 

thầu đã thực hiện với tư cách nhà thầu phụ do được chuyển nhượng thầu bất hợp pháp, vi phạm 

quy định tại khoản 8 Điều 16 của Luật Đấu thầu thì hợp đồng này sẽ không được xem xét, đánh 

giá. 



 

(9) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường là từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm 

đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu. 

(10), (11) Hợp đồng tương tự: 

Trường hợp gói thầu có nhiều hạng mục công việc thì phải ghi giá trị tương ứng của 

từng hạng mục công việc để làm cơ sở đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự của 

nhà thầu.  

Trường hợp gói thầu bao gồm nhiều hạng mục công việc khác nhau thì tùy theo tính 

chất, quy mô gói thầu, Bên mời thầu đưa ra yêu cầu về quy mô tương tự trên cơ sở các hạng 

mục chính của gói thầu (phải nêu rõ các hạng mục chính) hoặc yêu cầu về quy mô tương 

tự trên cơ sở tất cả các hạng mục của gói thầu, trong đó ghi quy mô yêu cầu đối với mỗi hạng 

mục chính hoặc mỗi hạng mục công việc. Quy mô của hợp đồng tương tự thông thường 

khoảng 30% giá trị của gói thầu đang xét (hoặc 30% tổng giá trị của các hạng mục chính trong 

trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác nhau và Bên mời thầu yêu cầu quy mô 

trên cơ sở các hạng mục chính của gói thầu); đối với các công việc đặc thù hoặc ở các địa 

phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc gói thầu cung cấp dịch vụ 

phi tư vấn có khối lượng mời thầu lớn thì có thể điều chỉnh giảm yêu cầu về quy mô của hợp 

đồng tương tự xuống trong khoảng 20% giá trị của gói thầu đang xét (hoặc 20% tổng giá trị 

của các hạng mục chính trong trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác nhau và 

Bên mời thầu yêu cầu quy mô trên cơ sở các hạng mục chính của gói thầu). 

Việc đánh giá về quy mô của hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị hoàn thành, được 

nghiệm thu như sau: 

(i) Có ít nhất 01 hợp đồng hoàn thành cung cấp đầy đủ các hạng mục tương tự có giá trị 

đáp ứng tối thiểu là đáp ứng tối thiểu 30% (hoặc 20% trong trường hợp gói thầu có công việc 

đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc gói thầu 

có khối lượng mời thầu lớn) giá trị của gói thầu đang xét (hoặc tổng giá trị của các hạng mục 

chính trong trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác nhau và Bên mời thầu yêu cầu 

quy mô trên cơ sở các hạng mục chính của gói thầu), trong đó từng hạng mục tương tự trong 

hợp đồng không cần có giá trị đáp ứng 30% (hoặc 20% trong trường hợp gói thầu có công việc 

đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc gói thầu 

có khối lượng mời thầu lớn) giá trị tương ứng của hạng mục đó trong gói thầu (hoặc giá trị 

tương ứng của từng hạng mục chính trong trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác 

nhau và Bên mời thầu yêu cầu quy mô trên cơ sở các hạng mục chính của gói thầu); hoặc 

(ii) Có các hạng mục công việc tương tự đã thực hiện trong các hợp đồng khác nhau 

(hợp đồng có thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện, chưa nghiệm thu, thanh lý) và bảo đảm 

tổng giá trị của từng hạng mục công việc tương tự đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 30% (hoặc 

20% trong trường hợp gói thầu có công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của 

nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc gói thầu có khối lượng mời thầu lớn) giá trị của từng 

hạng mục công việc tương ứng trong gói thầu đang xét (hoặc giá trị của từng hạng mục chính 

tương ứng trong trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác nhau và Bên mời thầu yêu 

cầu quy mô trên cơ sở các hạng mục chính của gói thầu) và tổng giá trị các hạng mục đã thực 

hiện phải đáp ứng tối thiểu 30% (hoặc 20% trong trường hợp gói thầu có công việc đặc thù hoặc 

ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc gói thầu có khối 

lượng mời thầu lớn) giá trị của gói thầu đang xét (hoặc tổng giá trị của các hạng mục chính trong 

trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác nhau và Bên mời thầu yêu cầu quy mô trên 

cơ sở các hạng mục chính của gói thầu). Được cộng gộp giá trị của hạng mục tương tự trong các 

hợp đồng khác nhau để xác định tổng giá trị hạng mục tương tự đáp ứng yêu cầu mà không yêu cầu giá 



 

trị của hạng mục tương tự trong mỗi hợp đồng phải đáp ứng tối thiểu 30% (hoặc 20% trong trường 

hợp gói thầu có công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn 

còn hạn chế hoặc gói thầu có khối lượng mời thầu lớn) giá trị hạng mục của gói thầu đang xét 

(hoặc giá trị của hạng mục chính trong trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác 

nhau và Bên mời thầu yêu cầu quy mô trên cơ sở các hạng mục chính của gói thầu).  

Trong đó: 

+ Hạng mục công việc đã thực hiện là một phần hoặc toàn bộ khối lượng công việc 

trong hạng mục đã được nghiệm thu trong khoảng thời gian quy định mà không xét đến thời 

gian ký kết hợp đồng. Thời điểm xác nhận hạng mục công việc đã thực hiện để xác định hạng 

mục công việc tương tự là thời điểm nghiệm thu công việc, không căn cứ vào thời điểm ký kết 

hợp đồng. 

+ Hợp đồng hoàn thành là hợp đồng có toàn bộ công việc đã được nghiệm thu hoặc hợp 

đồng đã được thanh lý. Thời điểm xác nhận hợp đồng hoàn thành để xác định hợp đồng tương 

tự là thời điểm nghiệm thu công việc, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng. 

Đối với gói thầu phi tư vấn có tính chất công việc lặp lại theo chu kỳ qua các năm dẫn 

đến thời gian thực hiện hợp đồng kéo dài thì giá trị hợp đồng tương tự được xác định khoảng 

30% (hoặc 20% trong trường hợp gói thầu có công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng 

lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc gói thầu có khối lượng mời thầu lớn) giá trị của 

phần công việc tính theo 01 chu kỳ (01 năm) mà không tính theo tổng giá trị gói thầu qua các 

năm. Trong trường hợp này, việc đánh giá về quy mô, tính chất của hợp đồng tương tự cũng 

được xét theo 01 chu kỳ (01 năm) tương ứng.  

Ví dụ 1: Gói thầu đang xét là gói thầu thuê dịch vụ dọn vệ sinh tòa nhà trong 04 năm 

với giá trị 8.800.000.000 đồng thì E-HSMT có thể yêu cầu về giá trị của hợp đồng tương tự 

trong 01 chu kỳ (01 năm) là 660.000.000 đồng. Trong cả 02 trường hợp sau đây, nhà thầu X 

đều được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về giá trị hợp đồng tương tự của gói thầu này: 

- Nhà thầu X có hợp đồng dọn vệ sinh tòa nhà trong 48 tháng với Chủ đầu tư A (đang 

trong quá trình thực hiện, chưa hoàn thành, chưa được thanh lý), nhưng tính đến thời điểm tham 

dự thầu, nhà thầu X đã thực hiện được 16 tháng, trong đó giá trị công việc đã được nghiệm thu 

12 tháng đầu là 660.000.000 đồng; 

- Nhà thầu X có hợp đồng hoàn thành N1 dọn vệ sinh tòa nhà, thời gian thực hiện hợp 

đồng trong 06 tháng với giá trị là 300.000.000 đồng; hợp đồng N2 dọn vệ sinh tòa nhà, thời 

gian thực hiện hợp đồng trong 24 tháng với giá trị là 800.000.000 đồng, trong đó giá trị công 

việc đã được nghiệm thu 12 tháng đầu là 400.000.000 đồng. Như vậy, tổng giá trị hạng mục 

dọn vệ sinh tòa nhà của nhà thầu X là 700.000.000 đồng. 

Ví dụ 2: Gói thầu đang xét là gói thầu cung cấp dịch vụ giặt là, giá gói thầu là 10 tỷ 

đồng, thời gian thực hiện là 06 tháng yêu cầu hợp đồng tương tự có giá trị 30% là 03 tỷ đồng. 

Nhà thầu X có hợp đồng A (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công việc cung cấp 

dịch vụ giặt là (đã được nghiệm thu) là 02 tỷ đồng; hợp đồng B (chưa hoàn thành, chưa được 

thanh lý) có giá trị công việc cung cấp dịch vụ giặt là (đã được nghiệm thu) là 01 tỷ đồng thì 

nhà thầu X được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về giá trị hợp đồng tương tự của gói thầu này. 

 Ví dụ 3: Gói thầu đang xét là gói thầu cung cấp dịch vụ gồm 02 hạng mục công việc 

khác nhau (N1, N2) với giá gói thầu là 07 tỷ đồng (trong đó, hạng mục N1 giá trị 04 tỷ đồng; 

hạng mục N2 giá trị 03 tỷ đồng), thời gian thực hiện 60 ngày, yêu cầu hợp đồng tương tự có giá 

trị 30% là 2,1 tỷ đồng. Trong cả 02 trường hợp sau đây, nhà thầu X đều được đánh giá là đáp 

ứng yêu cầu về giá trị hợp đồng tương tự của gói thầu này: 

- Nhà thầu X có 1 hợp đồng đã hoàn thành có đầy đủ 02 hạng mục N1, N2 và tổng giá 



 

trị 02 hạng mục N1, N2 là 2,5 tỷ đồng.  

- Nhà thầu X có các hợp đồng sau: 

+ Hợp đồng A (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công việc N1 (đã được 

nghiệm thu) là 0,5 tỷ đồng; hợp đồng B (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công 

việc N1 (đã được nghiệm thu) là 0,8 tỷ đồng, tổng giá trị hạng mục công việc N1 đã được 

nghiệm thu là 1,3 tỷ đồng, lớn hơn yêu cầu hạng mục N1 (30% x 04 tỷ đồng). 

+ Hợp đồng C (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công việc N2 (đã được 

nghiệm thu) là 0,6 tỷ đồng; hợp đồng D (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công 

việc N2 (đã được nghiệm thu) là 0,5 tỷ đồng. Như vậy, tổng giá trị hạng mục công việc N2 là 

1,1 tỷ đồng, lớn hơn yêu cầu hạng mục N2 (30% x 03 tỷ đồng). 

 



 

Bảng X 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH VÀ KINH NGHIỆM 

(chỉ Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn chia thành nhiều phần) 

 

STT 

Mã 

phần 

(lô) 

Tên phần 

(lô) 

Giá trị ước 

tính từng 

phần 

(VND) 

Doanh thu bình 

quân hằng năm 

(không bao 

gồm thuế VAT) 

(VND) 

Tính chất hợp đồng 

tương tự 

Quy mô hợp đồng 

tương tự 

(VND) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

       

       

Đối với các nội dung lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu, thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng theo quy định tại 

Bảng số 01 Chương này. 

Đối với gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh, không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định của Mục này nhưng nhà thầu tham dự thầu 

phải cam kết có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu (nội dung về cam kết được thực hiện cùng với đơn dự thầu khi nhà thầu nộp E-HSDT), 

trong trường hợp này, nhà thầu không phải cung cấp tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm.  

Ghi chú:  

(5) Trường hợp không yêu cầu về doanh thu thì bỏ nội dung này. Trường hợp có yêu cầu về doanh thu, trường hợp nhà thầu tham dự nhiều 

phần, việc đánh giá về doanh thu căn cứ trên tổng giá trị doanh thu bình quân yêu cầu đối với các phần mà nhà thầu tham dự. Trường hợp nhà thầu 

tham dự 01 phần thì chỉ cần đáp ứng yêu cầu doanh thu của phần đó.  

(6), (7) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về hợp đồng tương tự tương ứng với từng phần mà nhà thầu tham dự, nhà thầu 

không phải đáp ứng tổng quy mô hợp đồng tương tự đối với các phần mà nhà thầu tham dự. 



 

Bảng Y 

BẢNG YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ 

(Áp dụng đối với gói thầu có nhiều hạng mục dịch vụ) 

STT Danh mục dịch vụ Giá trị được coi là tương tự (VND)(1) 

1 Dịch vụ A  

2 Dịch vụ B  

3 Dịch vụ C  

… …  

Ghi chú: 

(1) Giá trị tại cột này được Chủ đầu tư xác định theo nguyên tắc nêu tại ghi chú số (10), (11) Bảng số 01 Chương này. 

 



 

2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt và thiết bị chủ yếu: 

a) Yêu cầu về nhân sự chủ chốt: (được đánh giá chi tiết tại Mục 3 Chương này) 

Không yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn không đòi hỏi 

nhân sự có chuyên môn cao, trừ trường hợp cần lao động có trình độ cao, lao động lành nghề 

thực hiện công việc đặc thù. Trường hợp dịch vụ phi tư vấn có yếu tố đặc thù, phức tạp cần 

thiết phải có nhân sự có trình độ cao, lao động lành nghề, nhiều kinh nghiệm đảm nhận thì có 

thể đưa ra yêu cầu về huy động nhân sự chủ chốt để thực hiện các công việc đặc thù, phức tạp 

này. Ngoài ra, không yêu cầu nhân sự chủ chốt là lao động phổ thông đối với gói thầu dịch vụ 

phi tư vấn.  

Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì nhà thầu phải chứng minh khả 

năng huy động các nhân sự chủ chốt đáp ứng yêu cầu E-HSMT. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc 

biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu 

kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy 

động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian 

làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ sung, 

thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự trong 

một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu 

không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường 

hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự 

khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 

Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định. 

Yêu cầu về nhân sự chủ chốt được Chủ đầu tư đính kèm file scan theo E-HSMT lên hệ 

thống. Kinh nghiệm trong các công việc tương tự được thể hiện ở số năm tối thiểu nhân sự 

thực hiện các công việc tương tự hoặc số hợp đồng tối thiểu trong các công việc tương tự. Số 

năm kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt được tính từ thời điểm nhân sự bắt đầu thực hiện công 

việc tương tự đó đến thời điểm đóng thầu. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các 

nhân sự chủ chốt được đề xuất theo các Mẫu số 06A, 06B và 06C Chương IV để chứng minh 

rằng mình có đầy đủ nhân sự cho các vị trí chủ chốt đáp ứng những yêu cầu sau đây: 

Bảng số 02: Yêu cầu về nhân sự chủ chốt (File scan đính kèm trên Hệ thống)(1) 

STT Vị trí công việc Số lượng 
Kinh nghiệm trong các 

công việc tương tự 

Chứng chỉ/trình 

độ chuyên 

môn(2) 

1  
 tối thiểu__năm hoặc 

tối thiểu___hợp đồng 

 

2  
 tối thiểu__năm hoặc 

tối thiểu___hợp đồng 

 

…  
 

 
 

Ghi chú:  

(1) Trường hợp gói thầu không có yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì Chủ đầu tư không 

nhập Bảng này. 

 (2) Chỉ quy định trong trường hợp pháp luật chuyên ngành có yêu cầu về bằng 

cấp/chứng chỉ chuyên môn.  

b) Thiết bị chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu: (được đánh giá chi tiết 

tại Mục 3 Chương này) 

Căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu, Chủ đầu tư, Bên mời thầu đưa ra yêu cầu về 



 

thiết bị chủ yếu dự kiến huy động và số lượng để thực hiện gói thầu cho phù hợp. Chỉ quy định 

về thiết bị chủ yếu đối với các thiết bị đặc chủng, đặc thù bắt buộc phải có để triển khai thực 

hiện gói thầu. Thiết bị chủ yếu có thể của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp thiết 

bị mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, bên mời thầu cho 

phép nhà thầu làm rõ, thay đổi, bổ sung thiết bị để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT trong một 

khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Đối với mỗi thiết bị không 

đáp ứng, nhà thầu chỉ được thay thế một lần. Trường hợp nhà thầu không có thiết bị thay thế 

đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê 

khai thiết bị chủ yếu không trung thực thì nhà thầu không được thay thế thiết bị khác, E-

HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 

16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định. 

Yêu cầu về thiết bị chủ yếu được Chủ đầu tư đính kèm file scan theo E-HSMT lên hệ 

thống. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các thiết bị chủ yếu được đề xuất theo Mẫu 

số 06D Chương IV để chứng minh rằng mình có đầy đủ thiết bị đáp ứng những yêu cầu sau 

đây:  

Bảng số 03: Yêu cầu về thiết bị chủ yếu (File scan đính kèm trên Hệ thống) 

STT Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị Số lượng tối thiểu cần có 

1   

2   

3   

…   

c) Trường hợp nhà thầu trúng thầu và ký kết hợp đồng, nhà thầu có nghĩa vụ huy động nhân 

sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu như đã đề xuất ban đầu hoặc đề xuất thay đổi theo quy định tại Mục 

này. Trường hợp không huy động được nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu, nhà thầu bị phạt hợp 

đồng, bị đánh giá về uy tín khi tham gia các gói thầu khác.  

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật  

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn 

đánh giá về kỹ thuật.  

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, 

chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, 

chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí 

tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng 

không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí 

tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các 

tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. 

Trường hợp sử dụng phương pháp chấm điểm thì phải quy định mức điểm tối thiểu và 

mức điểm tối đa đối với từng tiêu chí tổng quát. Có thể quy định mức điểm tối thiểu đối với 

tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát; không được quy định mức điểm tối thiểu đối 

với các tiêu chí chi tiết không cơ bản. 

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên yêu cầu về các sản phẩm đầu 

ra được nêu tại Chương V, kết quả thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu… và các yêu 



 

cầu khác nêu trong hồ sơ mời thầu. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT, Chủ 

đầu tư phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở đánh giá về kỹ thuật bao gồm: 

- Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ; 

- Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc; 

- Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung 

cấp dịch vụ; 

- Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện; 

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ; 

- Tiến độ thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT; 

- Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa 

cháy, an toàn lao động (nếu có); 

- Tiêu chí đấu thầu bền vững (nếu có); 

- Kết quả thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu.  

- Các yếu tố cần thiết khác. 

3.1. Đánh giá theo phương pháp chấm điểm1: 

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà có thể quy định mức điểm yêu cầu tối thiểu 

đối với một số tiêu chuẩn tổng quát. Mức điểm yêu cầu tối thiểu quy định không thấp hơn 70% 

tổng số điểm về kỹ thuật. E-HSDT có tổng số điểm (cũng như số điểm của một số tiêu chuẩn 

tổng quát) bằng hoặc vượt mức điểm yêu cầu tối thiểu sẽ được đánh giá là đạt yêu cầu về mặt 

kỹ thuật và được tiếp tục xem xét về tài chính. 

Điểm kỹ thuật của từng tiêu chuẩn tổng quát được tính theo điểm kỹ thuật của các tiêu 

chuẩn chi tiết theo công thức sau: 


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Trong đó: 

tji   = điểm kỹ thuật của tiêu chuẩn chi tiết “i” trong tiêu chuẩn tổng quát “j”,  

wji = tỷ trọng của tiêu chuẩn chi tiết “i” trong tiêu chuẩn tổng quát “j”,  

k  = số lượng tiêu chuẩn chi tiết trong tiêu chuẩn tổng quát “j”, và  

1
1
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Tổng điểm kỹ thuật được tính theo công thức sau:  
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Trong đó: 

Sj   = điểm kỹ thuật của tiêu chuẩn tổng quát “j”, 

Wj  = tỷ trọng của tiêu chuẩn tổng quát “j”,  

N   = số lượng tiêu chuẩn tổng quát, và 

1
1
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3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt2: 

                                                 
1 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ Khoản 3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt, không đạt. 
2 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ Khoản 3.1. Đánh giá theo phương pháp chấm điểm. 



 

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội 

dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các 

tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các 

tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp 

dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi 

tiết trong tiêu chí tổng quát đó.  

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh 

giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng 

quát đều được đánh giá là đạt.  

Mục 4.  Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 

Căn cứ tính chất, quy mô của từng gói thầu cụ thể mà lựa chọn một trong hai phương 

pháp dưới đây cho phù hợp: 

4.1. Phương pháp giá thấp nhất1: 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu; 

Giá dự thầu là: …………(đã bao gồm thuế GTGT…) 

Đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu (nếu có): Trường hợp sử dụng hạn ngạch của 

Vietsovpetro Lô 09-1, giá dự thầu đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) phát sinh tại 

Việt Nam và được xét miễn thuế nhập khẩu / Thuế tạm nhập tái xuất và VAT chỉ áp dụng cho 

giá trị hàng hóa nhập khẩu trên tờ khai hải quan sử dụng Danh mục hàng hóa được miễn thuế 

dành cho Vietsovpetro Lô 09-1). 

Bước 2.  Sửa lỗi (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (1)); 

Bước 3. Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (2)); 

Bước 4. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá 

(nếu có); 

Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: 

E-HSDT có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá 

(nếu có), sau khi tính ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. 

4.2. Phương pháp giá đánh giá2: 

Cách xác định giá đánh giá theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu; 

Giá dự thầu là: …………(đã bao gồm thuế GTGT…) 

Đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu (nếu có): Trường hợp sử dụng hạn ngạch của 

Vietsovpetro Lô 09-1, giá dự thầu đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) phát sinh tại 

Việt Nam và được xét miễn thuế nhập khẩu / Thuế tạm nhập tái xuất và VAT chỉ áp dụng cho 

giá trị hàng hóa nhập khẩu trên tờ khai hải quan sử dụng Danh mục hàng hóa được miễn thuế 

dành cho Vietsovpetro Lô 09-1). 

Bước 2. Sửa lỗi (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (1)); 

Bước 3. Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (2)); 

Bước 4. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá 

(nếu có); 

                                                 
1 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ Khoản 4.2. Phương pháp giá đánh giá và Khoản 4.3. Phương 

pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. 
2 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ Khoản 4.1. Phương pháp giá thấp nhất và Khoản 4.2. Phương 

pháp giá đánh giá. 



 

Bước 5. Xác định giá đánh giá: 

Việc xác định giá đánh giá được thực hiện theo công thức sau đây: 

GĐG = G ± ΔG  

Trong đó:  

- G là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có); 

- ΔG là giá trị các yếu tố được quy về một mặt bằng, bao gồm :  

+ Chi phí lãi vay (nếu có); 

+ Chất lượng dịch vụ; 

+ Đấu thầu bền vững (nếu có); 

+ Kết quả thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu; 

+ Các yếu tố khác (nếu có). 

Bước 6. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá đánh giá thấp nhất sau khi tính ưu đãi được 

xếp hạng thứ nhất. 

Ghi chú: 

(1) Sửa lỗi: 

Với điều kiện HSDT đáp ứng căn bản HSMT, việc sửa lỗi số học và các lỗi khác được 

tiến hành theo nguyên tắc sau đây: 

a) Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia không 

chính xác khi tính toán giá dự thầu. Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá và thành tiền 

thì lấy đơn giá làm cơ sở cho việc sửa lỗi; nếu phát hiện đơn giá dự thầu có sự sai khác bất 

thường do lỗi hệ thập phân (10 lần, 100 lần, 1.000 lần) thì thành tiền là cơ sở cho việc sửa lỗi. 

Trường hợp tại cột “đơn giá” và cột “thành tiền” nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì 

được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của công việc này vào các công việc khác thuộc gói thầu, 

nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện hoàn thành các công việc này theo đúng yêu cầu nêu 

trong HSMT và không được Chủ đầu tư thanh toán trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

b)  Các lỗi khác: 

- Tại cột thành tiền đã được ghi đầy đủ giá trị nhưng không có đơn giá dự thầu tương ứng 

thì đơn giá dự thầu được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho số lượng; khi có đơn 

giá dự thầu nhưng cột thành tiền bỏ trống thì giá trị cột thành tiền sẽ được xác định bổ sung 

bằng cách nhân số lượng với đơn giá dự thầu; nếu một nội dung nào đó có ghi đơn giá dự thầu 

và giá trị tại cột thành tiền nhưng bỏ trống số lượng thì số lượng bỏ trống được xác định bổ 

sung bằng cách chia giá trị tại cột thành tiền cho đơn giá dự thầu của nội dung đó. Trường hợp 

số lượng được xác định bổ sung nêu trên khác với số lượng nêu trong HSMT thì giá trị sai khác 

đó là sai lệch về phạm vi cung cấp và được hiệu chỉnh theo quy định tại Bước 3; 

- Lỗi nhầm đơn vị tính: sửa lại cho phù hợp với yêu cầu nêu trong HSMT; 

- Lỗi nhầm đơn vị: sử dụng dấu "," (dấu phẩy) thay cho dấu "." (dấu chấm) và ngược lại 

thì được sửa lại cho phù hợp theo cách viết của Việt Nam. Khi Bên mời thầu cho rằng dấu 

phẩy hoặc dấu chấm trong đơn giá dự thầu rõ ràng đã bị đặt sai chỗ thì trong trường hợp này 

thành tiền của hạng mục sẽ có ý nghĩa quyết định và đơn giá dự thầu sẽ được sửa lại; 

- Nếu có sai sót khi cộng các khoản tiền để ra tổng số tiền thì sẽ sửa lại tổng số tiền theo 

các khoản tiền; 

- Nếu có sự khác biệt giữa con số và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý cho việc 

sửa lỗi. Nếu chữ viết sai thì lấy con số sau khi sửa lỗi theo quy định tại Mục này làm cơ sở 

pháp lý. 

(2) Hiệu chỉnh sai lệch: 

a) Trường hợp có sai lệch về phạm vi cung cấp thì giá trị phần chào thiếu sẽ được cộng 



 

thêm vào, giá trị phần chào thừa sẽ được trừ đi theo mức đơn giá dự thầu tương ứng trong 

HSDT của nhà thầu có sai lệch;  

Trường hợp có sai lệch thiếu (thiếu hạng mục công việc so với yêu cầu về phạm vi cung 

cấp) mà không có đơn giá tương ứng trong HSDT của nhà thầu có sai lệch thì thực hiện hiệu 

chỉnh sai lệch như sau: 

Lấy mức đơn giá dự thầu cao nhất đối với hạng mục công việc mà nhà thầu chào thiếu 

trong số các HSDT khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; 

trường hợp trong HSDT của các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật không có đơn 

giá dự thầu của công việc này thì lấy đơn giá trong dự toán được duyệt của gói thầu làm cơ sở 

hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp không có dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành 

giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch. 

Trường hợp chỉ có một nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì tiến 

hành hiệu chỉnh sai lệch trên cơ sở lấy mức đơn giá dự thầu tương ứng trong HSDT của nhà 

thầu này; trường hợp HSDT của nhà thầu không có đơn giá dự thầu tương ứng thì lấy mức đơn 

giá trong dự toán của gói thầu được duyệt làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp không có 

dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch. 

b) Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được thực 

hiện trên cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá. Tỷ lệ phần trăm (%) của sai lệch thiếu 

được xác định trên cơ sở so với giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu. 

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có): Không áp dụng 

Trường hợp cho phép nhà thầu đề xuất phương án kỹ thuật thay thế theo quy định tại 

Mục 12 E-CDNT, E-HSDT sẽ được đánh giá như sau:______ [ghi các tiêu chí, tiêu chuẩn 

đánh giá đối với phương án kỹ thuật thay thế]. 

Mục 6:  Quyền đơn phương chấm dứt đàm phán hợp đồng với nhà thầu xếp hạng 

nhất, trong giai đoạn đàm phán hợp đồng. 

Đối với đề xuất hàng hóa, dịch vụ có xuất xứ từ các nước bị ảnh hưởng bởi xung đột vũ 

trang, trong tình trạng chiến tranh, bị trừng phạt hoặc cấm vận và việc nhập khẩu những hàng 

hóa, dịch vụ đó có thể bị gián đoạn và ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng và tiến độ giao 

hàng, nhà thầu được yêu cầu giải trình và cam kết về khả năng giao hàng để Vietsovpetro xem 

xét, đánh giá. 

Căn cứ vào tình hình thực tế tại thời điểm đó, Vietsovpetro sẽ có toàn quyền xem xét và 

quyết định từ chối các đề xuất của nhà thầu về hàng hóa, dịch vụ đó, hoặc không tiếp tục đánh 

giá, nếu Vietsovpetro cho rằng việc thực hiện hợp đồng và lịch trình giao hàng có rủi ro. Trong 

trường hợp đó, Vietsovpetro có toàn quyền quyết định ngừng đàm phán hợp đồng, và mời nhà 

thầu có thứ hạng tiếp theo liền kề vào đàm phán hợp đổng. 

 



 

Chương IV. BIỂU MẪU MỜI THẦU VÀ DỰ THẦU 

(Nhà thầu có trách nhiệm hoàn thiện, tuân thủ theo đúng Mẫu quy định (không tự ý 

sửa đổi nội dung) và scan tất cả các Biểu mẫu của Chương IV này để đính kèm lên hệ thống, 

trừ các Biểu mẫu có ghi “Không áp dụng”) 

STT Biểu mẫu 
Cách thức  

thực hiện 

Trách nhiệm thực hiện 

Chủ đầu tư Nhà thầu 

1 Mẫu số 01 Phạm vi cung cấp  

Nhà thầu hoàn thành 

các Mẫu theo đúng 

nội dung quy định 

bên dưới, Đại diện có 

thẩm quyền của Nhà 

thầu ký tên, đóng dấu 

và Scan đính kèm lên 

Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia (Riêng 

Mẫu số 2 – Đơn dự 

thầu: nhà thầu điền 

theo mẫu webform 

trên Hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia) 

X X 

2 Mẫu số 02. Đơn dự thầu  X 

3 Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh  X 

4 
Mẫu số 04A. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng trong 

trường hợp nhà thầu độc lập) 
 X 

5 
Mẫu số 04B. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng trong 

trường hợp nhà thầu liên danh) 
 X 

6 

Mẫu số 04C. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng trong 

trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài 

khoản của Vietsovpetro) 

 X 

7 
Mẫu số 05. Hợp đồng tương tự do nhà thầu 

thực hiện  
 X 

8 
Mẫu số 06A. Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt 

(Không áp dụng) 
 X 

9 
Mẫu số 06B. Bảng lý lịch chuyên môn của 

nhân sự chủ chốt (Không áp dụng) 
 X 

10 
Mẫu số 06C. Bảng kinh nghiệm chuyên môn 

(Không áp dụng)  
 X 

11 
Mẫu số 06D. Bảng kê khai thiết bị chủ yếu 

(Không áp dụng) 
 X 

12 
Mẫu số 07. Hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư 

vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu 
 X 

13 Mẫu số 08. Tình hình tài chính của nhà thầu  X 

14 
Mẫu số 09A. Phạm vi công việc sử dụng nhà 

thầu phụ (Không áp dụng) 
 X 

15 
Mẫu số 09B. Danh sách công ty con, công ty 

thành viên đảm nhận phần công việc gói thầu 
 X 

16 Mẫu số 10. Bảng tiến độ thực hiện  X 

17 

Mẫu số 10A. Bảng tiến độ thực hiện (áp dụng 

đối với loại hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm) 

(Không áp dụng) 

 X 

18 Mẫu số 11. Bảng giá dự thầu   X 



 

Mẫu số 01 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

PHẠM VI CUNG CẤP  

 

DỊCH VỤ CUNG CẤP NHU YẾU PHẨM (TRÀ, NƯỚC, CAFÉ, BÁNH KẸO,…) CHO CBNV, TIẾP KHÁCH & HỌP CHO  

LÔ 09- 3/12 VÀ LÔ 16-1/15 NĂM 2026 

 

1. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN: Ban QLHĐDK (tại số 105 Lê Lợi, phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh); 

2. THỜI GIAN THỰC HIỆN: [Nhà thầu chào theo quy định của YCKT]; 

3. PHẠM VI CUNG CẤP:  

I. Cung cấp Nhu yếu phẩm (trà, nước, café, bánh kẹo,…) cho CBNV, tiếp khách & họp cho Lô 09- 3/12 năm 2026; 

II. Cung cấp Nhu yếu phẩm (trà, nước, café, bánh kẹo,…) cho CBNV, tiếp khách & họp cho Lô 16-1/15 năm 2026; 

4. DANH MỤC DỊCH VỤ: 

4.1 Danh mục dịch vụ Cung cấp Nhu yếu phẩm (trà, nước, café, bánh kẹo,…) cho CBNV, tiếp khách & họp cho Lô 09- 3/12 năm 2026. 

 

Stt Danh mục dịch vụ Đơn vị tính 
Khối lượng 

mời thầu 
Mô tả dịch vụ (*) 

Địa điểm thực 

hiện dịch vụ 

Ngày hoàn thành 

dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

Trà Atiso túi lọc 

Atiso Vĩnh Tiến, Lang Farm 

Xuất xứ: Đà Lạt, Việt Nam 

Đóng gói: 20 tép x 2g/hộp 

Hộp/gói 48 

Theo YCKT dịch 

vụ (Phụ lục 1 của 

Phần 4) 

- Ban QLHĐDK (tại 

số 105 Lê Lợi, 

phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh). 

 

- Quý I, II, III, 

IV năm 2026 



 

2 

Trà Thái Nguyên 

Loại bao bì: vàng bóng 

Xuất xứ: Tân Cương, Thái Nguyên, 

Việt Nam 

Đóng gói: 500 gr/gói 

Gói 12 

Theo YCKT dịch 

vụ (Phụ lục 1 của 

Phần 4) 

- Ban QLHĐDK (tại 

số 105 Lê Lợi, 

phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh). 

 

Quý I, II, III, 

IV năm 2026 

3 

Trà Dilmah túi lọc gừng mật ong 

Xuất xứ: New Zealand 

Đóng gói: 20 túi/hộps 

Hộp 72 

4 

Trà Lipton 

Túi Lọc Nhãn Vàng 

Cty Quốc tế Unilever Việt Nam 

Đóng gói: 25 túi/hộp 

Hộp 72 

5 

Trà Ô Long 

Oolong Tea Tâm Châu 

Xuất xứ: Bảo Lộc, Việt Nam 

Đóng gói: 100g/bịch 

bịch 72 

6 

Bánh Chocopie 

Cty ORION  VN 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đóng gói: 360 gr/hộp 

Hộp 72 



 

7 

Bánh cookies bơ Pháp 

LU 300g, Kinh Đô 

Xuất xứ: Kinh đô, Việt Nam 

Đóng gói: 300 gr/hộp 

Hộp 72 

8 

Bánh quy kẹp phô mai 

Khối lượng: 106g/hộp 

Quy cách đóng gói: Thùng 10 hộp 

Thương hiệu: Ritz (Indonesia) 

Nhập khẩu: Nhật 

Hộp 120 

9 

Bánh Gạo vị tự nhiên 

Thương hiệu: Ichi Nhật/ One One/ 

An An 

Xuất xứ: Việt Nam/Nhật Bản 

Gói 72 

10 

Kẹo Chocola Ferrero 

Thương hiệu: KitKat, Ferrero 

Xuất xứ: Việt Nam/ Indonesia 

Đóng gói: 200 gr/hộp (16 viên) 

Hộp 48 

11 

Cà phê hòa tan G7 

Loại: 3 trong 1 

Thương hiệu: G7 

Xuất xứ: Việt Nam 

336 gr/hộp 

Hộp 72 



 

12 

Mì ly 

Thương hiệu: Modern 

Đóng gói: Ly giấy 

KL tịnh: 113 gr/ly 

Hộp 240 

13 

Khăn giấy hộp rút 

Loại: 180-200 tờ 2 lớp 

Thương hiệu: Việt - Úc 

Xuất xứ: Việt Nam 

Hộp 72 

14 

Đường túi nhỏ 

Loại: túi nhỏ 

Thương hiệu: Cty đường Biên Hòa  

Xuất xứ: Việt Nam 

50 túi/bịch 

bịch 24 

15 

Bánh gạo vị tảo biển 

Thương hiệu: An An 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đóng gói: 111.3 gr/bịch 

Bịch 72 

16 

Café hạt nguyên chất 

Loại cà phê: Hạt mộc, không trộn 

phụ gia. 

Tỷ lệ phối trộn: 70% Robusta - 

30% Arabica. 

Size hạt Robusta: 16-18 mm 

Mức rang: Trung bình (Khô và 

Kg 240 



 

không đổ dầu). 

Xuất xứ hạt: Quỳnh Anh, Tỉnh 

Lâm Đồng 

Đóng gói: 500 gr/gói 

17 

Chocolate Nga 

Loại: Chocolate Raffaello 

Thương hiệu: Raffaello 

Xuất xứ: Nga 

Đóng gói: 200 gr/hộp 

Hộp 24 

18 

Hạt hạnh nhân 

Loại: Mix vị 

Thương hiệu: HBAF 

Xuất xứ: Hàn Quốc 

Đóng gói: 250 gr/hộp 

Hộp 24 

19 

Socola trắng 

Nhân hạt dẻ 

Thương hiệu: Ritter Sport 

Xuất xứ: Đức 

Đóng gói: 100 gr/thanh 

thanh 72 

20 

Hồng Sâm 

Loại: Lát 6 năm tuổi, hương mật 

ong 

Thương hiệu: KGC Cheong Kwan 

Jang 

Xuất xứ: Hàn Quốc 

Đóng gói: 12 gói/hộp 

Hộp 72 



 

21 

Phô mai 

Loại: trắng 16 miếng, con bò cười 

vị truyền thống  

Thương hiệu: La Vache qui rit 

Xuất xứ: Pháp 

Đóng gói: 224 gr/hộp 

Hộp 72 

22 

Bánh không đường 

Loại: nhiều chất xơ 

Thương hiệu: Gullón 

Xuất xứ: Tây Ban Nha 

Đóng gói: 180 gr/gói 

Gói 24 

23 

Bánh Socola ăn kiêng 

Loại: Chip Choco 

Thương hiệu: Gullón 

Xuất xứ: Tây Ban Nha 

Đóng gói: 125 gr/gói 

Gói 24 

24 

Ngũ cốc trái cây 

Loại: trái cây sấy khô 

Thương hiệu: Calbee 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Đóng gói: 750 gr/bịch 

Bịch 24 

25 

Rong biển 

Loại: rong biển kẹp hạt dinh 

dưỡng, hạt điều, hạnh nhân lát, bí 

xanh, không chiên qua dầu, không 

chất bảo quản RB01 

Thương hiệu: Minty 

Đóng gói: 250 gr/gói 

gói 48 



 

26 

Hạt điều 

Loại: rang củi, nguyên vỏ 

Thương hiệu: Royal/Home Farm 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đóng gói: 160 gr/hộp 

Hộp 72 

27 

Bánh Cracker 

Loại: cream cracker 

Thương hiệu: LEE Biscuits 

Xuất xứ: Malaysia 

Đóng gói: 330 gr/hộp 

Hộp 72 

28 

Trà tía tô 

Perilla Tea, Siêu thị Thiên Nhiên 

Xuất xứ: Thanh Oai, Hà Nội, Việt 

Nam 

Đóng gói: 90 gr/hộp 

Hộp 72 

29 

Đậu đen 

Loại: xanh lòng, rang mộc, cỏ ngọt, 

hà thủ ô, túi lọc 

Thương hiệu: Mộc Thanh Trà 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đóng gói: 1 kg/gói 

Gói 24 

30 

Mì ly 

Loại: Khoai tây xốt bò hầm 

Thương hiệu: Omachi 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đóng gói: 70g/hộp 

Hộp 240 



 

31 

Mật Ong 

Loại: nguyên chất 

Thương hiệu: Highlandbee 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đóng gói: chai 500ml 

chai 24 

32 

Xúc xích bò 

Loại: tiệt trùng, thịt bò 

Thương hiệu: Vissan 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đóng gói: 70g/cây x 4 cây/gói 

gói 240 

33 

Tinh Chất Đông Trùng Hạ Thảo 

Hạ Thảo Hàn Quốc 365 Hwangjie 

Liquid Gold (20ml x 60 Ống) - 

DHC Korea Ginseng (mẫu rồng 

vàng) 

Hộp 24 

34 

Nước bình Sapuwa 20 L 

+ Thể tích thực: Bình 20 L 

+ Có vòi: 500 bình, không vòi 200 

bình 

+ Xuất xứ: Việt Nam 

Bình 240 

35 

Nước ion Life 19 L 

+ Thể tích thực: Bình 19 L 

+ Xuất xứ: Việt Nam 

Bình 240 



 

36 

Nước Sapuwa Lớn 1,5 L 

+ Thể tích thực: Chai PET 1,500ml 

(1,5L)  

+ Thùng 12 chai 

+ Xuất xứ: Việt Nam 

Chai 24 

37 

Nước Sapuwa 0,5 L 

+ Thể tích thực: Chai PET 500ml 

(0,5L)  

+ Thùng 24 chai 

+ Xuất xứ: Việt Nam 

Chai 240 

38 

Nước Đào Ép - 1L 

+ Thể tích thực: hộp giấy 1L 

12 hộp/ thùng 

+ Xuất xứ: Việt Nam - Cty sữa VN 

Vinamilk 

Hộp 240 

39 

Nước Táo Ép - 1L 

+ Thể tích thực: hộp giấy 1L 

12 hộp/ thùng 

+ Xuất xứ: Việt Nam - Cty sữa VN 

Vinamilk 

Hộp 240 

40 

Sữa tươi tiệt trùng Anchor 

12 hộp/ thùng 

Xuất xứ New Zealand 

Hộp 240 



 

41 

Sữa đặc Ngôi Sao Phương Nam 

+ Thể tích thực: 380gr 

12 hộp/ thùng 

+ Xuất xứ: Việt Nam - Cty sữa VN 

Vinamilk 

Hộp 240 

42 

Sữa Tươi Cô Gái Hà Lan 180ml 

+ Thể tích thực: hộp giấy 180ml  

48 hộp/ thùng 

+ Xuất xứ: Việt Nam - Cty 

Friesland Campina Bình Dương 

Hộp 72 

43 

Nước Cocacola 330ml 

Thể tích thực: Lon 330ml 

Quy cách đóng gói: 24 lon/thùng 

Xuất xứ: Việt Nam - Cty Cocacola 

Việt Nam 

Lon 48 

44 

Kem tươi_Whipping cream anchor 

Whipping cream anchor 

Xuất xứ New Zealand 

Đóng gói: 250 ml/hộp 

Hộp 72 

45 

Sữa chua ăn ít đường 

TH true YOGURT ít đường  

Đóng gói: 100 gr/hộp, 48 hộp/ 

thùng 

Hộp 240 



 

46 

Sữa chua trái cây 

TH True Milk 

Xuất xứ Việt Nam 

Đóng gói: 04 hộp/lốc, 100 gr/lốc 

Hộp 240 

47 

Sữa Milo 3 trong 1 

Thể tích thực: hộp giấy 180ml 

48 hộp/ thùng 

Xuất xứ Việt Nam 

Hộp 240 

 

4.2 Danh mục dịch vụ Cung cấp Nhu yếu phẩm (trà, nước, café, bánh kẹo,…) cho CBNV, tiếp khách & họp cho Lô 16-1/15 năm 2026. 

 

Stt Danh mục dịch vụ Đơn vị tính 
Khối lượng 

mời thầu 
Mô tả dịch vụ (*) 

Địa điểm thực 

hiện dịch vụ 

Ngày hoàn 

thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

Trà Atiso túi lọc 

Atiso Vĩnh Tiến, Lang Farm 

Xuất xứ: Đà Lạt, Việt Nam 

Đóng gói: 20 tép x 2g/hộp 

Hộp/gói 10 

Theo YCKT dịch 

vụ (Phụ lục 1 của 

Phần 4) 

- Ban QLHĐDK 

(tại số 105 Lê Lợi, 

phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh). 

- Quý I, II, III, 

IV năm 2026 



 

2 

Trà Thái Nguyên 

Loại bao bì: vàng bóng 

Xuất xứ: Tân Cương, Thái 

Nguyên, Việt Nam 

Đóng gói: 500 gr/gói 

Gói 2 

 

3 

Trà Dilmah túi lọc gừng mật ong 

Xuất xứ: New Zealand 

Đóng gói: 20 túi/hộps 

Hộp 14 

4 

Trà Lipton 

Túi Lọc Nhãn Vàng 

Cty Quốc tế Unilever Việt Nam 

Đóng gói: 25 túi/hộp 

Hộp 14 

5 

Trà Ô Long 

Oolong Tea Tâm Châu 

Xuất xứ: Bảo Lộc, Việt Nam 

Đóng gói: 100g/bịch 

bịch 14 

6 

Bánh Chocopie 

Cty ORION  VN 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đóng gói: 360 gr/hộp 

Hộp 14 



 

7 

Bánh cookies bơ Pháp 

LU 300g, Kinh Đô 

Xuất xứ: Kinh đô, Việt Nam 

Đóng gói: 300 gr/hộp 

Hộp 14 

8 

Bánh quy kẹp phô mai 

Khối lượng: 106g/hộp 

Quy cách đóng gói: Thùng 10 hộp 

Thương hiệu: Ritz (Indonesia) 

Nhập khẩu: Nhật 

Hộp 24 

9 

Bánh Gạo vị tự nhiên 

Thương hiệu: Ichi Nhật/ One One/ 

An An 

Xuất xứ: Việt Nam/Nhật Bản 

Gói 14 

10 

Kẹo Chocola Ferrero 

Thương hiệu: KitKat, Ferrero 

Xuất xứ: Việt Nam/ Indonesia 

Đóng gói: 200 gr/hộp (16 viên) 

Hộp 10 

11 

Cà phê hòa tan G7 

Loại: 3 trong 1 

Thương hiệu: G7 

Xuất xứ: Việt Nam 

336 gr/hộp 

Hộp 14 



 

12 

Mì ly 

Thương hiệu: Modern 

Đóng gói: Ly giấy 

KL tịnh: 113 gr/ly 

Hộp 48 

13 

Khăn giấy hộp rút 

Loại: 180-200 tờ 2 lớp 

Thương hiệu: Việt - Úc 

Xuất xứ: Việt Nam 

Hộp 14 

14 

Đường túi nhỏ 

Loại: túi nhỏ 

Thương hiệu: Cty đường Biên 

Hòa  

Xuất xứ: Việt Nam 

50 túi/bịch 

bịch 5 

15 

Bánh gạo vị tảo biển 

Thương hiệu: An An 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đóng gói: 111.3 gr/bịch 

Bịch 14 

16 

Café hạt nguyên chất 

Loại cà phê: Hạt mộc, không trộn 

phụ gia. 

Tỷ lệ phối trộn: 70% Robusta - 

30% Arabica. 

Size hạt Robusta: 16-18 mm 

Mức rang: Trung bình (Khô và 

Kg 48 



 

không đổ dầu). 

Xuất xứ hạt: Quỳnh Anh, Tỉnh 

Lâm Đồng 

Đóng gói: 500 gr/gói 

17 

Chocolate Nga 

Loại: Chocolate Raffaello 

Thương hiệu: Raffaello 

Xuất xứ: Nga 

Đóng gói: 200 gr/hộp 

Hộp 5 

18 

Hạt hạnh nhân 

Loại: Mix vị 

Thương hiệu: HBAF 

Xuất xứ: Hàn Quốc 

Đóng gói: 250 gr/hộp 

Hộp 5 

19 

Socola trắng 

Nhân hạt dẻ 

Thương hiệu: Ritter Sport 

Xuất xứ: Đức 

Đóng gói: 100 gr/thanh 

thanh 14 

20 

Hồng Sâm 

Loại: Lát 6 năm tuổi, hương mật 

ong 

Thương hiệu: KGC Cheong Kwan 

Jang 

Xuất xứ: Hàn Quốc 

Đóng gói: 12 gói/hộp 

Hộp 14 



 

21 

Phô mai 

Loại: trắng 16 miếng, con bò cười 

vị truyền thống  

Thương hiệu: La Vache qui rit 

Xuất xứ: Pháp 

Đóng gói: 224 gr/hộp 

Hộp 14 

22 

Bánh không đường 

Loại: nhiều chất xơ 

Thương hiệu: Gullón 

Xuất xứ: Tây Ban Nha 

Đóng gói: 180 gr/gói 

Gói 5 

23 

Bánh Socola ăn kiêng 

Loại: Chip Choco 

Thương hiệu: Gullón 

Xuất xứ: Tây Ban Nha 

Đóng gói: 125 gr/gói 

Gói 5 

24 

Ngũ cốc trái cây 

Loại: trái cây sấy khô 

Thương hiệu: Calbee 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Đóng gói: 750 gr/bịch 

Bịch 5 

25 

Rong biển 

Loại: rong biển kẹp hạt dinh 

dưỡng, hạt điều, hạnh nhân lát, bí 

xanh, không chiên qua dầu, không 

chất bảo quản RB01 

Thương hiệu: Minty 

Đóng gói: 250 gr/gói 

gói 10 



 

26 

Hạt điều 

Loại: rang củi, nguyên vỏ 

Thương hiệu: Royal/Home Farm 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đóng gói: 160 gr/hộp 

Hộp 14 

27 

Bánh Cracker 

Loại: cream cracker 

Thương hiệu: LEE Biscuits 

Xuất xứ: Malaysia 

Đóng gói: 330 gr/hộp 

Hộp 14 

28 

Trà tía tô 

Perilla Tea, Siêu thị Thiên Nhiên 

Xuất xứ: Thanh Oai, Hà Nội, Việt 

Nam 

Đóng gói: 90 gr/hộp 

Hộp 14 

29 

Đậu đen 

Loại: xanh lòng, rang mộc, cỏ 

ngọt, hà thủ ô, túi lọc 

Thương hiệu: Mộc Thanh Trà 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đóng gói: 1 kg/gói 

Gói 7 

30 

Mì ly 

Loại: Khoai tây xốt bò hầm 

Thương hiệu: Omachi 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đóng gói: 70g/hộp 

Hộp 48 



 

31 

Mật Ong 

Loại: nguyên chất 

Thương hiệu: Highlandbee 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đóng gói: chai 500ml 

chai 14 

32 

Xúc xích bò 

Loại: tiệt trùng, thịt bò 

Thương hiệu: Vissan 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đóng gói: 70g/cây x 4 cây/gói 

gói 48 

33 

Tinh Chất Đông Trùng Hạ Thảo 

Hạ Thảo Hàn Quốc 365 Hwangjie 

Liquid Gold (20ml x 60 Ống) - 

DHC Korea Ginseng (mẫu rồng 

vàng) 

Hộp 10 

34 

Nước bình Sapuwa 20 L 

+ Thể tích thực: Bình 20 L 

+ Có vòi: 500 bình, không vòi 200 

bình 

+ Xuất xứ: Việt Nam 

Bình 48 

35 

Nước ion Life 19 L 

+ Thể tích thực: Bình 19 L 

+ Xuất xứ: Việt Nam 

Bình 48 



 

36 

Nước Sapuwa Lớn 1,5 L 

+ Thể tích thực: Chai PET 

1,500ml (1,5L)  

+ Thùng 12 chai 

+ Xuất xứ: Việt Nam 

Chai 48 

37 

Nước Sapuwa 0,5 L 

+ Thể tích thực: Chai PET 500ml 

(0,5L)  

+ Thùng 24 chai 

+ Xuất xứ: Việt Nam 

Chai 48 

38 

Nước Đào Ép - 1L 

+ Thể tích thực: hộp giấy 1L 

12 hộp/ thùng 

+ Xuất xứ: Việt Nam - Cty sữa 

VN Vinamilk 

Hộp 48 

39 

Nước Táo Ép - 1L 

+ Thể tích thực: hộp giấy 1L 

12 hộp/ thùng 

+ Xuất xứ: Việt Nam - Cty sữa 

VN Vinamilk 

Hộp 48 

40 

Sữa tươi tiệt trùng Anchor 

12 hộp/ thùng 

Xuất xứ New Zealand 

Hộp 48 



 

41 

Sữa đặc Ngôi Sao Phương Nam 

+ Thể tích thực: 380gr 

12 hộp/ thùng 

+ Xuất xứ: Việt Nam - Cty sữa 

VN Vinamilk 

Hộp 48 

42 

Sữa Tươi Cô Gái Hà Lan 180ml 

+ Thể tích thực: hộp giấy 180ml  

48 hộp/ thùng 

+ Xuất xứ: Việt Nam - Cty 

Friesland Campina Bình Dương 

Hộp 48 

43 

Nước Cocacola 330ml 

Thể tích thực: Lon 330ml 

Quy cách đóng gói: 24 lon/thùng 

Xuất xứ: Việt Nam - Cty Cocacola 

Việt Nam 

Lon 48 

44 

Kem tươi_Whipping cream 

anchor 

Whipping cream anchor 

Xuất xứ New Zealand 

Đóng gói: 250 ml/hộp 

Hộp 48 

45 

Sữa chua ăn ít đường 

TH true YOGURT ít đường  

Đóng gói: 100 gr/hộp, 48 hộp/ 

thùng 

Hộp 48 



 

46 

Sữa chua trái cây 

TH True Milk 

Xuất xứ Việt Nam 

Đóng gói: 04 hộp/lốc, 100 gr/lốc 

Hộp 48 

47 

Sữa Milo 3 trong 1 

Thể tích thực: hộp giấy 180ml 

48 hộp/ thùng 

Xuất xứ Việt Nam 

Hộp 48 

 

Ghi chú: 

(1), (2), (3), (4), (5): Bên mời thầu ghi chi tiết Danh mục dịch vụ phù hợp với Danh mục dịch vụ theo Yêu cầu kỹ thuật/ hoặc ghi rõ tham chiếu theo Danh 

mục dịch vụ thuộc Yêu cầu kỹ thuật theo Phụ lục số .... của E-HSMT để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự thầu. 

Nhà thầu cam kết cung cấp đầy đủ các hạng mục dịch vụ/hàng hóa và các nội dung công việc khác đáp ứng theo đúng Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu. 

(Chi tiết nêu cụ thể ở Phụ lục 1 của Phần 4) 

 

   Đại diện nhà thầu 

   (ký tên, đóng đấu)



 

Mẫu số 02 (Điền và nộp đăng tải trực tiếp theo mẫu quy định trên Webform của Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia) 

 

ĐƠN DỰ THẦU (1) 

(nhà thầu điền và đăng tải trực tiếp trên hệ thống) 
 

 

 

 



 

Mẫu số 03 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

THỎA THUẬN LIÊN DANH 

Ngày: ___  

Gói thầu:    

Thuộc dự án/ dự toán mua sắm: ____  

Căn cứ (1)   

Căn cứ(1)   

Căn cứ E-HSMT Gói thầu: ______ với số E-TBMT:__  

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có: 

Tên thành viên liên danh thứ nhất:____   

Mã số thuế: ___  

Đại diện là ông/bà:          

Chức vụ:            

Địa chỉ:            

Điện thoại:            

Tên thành viên liên danh thứ hai:____   

Mã số thuế: ___  

Đại diện là ông/bà:          

Chức vụ:            

Địa chỉ:            

Điện thoại:            

Tên thành viên liên danh thứ n:____   

Mã số thuế: ___  

Đại diện là ông/bà:          

Chức vụ:            

Địa chỉ:            

Điện thoại:            

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội 

dung sau: 

 Điều 1. Nguyên tắc chung 

 1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu____ thuộc 

dự án/ dự toán mua sắm ____  

 2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói 

thầu này là: ____ [ghi tên của liên danh]. 

 3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên 

danh với nhà thầu khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào 

có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường 

hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận 

thì thành viên đó bị xử lý như sau: 

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh; 

- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng; 

- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác]. 

Điều 2. Phân công trách nhiệm  

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____  thuộc dự 

án/ dự toán mua sắm ____  đối với từng thành viên như sau:  



 

1. Thành viên đứng đầu liên danh:  

Các bên nhất trí phân công ____ làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên 

danh trong những phần việc sau(2): 

- Sử dụng tài khoản, chứng thư số để nộp E-HSDT cho cả liên danh. 

[-Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu và 

văn bản giải trình, làm rõ E-HSDT hoặc văn bản đề nghị rút E-HSDT; 

- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh; 

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

- Thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng cho cả liên danh trong trường hợp liên danh 

trúng thầu; 

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; 

- Thực hiện tất cả các nghĩa vụ của liên danh không được nêu trong Bảng phân công 

trách nhiệm giữa các thành viên liên danh ở mục 3 dưới đây; 

- Thực hiện các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [ghi rõ nội dung các công 

việc khác (nếu có)]. 

2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc 

theo bảng dưới đây (3):  

STT Tên 
Nội dung công việc 

đảm nhận 

Tỷ lệ % so với 

tổng giá dự 

thầu 

Giá trị theo tỷ 

lệ % so với tổng 

giá dự thầu 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 

 

Tên thành viên đứng đầu 

liên danh 

 

- Công việc 1:_____ 

______% 

 
____  VNĐ 

- Công việc 2:_____ 

- Công việc 3:_____ 

………….. 

2 

 
Tên thành viên thứ 2 

- Công việc 1:_____ 
 

______% 

 

____ VNĐ 
- Công việc 2:_____ 

- Công việc 3 _____ 

.... ...... .... 

Tổng cộng 
Toàn bộ công việc của 

gói thầu 
100% ____ VNĐ 

3. Phương thức thanh toán cho liên danh trong trường hợp trúng thầu và ký hợp đồng với 

chủ đầu tư như sau: 

- Chủ đầu tư sẽ thanh toán trực tiếp cho từng thành viên liên danh theo tiến độ thanh toán 

được qui định trong hợp đồng với giá trị được phân chia tương ứng với tỷ lệ khối lượng công 

việc đã được các thành viên liên danh thống nhất và nêu trong cột (4) Bảng phân công trách 

nhiệm ở mục 2 của thỏa thuận liên danh này.  

- Từng thành viên của Liên danh sẽ phát hành Hóa đơn hợp pháp đúng với phần giá trị 

công việc đã được thành viên liên danh đó thực hiện theo tiến độ từng đợt thanh toán được qui 

định trong hợp đồng. 

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh  

 1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký.  

 2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: 



 

 - Trong trường hợp liên danh trúng thầu, Thỏa thuận liên danh này là một phần không 

tách rời của hợp đồng ký kết với Chủ đầu tư và chỉ chấm dứt hiệu lực khi các bên hoàn thành 

trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và thanh lý xong hợp đồng; 

 - Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt; 

 - Nhà thầu liên danh không trúng thầu; 

 - Hủy thầu gói thầu ____  thuộc dự án/ dự toán mua sắm ____  theo thông báo của Chủ 

đầu tư, Bên mời thầu. 

 Thỏa thuận liên danh được lập trên sự chấp thuận của tất cả các thành viên. 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] (4) 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH 

[ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu] (4) 

 

 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành. 

(2) Việc phân công trách nhiệm bao gồm một hoặc nhiều công việc như đã nêu.  

(3) Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng 

thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành 

viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ 

các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 11 Chương IV hoặc theo các công việc 

thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc 

không thuộc các hạng mục này. 

(4) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký 

thỏa thuận liên danh thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền.



 

Mẫu số 04A (Scan đính kèm) 

 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng đối với nhà thầu độc lập) 

 

Bên thụ hưởng: ___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 E-BDL 

hoặc tên Bên mời thầu quy định tại Mục 5.1 E-BDL]  

Ngày phát hành bảo lãnh: ___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số: ___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh: ___ [ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa 

được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng_____ [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ 

tham dự thầu để thực hiện gói thầu_____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ 

[ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/E-TBMT số____ [ghi số trích yếu của 

Thư mời thầu/E-TBMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho nhà thầu bằng một 

khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___(2) ngày, kể từ ngày____ tháng___ năm___(3). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(4) không 

hủy ngang và vô điều kiện thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá 

trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được văn bản thông báo từ Bên thụ hưởng về vi phạm của Nhà thầu trong các trường hợp sau 

đây, trong đó nêu rõ mà không cần chứng minh: 

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn 

bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo 

yêu cầu của E-HSMT; 

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm pháp luật về 

đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33 E-CDNT. 

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định 

tại Mục 38 E-CDNT;  

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng trong 

thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu, thương thảo 

hợp đồng, hoặc Nhà thầu tiến hành thương thảo hợp đồng nhưng rút lại các cam kết 

trong E-HSDT dẫn đến việc thương thảo hợp đồng không thành công, hoặc đã đối chiếu 

tài liệu, thương thảo hợp đồng nhưng từ chối ký kết biên bản đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp 

đồng, kể cả trong trường hợp thương thảo qua mạng; trừ trường hợp bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày 

kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ 

ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng. 

 

 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ hưởng 

cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên bảo lãnh hoặc 

của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa Bên yêu cầu bảo lãnh 

và Bên thụ hưởng về hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho dù những 



 

tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình 

thức nào. 

 Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu ký 

kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp 

đồng đó. 

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng 

tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu hoặc trong vòng 30 ngày 

kể từ ngày hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước.  

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng 

chúng tôi trước hoặc trong ngày đó.  

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp 

hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại E-CDNT, không đúng tên đơn vị 

thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành 

E-HSMT, hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự 

thầu được coi là không hợp lệ. Bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 

Trường hợp cần thiết, đối với các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu 

tư, Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu 

tại Bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu 

để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong E-HSDT là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 

(2) Ghi theo quy định về thời gian hiệu lực tại Mục 18.2 E-BDL.   

(3) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại E-TBMT. 

(4) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số nội dung cam kết nêu trên thì 

bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 18.3 E-

CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ.  

 



 

Mẫu số 04B (Scan đính kèm) 

 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng đối với nhà thầu liên danh) 
 

Bên thụ hưởng:___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 E-BDL 

hoặc ghi tên Bên mời thầu quy định tại Mục 5.1 E-BDL]  

Ngày phát hành bảo lãnh:___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh:___[ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được 

thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng____ [ghi tên nhà thầu](2) (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ 

tham dự thầu để thực hiện gói thầu____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ 

[ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/E-TBMT số____ [ghi số trích yếu của 

Thư mời thầu/E-TBMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho nhà thầu tham dự 

thầu gói thầu này bằng một khoản tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền 

sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___(3) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___(4). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(4) không 

hủy ngang và vô điều kiện thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá 

trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được văn bản thông báo từ Bên thụ hưởng về vi phạm của Nhà thầu trong các trường hợp sau 

đây, trong đó nêu rõ mà không cần chứng minh: 

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn 

bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo 

yêu cầu của hồ sơ mời thầu; 

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm pháp luật về 

đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33 E-CDNT. 

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định 

tại Mục 38 E-CDNT;  

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng trong 

thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu, thương thảo 

hợp đồng, hoặc Nhà thầu tiến hành thương thảo hợp đồng nhưng rút lại các cam kết 

trong E-HSDT dẫn đến việc thương thảo hợp đồng không thành công, hoặc đã đối chiếu 

tài liệu, thương thảo hợp đồng nhưng từ chối ký kết biên bản đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp 

đồng, kể cả trong trường hợp thương thảo qua mạng; trừ trường hợp bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày 

kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ 

ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng. 

7. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh ____ [ghi đầy đủ tên của nhà thầu liên danh] 

vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại E-

CDNT thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả. 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ hưởng 

cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên bảo lãnh hoặc 



 

của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa Bên yêu cầu bảo lãnh 

và Bên thụ hưởng về hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho dù những 

tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình 

thức nào. 

Trường hợp nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi nhà thầu ký 

kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp 

đồng đó. 

Trường hợp nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng 

tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc trong vòng 30 ngày 

kể từ khi hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước. 

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng 

chúng tôi trước hoặc trong ngày đó.  

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, thời 

gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại E-CDNT, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không 

phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, hoặc có kèm 

theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ. 

Bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. Trường hợp cần thiết, đối với các gói thầu 

có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị bảo đảm 

dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại Bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, bên mời thầu có thể yêu 

cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong E-HSDT là bảo lãnh 

dự thầu không hủy ngang. 

(2) Tên nhà thầu có thể là một trong các trường hợp sau đây: 

- Tên của cả nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B tham dự thầu thì tên nhà thầu 

ghi là “Nhà thầu liên danh A + B”;  

- Tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo lãnh dự thầu cho cả liên danh hoặc cho 

thành viên khác trong liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B + C tham dự thầu, trường hợp trong 

thoả thuận liên danh phân công cho nhà thầu A thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh thì tên nhà 

thầu ghi là “nhà thầu A (thay mặt cho nhà thầu liên danh A + B +C)”, trường hợp trong thỏa thuận liên 

danh phân công nhà thầu B thực hiện bảo đảm dự thầu cho nhà thầu B và C thì tên nhà thầu ghi là “Nhà 

thầu B (thay mặt cho nhà thầu B và C)”;  

- Tên của thành viên liên danh thực hiện riêng rẽ bảo lãnh dự thầu.  

(3) Ghi theo quy định về thời gian hiệu lực tại Mục 18.2 E-BDL.   

(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại E-TBMT. 

(5) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết 

nêu trên thì bị coi là có điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 18.3 

E-CDNT và thư bảo lãnh được coi không hợp lệ. 



 

Mẫu số 04C (Scan đính kèm) 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Vietsovpetro) 
 

Ngày: …………. (Ngày ký hồ sơ mời thầu) 

Tên gói thầu: ………….. (Tên gói thầu theo hồ sơ mời thầu) 

Tên dự án: ……… (Tên dự án) 

Hồ sơ mời thầu số: ………………………..(Số hiệu gói thầu theo hồ sơ mời thầu) 

Kính gửi: __________________ (tên đầy đủ và địa chỉ của người đại diện) 

  

Căn cứ vào gói thầu nêu trên, chúng tôi [ghi tên nhà thầu ] xin xác nhận như sau: 

1. Thay vì nộp Bảo đảm dự thầu do ngân hàng phát hành, [điền tên nhà thầu] thực hiện 

bảo đảm dự thầu cho [ tên gói thầu ] bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân 

hàng của Vietsovpetro một khoản tiền đặt cọc tương đương với số tiền Bảo đảm dự thầu. 

được chỉ định trong E-HSMT, là [ chỉ định bằng số, bằng chữ và loại tiền gửi ] 

2. Nhà thầu xác nhận rằng Nhà thầu sẽ tuân thủ tất cả các điều kiện theo quy định tại mẫu 

Bảo đảm dự thầu của E-HSMT. (Trường hợp Nhà thầu xác nhận không đáp ứng đầy đủ 

các điều kiện theo mẫu Bảo đảm dự thầu trong HSMT thì hồ sơ dự thầu của Nhà thầu 

sẽ không được đánh giá) 

3. Sau [ điền thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu ] ngày kể từ ngày đóng thầu……., 

Vietsovpetro sẽ chuyển số tiền đặt cọc trên vào tài khoản của [điền tên nhà thầu ]. [điền 

tên nhà thầu ] sẽ chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí ngân hàng liên quan đến 

việc chuyển nhượng này. 

4. Tài khoản ngân hàng của Vietsovpetro: 

Tên người thụ hưởng: Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro 

Ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vũng 

Tàu 

Số tài khoản: 008.100.00000.11 (VNĐ) 

Nội dung chuyển khoản: BMDH-[Tên nhà thầu]- 92-DV-492/26-HĐDK -Thực hiện 

Bảo đảm dự thầu. 

  Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp 

hơn, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-

HSMT, hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự 

thầu được coi là không hợp lệ. Bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 

Trường hợp cần thiết, đối với các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu 

tư, Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu 

tại Bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu 

để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong E-HSDT là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 

(2) Nhà thầu đính kèm Ủy nhiệm chi hoặc văn bản chứng minh đã chuyển khoản vào  

tài khoản của Vietsovpetro kèm theo thư này. 

 

Mẫu số 05 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 



 

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ (1) 

Tên nhà thầu: _____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu]. 

Đối với mỗi hợp đồng tương tự nhà thầu phải kê khai thông tin sau 

đây:  

Tên và số hợp đồng        [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu] 

Ngày ký hợp đồng       [ghi ngày, tháng, năm] 

Ngày hoàn thành [ghi ngày, tháng, năm] 

Giá hợp đồng 
[ghi tổng giá hợp đồng theo số 

tiền và đồng tiền đã ký] 
Tương đương ____ VND  

Trường hợp là thành viên 

liên danh, ghi tóm tắt 

phần công việc đảm nhận 

trong liên danh và giá trị 

phần hợp đồng mà nhà 

thầu đảm nhận 

[ghi tóm tắt 

phần công 

việc đảm 

nhận trong 

liên danh] 

[ghi phần trăm 

giá trị phần hợp 

đồng đảm nhận 

trong tổng giá 

hợp đồng; số 

tiền và đồng tiền 

đã ký] 

Tương đương ___ VND  

Tên dự án/dự toán mua 

sắm: 

[ghi tên đầy đủ của dự án/dự toán mua sắm có hợp đồng đang 

kê khai] 

Tên Chủ đầu tư: [ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai] 

Địa chỉ: 

Điện thoại/fax: 

E-mail: 

[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư] 

[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng] 

[ghi địa chỉ e-mail] 

Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III(2) 

 1. Loại dịch vụ [ghi thông tin phù hợp] 

 2. Về giá trị hợp đồng đã 

thực hiện 

[ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện căn cứ theo giá trị 

nghiệm thu, thanh lý hợp đồng] 

 3. Quy mô thực hiện [ghi quy mô theo hợp đồng] 

 4. Các đặc tính khác [ghi các đặc tính khác nếu cần thiết] 

Ghi chú: 

Nhà thầu nghiên cứu kỹ E-HSMT và đề xuất các hợp đồng tương tự khác nhau để bảo 

đảm đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.  

(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên liên danh kê khai theo Mẫu này. Trường hợp 

nhà thầu có nhiều hợp đồng tương tự thì kê khai từng hợp đồng theo Mẫu này.  

(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.   

(3) Trường hợp giá trị hợp đồng không tính bằng VND thì quy đổi sang VND theo tỷ giá 

theo quy định tại Mục 2.1 Chương III để làm cơ sở đánh giá.   

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 



 

Mẫu số 06A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 

(Không áp dụng) 

 

Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt theo quy định tại điểm a Mục 2.2 Chương 

III và phải chứng minh khả năng sẵn sàng huy động các nhân sự này để tham gia thực hiện gói 

thầu. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động.  

Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu 

cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự 

đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu 

này), bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay 

thế một lần đối với từng vị trí nhân sự trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 

03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu của E-

HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự không trung 

thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu 

sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy 

định. 

 

STT Họ và Tên Vị trí công việc 

1 

 [Nhà thầu điền đầy đủ thông tin nhân 

sự chủ chốt, lý lịch, kinh nghiệm 

chuyên môn của nhân sự trong E-

HSDT] 

[ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong 

gói thầu]  

2   

…     

 

 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 



 

Mẫu số 06B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 

(Không áp dụng)  

 

Thông tin nhân sự  Công việc hiện tại 

Stt Tên 

Căn cước 

công 

dân/Hộ 

chiếu 

Vị trí 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Chứng 

chỉ/Trình 

độ chuyên 

môn 

Tên người 

sử dụng 

lao động 

Địa chỉ của 

người sử dụng 

lao động 

Chức danh 

Số năm làm 

việc cho người 

sử dụng lao 

động hiện tại 

Người liên lạc 

(trưởng 

phòng / cán 

bộ phụ trách 

nhân sự) 

Điện 

thoại/ 

Fax/ 

Email 

1 
 [ghi tên nhân 

sự chủ chốt 1] 
                   

2 
 [ghi tên nhân 

sự chủ chốt 2] 
                   

…                     

n 
 [ghi tên nhân 

sự chủ chốt n] 
                  

Nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu và chuẩn bị tài liệu để đối chiếu (bản chụp được chứng thực các văn bằng, chứng chỉ 

có liên quan) trong quá trình đối chiếu tài liệu. 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 

Mẫu số 06C (Scan đính kèm trên Hệ thống) 



 

BẢNG KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN 

(Không áp dụng) 

 

STT Tên nhân sự chủ chốt Từ ngày Đến ngày 

Công ty/Dự án/Chức vụ/ 

Kinh nghiệm chuyên môn và  

quản lý có liên quan 

1 [ghi tên nhân sự chủ chốt 1]  

  

  

 …  …  … 

      

      

2 

  

      

   

   

… … 
   

 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 



 

Mẫu số 06D (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

BẢNG KÊ KHAI THIẾT BỊ CHỦ YẾU 

(không áp dụng) 

 

Nhà thầu phải kê khai những thiết bị chủ yếu theo quy định tại điểm b Mục 2.2 Chương 

III và phải chứng minh khả năng sẵn sàng huy động các thiết bị này để tham gia thực hiện gói 

thầu. Thiết bị chủ yếu có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường 

hợp thiết bị mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, bên 

mời thầu cho phép nhà thầu làm rõ, thay đổi, bổ sung thiết bị để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT 

trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Đối với mỗi thiết 

bị không đáp ứng, nhà thầu chỉ được thay thế một lần. Trường hợp nhà thầu không có thiết bị 

thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà 

thầu kê khai thiết bị chủ yếu không trung thực thì nhà thầu không được thay thế thiết bị khác, 

E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 

16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định. 

Loại thiết bị 

Thông tin thiết bị 

Tên nhà sản xuất Đời máy (model)  

Công suất (*) Năm sản xuất (*) 

Tính năng 
Xuất xứ 

Số đăng ký/đăng kiểm (nếu có) 

Hiện trạng 
Địa điểm hiện tại của thiết bị 

Thông tin về tình hình huy động, sử dụng thiết bị hiện tại 

Nguồn Nêu rõ nguồn thiết bị 

 Sở hữu của nhà thầu    Đi thuê    Cho thuê  Chế tạo đặc biệt 

Đối với các thiết bị không thuộc sở hữu của mình thì nhà thầu phải kê khai thêm các 

thông tin dưới đây:  

Chủ sở hữu 

Tên chủ sở hữu 

Địa chỉ chủ sở hữu 

Số điện thoại Tên và chức danh 

Số fax Telex 

Thông tin chi tiết về thỏa thuận thuê/cho thuê/chế tạo thiết bị cụ thể cho dự án  
 

 

 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 



 

Mẫu số 07 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN KHÔNG HOÀN THÀNH 

DO LỖI CỦA NHÀ THẦU  

 

Tên nhà thầu: ________________ 

Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________ 

 

Các hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu theo quy 

định khoản 2.1 Mục 2 Chương III  

 Không có hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu kể từ 

ngày 01 tháng 01 năm__ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu 

chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương III. 

 Có hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu tính từ ngày 

01 tháng 01 năm___ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn 

đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương III. 

Năm Phần việc 

hợp đồng 

không 

hoàn thành 

Mô tả hợp đồng 

 

Tổng giá trị hợp 

đồng (giá trị, loại 

đồng tiền, tỷ giá 

hối đoái, giá trị 

tương đương bằng 

VND) 

  Mô tả hợp đồng: __________________ 

Tên Chủ đầu tư: ___________________ 

Địa chỉ: _________________________ 

Nguyên nhân không hoàn thành hợp 

đồng:________________________  

 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư 

vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ. Trường hợp Chủ đầu tư, Bên mời thầu 

phát hiện nhà thầu có hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ mà không 

kê khai thì được coi là có hành vi gian lận và E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. Trường hợp nhà 

thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này. 

 

 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 

 



 

Mẫu số 08  

(Scan đính kèm trên Hệ thống kèm theo các báo cáo tài chính và báo cáo thuế các năm) 

 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU(1) 

Tên nhà thầu: ________________ 

Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________ 

 

 

 
Năm tài chính của nhà thầu từ ngày ___ tháng ___ đến ngày ___ 

tháng ____  (nhà thầu điền nội dung này) 

 
Số liệu tài chính trong 03 năm gần thời điểm đóng thầu nhất theo 

yêu cầu của E-HSMT (nhà thầu điền nội dung này)  

 Năm 1: Năm 2: Năm 3: 

Tổng tài sản    

Tổng nợ    

Giá trị tài sản ròng    

Doanh thu hằng năm 

(không bao gồm thuế 

VAT) 

   

Doanh thu bình quân 

hằng năm (không bao 

gồm thuế VAT)(2) 

 

Lợi nhuận trước thuế    

Lợi nhuận sau thuế    

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu 

này. 

(2) Để xác định doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT), nhà thầu 

chia tổng doanh thu của các năm (không bao gồm thuế VAT) cho số năm dựa trên thông tin đã 

được cung cấp. 

Doanh thu hằng năm được tính bằng tổng doanh thu trong báo cáo tài chính của năm đó 

(chưa bao gồm thuế VAT).  

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = Tổng doanh thu của các 

năm (không bao gồm thuế VAT) theo yêu cầu của E-HSMT/số năm. Trường hợp nhà thầu mới 

thành lập không đủ số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì Doanh thu bình quân hằng năm 

(không bao gồm thuế VAT) được tính trên cơ sở số năm mà nhà thầu có số liệu tài chính. 

Nhà thầu tự cập nhật thông tin về doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) vào 

hồ sơ năng lực để tham dự thầu nhưng bảo đảm phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ 

thống Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chuẩn bị các 



 

tài liệu để đối chiếu các thông tin mà nhà thầu kê khai trong quá trình đối chiếu tài liệu, thương 

thảo hợp đồng như sau: 

Bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có 

liên quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho các năm như nêu trên, tuân thủ các điều kiện 

sau: 

1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu 

liên danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như liên kết công ty mẹ - 

công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh. 

2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định. 

3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành kèm theo bản 

chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây: 

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế;  

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác 

nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai;  

- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử; 

- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực 

hiện nghĩa vụ nộp thuế; 

- Báo cáo kiểm toán (nếu có); 

- Các tài liệu khác. 

Các tài liệu trên đây phải phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện 

tử tại thời điểm đóng thầu. 

 

 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 

 



 

Mẫu số 09A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1) 

(Không áp dụng) 

 

STT 
Tên nhà thầu 

phụ(2) 

Phạm vi 

công việc(3) 

Khối lượng 

công việc(4) 

Giá trị % 

ước tính(5) 

Hợp đồng hoặc 

văn bản thỏa 

thuận với nhà thầu 

phụ(6) 

1      

2      

3      

4      

…      

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp E-HSMT có quy định về việc sử dụng nhà thầu phụ thì nhà thầu kê khai 

theo Mẫu này. 

(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác định 

được cụ thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê khai vào 

cột “Phạm vi công việc”. Nếu nhà thầu trúng thầu thì khi huy động thầu phụ thực hiện công 

việc đã kê khai phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư. 

(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá dự 

thầu. 

(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận và đính kèm bản scan các 

tài liệu này trong E-HSDT. 

 

 

 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mẫu số 09B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY THÀNH VIÊN  

ĐẢM NHẬN PHẦN CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU(1)
 

 

STT 
Tên công ty con, công ty 

thành viên(2) 

Công việc đảm nhận 

trong gói thầu(3) 

Giá trị % so với giá 

dự thầu(4) 

1    

2    

…    

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) huy động 

công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc gói thầu thì phải kê khai cụ thể 

tại Mẫu này. Việc đánh giá kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu căn cứ vào giá trị, khối lượng 

do công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhận trong gói thầu. Trường hợp nhà thầu 

tham dự thầu không phải là công ty mẹ thì không áp dụng Mẫu này. 

(2) Ghi cụ thể tên công ty con, công ty thành viên. 

(3) Ghi cụ thể phần công việc đảm nhận của công ty con, công ty thành viên. 

(4) Ghi cụ thể giá trị % công việc của công ty con, công ty thành viên đảm nhận so với 

giá dự thầu. 

 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 

 



 

Mẫu số 10 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

                                                                        

BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN  

 

STT 
Danh mục 

dịch vụ 

Mô tả 

dịch vụ 

Khối 

lượng 

mời 

thầu 

Đơn 

vị 

tính 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

dịch vụ/ 

địa điểm 

giao 

hàng 

Ngày hoàn 

thành  

dịch vụ/ 

ngày giao 

hàng theo 

YCKT 

Ngày hoàn 

thành dịch 

vụ/ ngày 

giao hàng 

do nhà thầu 

đề xuất 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

        

        

 

Ghi chú:  

- Các cột từ (1) đến (7): Nhà thầu lập theo Danh mục dịch vụ do Bên mời thầu cung cấp. 

- Cột (8): Nhà thầu điền  

 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

  



 

Mẫu số 10A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

                                                                        

BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

(áp dụng đối với loại hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm) 

(Không áp dụng) 

    

 

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ 

Giá trị công trình 

xây dựng/hạng mục 

công trình 

Thời gian 

bảo hiểm 

Thời gian bảo 

hiểm do nhà 

thầu đề xuất 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

      

      

 

Ghi chú:  

- Các cột từ (1) đến (5): Nhà thầu lập theo Danh mục dịch vụ do Bên mời thầu cung cấp.

 - Cột (6): Nhà thầu điền  

 

 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 



 

Mẫu số 11 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU 

 

DỊCH VỤ CUNG CẤP NHU YẾU PHẨM (TRÀ, NƯỚC, CAFÉ, BÁNH KẸO,…) CHO CBNV, TIẾP KHÁCH & HỌP CHO  

LÔ 09- 3/12 VÀ LÔ 16-1/15 NĂM 2026 

 

1. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN: Ban QLHĐDK (tại số 105 Lê Lợi, phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh); 

2. THỜI GIAN THỰC HIỆN: [Nhà thầu chào theo quy định của YCKT]; 

3. PHẠM VI CUNG CẤP:  

I. Cung cấp Nhu yếu phẩm (trà, nước, café, bánh kẹo,…) cho CBNV, tiếp khách & họp cho Lô 09- 3/12 năm 2026; 

II. Cung cấp Nhu yếu phẩm (trà, nước, café, bánh kẹo,…) cho CBNV, tiếp khách & họp cho Lô 16-1/15 năm 2026; 

4. DANH MỤC DỊCH VỤ: 

4.1 Danh mục dịch vụ Cung cấp Nhu yếu phẩm (trà, nước, café, bánh kẹo,…) cho CBNV, tiếp khách & họp cho Lô 09- 3/12 năm 2026. 

 

STT Mô tả dịch vụ  Danh mục dịch vụ Đơn vị tính 
Khối lượng/  

Số lượng  
Đơn giá Thành tiền 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

 

 

 

 

 

Theo YCKT dịch vụ 

(Phụ lục 1 của Phần 4) 

 

 

 

 

 

Trà Atiso túi lọc 

Atiso Vĩnh Tiến, Lang Farm 

Xuất xứ: Đà Lạt, Việt Nam 

Đóng gói: 20 tép x 2g/hộp 

Hộp/gói 48   

2 

Trà Thái Nguyên 

Loại bao bì: vàng bóng 

Xuất xứ: Tân Cương, Thái 

Nguyên, Việt Nam 

Đóng gói: 500 gr/gói 

Gói 12   

3 

Trà Dilmah túi lọc gừng mật ong 

Xuất xứ: New Zealand 

Đóng gói: 20 túi/hộps 

Hộp 72   



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo YCKT dịch vụ 

(Phụ lục 1 của Phần 4) 

Trà Lipton 

Túi Lọc Nhãn Vàng 

Cty Quốc tế Unilever Việt Nam 

Đóng gói: 25 túi/hộp 

Hộp 72   

5 

Trà Ô Long 

Oolong Tea Tâm Châu 

Xuất xứ: Bảo Lộc, Việt Nam 

Đóng gói: 100g/bịch 

bịch 72   

6 

Bánh Chocopie 

Cty ORION  VN 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đóng gói: 360 gr/hộp 

Hộp 72   

7 

Bánh cookies bơ Pháp 

LU 300g, Kinh Đô 

Xuất xứ: Kinh đô, Việt Nam 

Đóng gói: 300 gr/hộp 

Hộp 72   

8 

Bánh quy kẹp phô mai 

Khối lượng: 106g/hộp 

Quy cách đóng gói: Thùng 10 

hộp 

Thương hiệu: Ritz (Indonesia) 

Nhập khẩu: Nhật 

Hộp 120   

9 

Bánh Gạo vị tự nhiên 

Thương hiệu: Ichi Nhật/ One 

One/ An An 

Xuất xứ: Việt Nam/Nhật Bản 

Gói 72   

10 

Kẹo Chocola Ferrero 

Thương hiệu: KitKat, Ferrero 

Xuất xứ: Việt Nam/ Indonesia 

Đóng gói: 200 gr/hộp (16 viên) 

Hộp 48   



 

11 

Cà phê hòa tan G7 

Loại: 3 trong 1 

Thương hiệu: G7 

Xuất xứ: Việt Nam 

336 gr/hộp 

Hộp 72   

12 

Mì ly 

Thương hiệu: Modern 

Đóng gói: Ly giấy 

KL tịnh: 113 gr/ly 

Hộp 240   

13 

Khăn giấy hộp rút 

Loại: 180-200 tờ 2 lớp 

Thương hiệu: Việt - Úc 

Xuất xứ: Việt Nam 

Hộp 72   

14 

Đường túi nhỏ 

Loại: túi nhỏ 

Thương hiệu: Cty đường Biên 

Hòa  

Xuất xứ: Việt Nam 

50 túi/bịch 

bịch 24   

15 

Bánh gạo vị tảo biển 

Thương hiệu: An An 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đóng gói: 111.3 gr/bịch 

Bịch 72   

16 

Café hạt nguyên chất 

Loại cà phê: Hạt mộc, không 

trộn phụ gia. 

Tỷ lệ phối trộn: 70% Robusta - 

30% Arabica. 

Size hạt Robusta: 16-18 mm 

Mức rang: Trung bình (Khô và 

không đổ dầu). 

Kg 240   



 

Xuất xứ hạt: Quỳnh Anh, Tỉnh 

Lâm Đồng 

Đóng gói: 500 gr/gói 

17 

Chocolate Nga 

Loại: Chocolate Raffaello 

Thương hiệu: Raffaello 

Xuất xứ: Nga 

Đóng gói: 200 gr/hộp 

Hộp 24   

18 

Hạt hạnh nhân 

Loại: Mix vị 

Thương hiệu: HBAF 

Xuất xứ: Hàn Quốc 

Đóng gói: 250 gr/hộp 

Hộp 24   

19 

Socola trắng 

Nhân hạt dẻ 

Thương hiệu: Ritter Sport 

Xuất xứ: Đức 

Đóng gói: 100 gr/thanh 

thanh 72   

20 

Hồng Sâm 

Loại: Lát 6 năm tuổi, hương mật 

ong 

Thương hiệu: KGC Cheong 

Kwan Jang 

Xuất xứ: Hàn Quốc 

Đóng gói: 12 gói/hộp 

Hộp 72   

21 

Phô mai 

Loại: trắng 16 miếng, con bò 

cười vị truyền thống  

Thương hiệu: La Vache qui rit 

Xuất xứ: Pháp 

Đóng gói: 224 gr/hộp 

Hộp 72   



 

22 

Bánh không đường 

Loại: nhiều chất xơ 

Thương hiệu: Gullón 

Xuất xứ: Tây Ban Nha 

Đóng gói: 180 gr/gói 

Gói 24   

23 

Bánh Socola ăn kiêng 

Loại: Chip Choco 

Thương hiệu: Gullón 

Xuất xứ: Tây Ban Nha 

Đóng gói: 125 gr/gói 

Gói 24   

24 

Ngũ cốc trái cây 

Loại: trái cây sấy khô 

Thương hiệu: Calbee 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Đóng gói: 750 gr/bịch 

Bịch 24   

25 

Rong biển 

Loại: rong biển kẹp hạt dinh 

dưỡng, hạt điều, hạnh nhân lát, 

bí xanh, không chiên qua dầu, 

không chất bảo quản RB01 

Thương hiệu: Minty 

Đóng gói: 250 gr/gói 

gói 48   

26 

Hạt điều 

Loại: rang củi, nguyên vỏ 

Thương hiệu: Royal/Home Farm 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đóng gói: 160 gr/hộp 

Hộp 72   

27 

Bánh Cracker 

Loại: cream cracker 

Thương hiệu: LEE Biscuits 

Hộp 72   



 

Xuất xứ: Malaysia 

Đóng gói: 330 gr/hộp 

28 

Trà tía tô 

Perilla Tea, Siêu thị Thiên Nhiên 

Xuất xứ: Thanh Oai, Hà Nội, 

Việt Nam 

Đóng gói: 90 gr/hộp 

Hộp 72   

29 

Đậu đen 

Loại: xanh lòng, rang mộc, cỏ 

ngọt, hà thủ ô, túi lọc 

Thương hiệu: Mộc Thanh Trà 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đóng gói: 1 kg/gói 

Gói 24   

30 

Mì ly 

Loại: Khoai tây xốt bò hầm 

Thương hiệu: Omachi 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đóng gói: 70g/hộp 

Hộp 240   

31 

Mật Ong 

Loại: nguyên chất 

Thương hiệu: Highlandbee 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đóng gói: chai 500ml 

chai 24   

32 

Xúc xích bò 

Loại: tiệt trùng, thịt bò 

Thương hiệu: Vissan 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đóng gói: 70g/cây x 4 cây/gói 

gói 240   

33 

Tinh Chất Đông Trùng Hạ Thảo 

Hạ Thảo Hàn Quốc 365 

Hwangjie Liquid Gold (20ml x 

Hộp 24   



 

60 Ống) - DHC Korea Ginseng 

(mẫu rồng vàng) 

34 

Nước bình Sapuwa 20 L 

+ Thể tích thực: Bình 20 L 

+ Có vòi: 500 bình, không vòi 

200 bình 

+ Xuất xứ: Việt Nam 

Bình 240   

35 

Nước ion Life 19 L 

+ Thể tích thực: Bình 19 L 

+ Xuất xứ: Việt Nam 

Bình 240   

36 

Nước Sapuwa Lớn 1,5 L 

+ Thể tích thực: Chai PET 

1,500ml (1,5L)  

+ Thùng 12 chai 

+ Xuất xứ: Việt Nam 

Chai 24   

37 

Nước Sapuwa 0,5 L 

+ Thể tích thực: Chai PET 

500ml (0,5L)  

+ Thùng 24 chai 

+ Xuất xứ: Việt Nam 

Chai 240   

38 

Nước Đào Ép - 1L 

+ Thể tích thực: hộp giấy 1L 

12 hộp/ thùng 

+ Xuất xứ: Việt Nam - Cty sữa 

VN Vinamilk 

Hộp 240   

39 

Nước Táo Ép - 1L 

+ Thể tích thực: hộp giấy 1L 

12 hộp/ thùng 

+ Xuất xứ: Việt Nam - Cty sữa 

VN Vinamilk 

Hộp 240   



 

40 

Sữa tươi tiệt trùng Anchor 

12 hộp/ thùng 

Xuất xứ New Zealand 

Hộp 240   

41 

Sữa đặc Ngôi Sao Phương Nam 

+ Thể tích thực: 380gr 

12 hộp/ thùng 

+ Xuất xứ: Việt Nam - Cty sữa 

VN Vinamilk 

Hộp 240   

42 

Sữa Tươi Cô Gái Hà Lan 180ml 

+ Thể tích thực: hộp giấy 180ml  

48 hộp/ thùng 

+ Xuất xứ: Việt Nam - Cty 

Friesland Campina Bình Dương 

Hộp 72   

43 

Nước Cocacola 330ml 

Thể tích thực: Lon 330ml 

Quy cách đóng gói: 24 lon/thùng 

Xuất xứ: Việt Nam - Cty 

Cocacola Việt Nam 

Lon 48   

44 

Kem tươi_Whipping cream 

anchor 

Whipping cream anchor 

Xuất xứ New Zealand 

Đóng gói: 250 ml/hộp 

Hộp 72   

45 

Sữa chua ăn ít đường 

TH true YOGURT ít đường  

Đóng gói: 100 gr/hộp, 48 hộp/ 

thùng 

Hộp 240   

46 

Sữa chua trái cây 

TH True Milk 

Xuất xứ Việt Nam 

Đóng gói: 04 hộp/lốc, 100 gr/lốc 

Hộp 240   



 

47 

Sữa Milo 3 trong 1 

Thể tích thực: hộp giấy 180ml 

48 hộp/ thùng 

Xuất xứ Việt Nam 

Hộp 240   

Tổng cộng:  

(Tổng giá dự thầu đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam, chưa bao gồm thuế GTGT). 
 

Thuế GTGT (có thể thay đổi theo quy định hiện hành nhưng không vượt quá giá trị nhà thầu chào)  

Tổng cộng:  

Tổng giá dự thầu đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam và không bao gồm thuế GTGT và thuế 

nhập khẩu của giá trị hàng hóa nhập khẩu (nếu có) ghi trên tờ khai hải quan . Thuế GTGT và thuế nhập khẩu trên được miễn theo 

Hiệp định liên Chính phủ). 

 

 

4.2 Danh mục dịch vụ Cung cấp Nhu yếu phẩm (trà, nước, café, bánh kẹo,…) cho CBNV, tiếp khách & họp cho Lô 16-1/15 năm 2026. 

 

STT Mô tả dịch vụ  Danh mục dịch vụ Đơn vị tính 
Khối lượng/  

Số lượng  
Đơn giá Thành tiền 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

 

 

 

 

Theo YCKT dịch vụ 

(Phụ lục 1 của Phần 4) 

 

 

 

 

 

 

Trà Atiso túi lọc 

Atiso Vĩnh Tiến, Lang Farm 

Xuất xứ: Đà Lạt, Việt Nam 

Đóng gói: 20 tép x 2g/hộp. 

Hộp/gói 10   

2 

Trà Thái Nguyên 

Loại bao bì: vàng bóng 

Xuất xứ: Tân Cương, Thái 

Nguyên, Việt Nam 

Đóng gói: 500 gr/gói 

Gói 2   

3 

Trà Dilmah túi lọc gừng mật ong 

Xuất xứ: New Zealand 

Đóng gói: 20 túi/hộps 

Hộp 14   



 

4 

 

 

 

 

 

 

Theo YCKT dịch vụ 

(Phụ lục 1 của Phần 4) 

Trà Lipton 

Túi Lọc Nhãn Vàng 

Cty Quốc tế Unilever Việt Nam 

Đóng gói: 25 túi/hộp 

Hộp 14   

5 

Trà Ô Long 

Oolong Tea Tâm Châu 

Xuất xứ: Bảo Lộc, Việt Nam 

Đóng gói: 100g/bịch 

bịch 14   

6 

Bánh Chocopie 

Cty ORION  VN 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đóng gói: 360 gr/hộp 

Hộp 14   

7 

Bánh cookies bơ Pháp 

LU 300g, Kinh Đô 

Xuất xứ: Kinh đô, Việt Nam 

Đóng gói: 300 gr/hộp 

Hộp 14   

8 

Bánh quy kẹp phô mai 

Khối lượng: 106g/hộp 

Quy cách đóng gói: Thùng 10 

hộp 

Thương hiệu: Ritz (Indonesia) 

Nhập khẩu: Nhật 

Hộp 24   

9 

Bánh Gạo vị tự nhiên 

Thương hiệu: Ichi Nhật/ One 

One/ An An 

Xuất xứ: Việt Nam/Nhật Bản 

Gói 14   

10 

Kẹo Chocola Ferrero 

Thương hiệu: KitKat, Ferrero 

Xuất xứ: Việt Nam/ Indonesia 

Đóng gói: 200 gr/hộp (16 viên) 

Hộp 10   



 

11 

Cà phê hòa tan G7 

Loại: 3 trong 1 

Thương hiệu: G7 

Xuất xứ: Việt Nam 

336 gr/hộp 

Hộp 14   

12 

Mì ly 

Thương hiệu: Modern 

Đóng gói: Ly giấy 

KL tịnh: 113 gr/ly 

Hộp 48   

13 

Khăn giấy hộp rút 

Loại: 180-200 tờ 2 lớp 

Thương hiệu: Việt - Úc 

Xuất xứ: Việt Nam 

Hộp 14   

14 

Đường túi nhỏ 

Loại: túi nhỏ 

Thương hiệu: Cty đường Biên 

Hòa  

Xuất xứ: Việt Nam 

50 túi/bịch 

bịch 5   

15 

Bánh gạo vị tảo biển 

Thương hiệu: An An 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đóng gói: 111.3 gr/bịch 

Bịch 14   

16 

Café hạt nguyên chất 

Loại cà phê: Hạt mộc, không 

trộn phụ gia. 

Tỷ lệ phối trộn: 70% Robusta - 

30% Arabica. 

Size hạt Robusta: 16-18 mm 

Mức rang: Trung bình (Khô và 

không đổ dầu). 

Kg 48   



 

Xuất xứ hạt: Quỳnh Anh, Tỉnh 

Lâm Đồng 

Đóng gói: 500 gr/gói 

17 

Chocolate Nga 

Loại: Chocolate Raffaello 

Thương hiệu: Raffaello 

Xuất xứ: Nga 

Đóng gói: 200 gr/hộp 

Hộp 5   

18 

Hạt hạnh nhân 

Loại: Mix vị 

Thương hiệu: HBAF 

Xuất xứ: Hàn Quốc 

Đóng gói: 250 gr/hộp 

Hộp 5   

19 

Socola trắng 

Nhân hạt dẻ 

Thương hiệu: Ritter Sport 

Xuất xứ: Đức 

Đóng gói: 100 gr/thanh 

thanh 14   

20 

Hồng Sâm 

Loại: Lát 6 năm tuổi, hương mật 

ong 

Thương hiệu: KGC Cheong 

Kwan Jang 

Xuất xứ: Hàn Quốc 

Đóng gói: 12 gói/hộp 

Hộp 14   

21 

Phô mai 

Loại: trắng 16 miếng, con bò 

cười vị truyền thống  

Thương hiệu: La Vache qui rit 

Xuất xứ: Pháp 

Đóng gói: 224 gr/hộp 

Hộp 14   



 

22 

Bánh không đường 

Loại: nhiều chất xơ 

Thương hiệu: Gullón 

Xuất xứ: Tây Ban Nha 

Đóng gói: 180 gr/gói 

Gói 5   

23 

Bánh Socola ăn kiêng 

Loại: Chip Choco 

Thương hiệu: Gullón 

Xuất xứ: Tây Ban Nha 

Đóng gói: 125 gr/gói 

Gói 5   

24 

Ngũ cốc trái cây 

Loại: trái cây sấy khô 

Thương hiệu: Calbee 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Đóng gói: 750 gr/bịch 

Bịch 5   

25 

Rong biển 

Loại: rong biển kẹp hạt dinh 

dưỡng, hạt điều, hạnh nhân lát, 

bí xanh, không chiên qua dầu, 

không chất bảo quản RB01 

Thương hiệu: Minty 

Đóng gói: 250 gr/gói 

gói 10   

26 

Hạt điều 

Loại: rang củi, nguyên vỏ 

Thương hiệu: Royal/Home Farm 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đóng gói: 160 gr/hộp 

Hộp 14   

27 

Bánh Cracker 

Loại: cream cracker 

Thương hiệu: LEE Biscuits 

Hộp 14   



 

Xuất xứ: Malaysia 

Đóng gói: 330 gr/hộp 

28 

Trà tía tô 

Perilla Tea, Siêu thị Thiên Nhiên 

Xuất xứ: Thanh Oai, Hà Nội, 

Việt Nam 

Đóng gói: 90 gr/hộp 

Hộp 14   

29 

Đậu đen 

Loại: xanh lòng, rang mộc, cỏ 

ngọt, hà thủ ô, túi lọc 

Thương hiệu: Mộc Thanh Trà 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đóng gói: 1 kg/gói 

Gói 7   

30 

Mì ly 

Loại: Khoai tây xốt bò hầm 

Thương hiệu: Omachi 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đóng gói: 70g/hộp 

Hộp 48   

31 

Mật Ong 

Loại: nguyên chất 

Thương hiệu: Highlandbee 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đóng gói: chai 500ml 

chai 14   

32 

Xúc xích bò 

Loại: tiệt trùng, thịt bò 

Thương hiệu: Vissan 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đóng gói: 70g/cây x 4 cây/gói 

gói 48   

33 

Tinh Chất Đông Trùng Hạ Thảo 

Hạ Thảo Hàn Quốc 365 

Hwangjie Liquid Gold (20ml x 

Hộp 10   



 

60 Ống) - DHC Korea Ginseng 

(mẫu rồng vàng) 

34 

Nước bình Sapuwa 20 L 

+ Thể tích thực: Bình 20 L 

+ Có vòi: 500 bình, không vòi 

200 bình 

+ Xuất xứ: Việt Nam 

Bình 48   

35 

Nước ion Life 19 L 

+ Thể tích thực: Bình 19 L 

+ Xuất xứ: Việt Nam 

Bình 48   

36 

Nước Sapuwa Lớn 1,5 L 

+ Thể tích thực: Chai PET 

1,500ml (1,5L)  

+ Thùng 12 chai 

+ Xuất xứ: Việt Nam 

Chai 48   

37 

Nước Sapuwa 0,5 L 

+ Thể tích thực: Chai PET 

500ml (0,5L)  

+ Thùng 24 chai 

+ Xuất xứ: Việt Nam 

Chai 48   

38 

Nước Đào Ép - 1L 

+ Thể tích thực: hộp giấy 1L 

12 hộp/ thùng 

+ Xuất xứ: Việt Nam - Cty sữa 

VN Vinamilk 

Hộp 48   

39 

Nước Táo Ép - 1L 

+ Thể tích thực: hộp giấy 1L 

12 hộp/ thùng 

+ Xuất xứ: Việt Nam - Cty sữa 

VN Vinamilk 

Hộp 48   



 

40 

Sữa tươi tiệt trùng Anchor 

12 hộp/ thùng 

Xuất xứ New Zealand 

Hộp 48   

41 

Sữa đặc Ngôi Sao Phương Nam 

+ Thể tích thực: 380gr 

12 hộp/ thùng 

+ Xuất xứ: Việt Nam - Cty sữa 

VN Vinamilk 

Hộp 48   

42 

Sữa Tươi Cô Gái Hà Lan 180ml 

+ Thể tích thực: hộp giấy 180ml  

48 hộp/ thùng 

+ Xuất xứ: Việt Nam - Cty 

Friesland Campina Bình Dương 

Hộp 48   

43 

Nước Cocacola 330ml 

Thể tích thực: Lon 330ml 

Quy cách đóng gói: 24 lon/thùng 

Xuất xứ: Việt Nam - Cty 

Cocacola Việt Nam 

Lon 48   

44 

Kem tươi_Whipping cream 

anchor 

Whipping cream anchor 

Xuất xứ New Zealand 

Đóng gói: 250 ml/hộp 

Hộp 48   

45 

Sữa chua ăn ít đường 

TH true YOGURT ít đường  

Đóng gói: 100 gr/hộp, 48 hộp/ 

thùng 

Hộp 48   

46 

Sữa chua trái cây 

TH True Milk 

Xuất xứ Việt Nam 

Đóng gói: 04 hộp/lốc, 100 gr/lốc 

Hộp 48   



 

47 

Sữa Milo 3 trong 1 

Thể tích thực: hộp giấy 180ml 

48 hộp/ thùng 

Xuất xứ Việt Nam 

Hộp 48   

Tổng cộng:  

(Tổng giá dự thầu đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam, chưa bao gồm thuế GTGT). 
 

Thuế GTGT (có thể thay đổi theo quy định hiện hành nhưng không vượt quá giá trị nhà thầu chào)  

Tổng cộng:  

Tổng giá dự thầu đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam và không bao gồm thuế GTGT và thuế 

nhập khẩu của giá trị hàng hóa nhập khẩu (nếu có) ghi trên tờ khai hải quan . Thuế GTGT và thuế nhập khẩu trên được miễn theo 

Hiệp định liên Chính phủ). 

 

 

 

Ghi chú:  

- Các cột từ (1) đến (5): Nhà thầu lập theo Danh mục dịch vụ do Bên mời thầu cung cấp. 

- Cột (6): Nhà thầu điền đơn giá cho tất cả các hạng mục công việc. Đơn giá nhà thầu chào bao gồm các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu, trong đó 

bao gồm các chi phí thuế, phí, lệ phí, chi phí dự phòng (nếu có). Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại 

thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. 

- Cột (7): Nhà thầu tính toán. 

- Nếu có hàng hóa sử dụng hạn ngạch để nhập khẩu Hàng hoá (sử dụng Quota) Lô 09-1: Giá trị Hàng hóa không bao gồm thuế nhập khẩu, thuế GTGT 

của giá trị hàng hóa nhập khẩu ghi trên Tờ khai Hải quan nhưng đã bao gồm toàn bộ các thuế, phí và chi phí phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam. 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 



 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 

(Xem tài liệu đính kèm tại Phần 4. Các phụ lục) 

 

 



 

 

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG  

 

Mẫu số 12. Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng. 

____, ngày ____ tháng ____ năm ____ 

Kính gửi: ______ [ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu trúng thầu] (sau đây gọi tắt là “Nhà thầu”) 

Về việc: Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng    

Căn cứ Quyết định/ Báo cáo Kết quả lựa chọn nhà thầu số___ ngày___ tháng___ năm___ của 

Chủ đầu tư ______ [ghi tên chủ đầu tư] (sau đây gọi tắt là “Chủ đầu tư”) về việc phê duyệt kết quả 

lựa chọn nhà thầu gói thầu______ [ghi tên, số hiệu gói thầu], Bên mời thầu______ [ghi tên Bên mời 

thầu] (sau đây gọi tắt là “Bên mời thầu) thông báo: Chủ đầu tư đã chấp thuận E-HSDT và trao hợp 

đồng cho Nhà thầu để thực hiện gói thầu____ [ghi tên, số hiệu gói thầu] với giá hợp đồng là _____ 

[ghi giá trúng thầu trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu] với thời gian thực hiện gói 

thầu là___ [ghi thời gian thực hiện gói thầu trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu]. 

Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng với Chủ đầu 

tư, Bên mời thầu theo kế hoạch như sau: 

Thời gian hoàn thiện và ký kết hợp đồng:___ [ghi thời gian hoàn thiện hợp đồng]; 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau ngày ký hợp đồng, đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp 

bảo đảm thực hiện hợp đồng theo Mẫu số 14 – Biểu mẫu hợp đồng của E-HSMT với số tiền ................. 

và thời gian hiệu lực_............._ [ghi số tiền tương ứng và thời gian có hiệu lực]. 

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi nhận được văn bản này, 

trong vòng 02 ngày làm việc Nhà thầu phải xác nhận đồng ý các nội dung nêu trên bằng cách ký và 

đóng dấu dưới đây bởi đại diện có thẩm quyền của Nhà thầu và gửi bằng fax cho Vietsovpetro qua số 

+84.254.3839857 và đồng thời gửi bản scan qua địa chỉ e-mail:  duonglt.hq@vietsov.com.vn. Bằng 

cách xác nhận này, Nhà thầu xem như đã chấp thuận đến hoàn thiện, ký kết hợp đồng, thực hiện biện 

pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo yêu cầu nêu trên và cam kết năng lực hiện tại của Nhà thầu 

vẫn đáp ứng yêu cầu của HSMT. Vietsovpetro sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng với Nhà thầu 

trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu. 

 

Nếu đến ngày___tháng___năm___(1) mà Nhà thầu không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp 

đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện 

hợp đồng theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được hoàn trả bảo đảm dự thầu. 

 

   Trân trọng. 

CÔNG TY ............................  

(Người đại diện có thẩm quyền của Nhà thầu 

ký tên đóng dấu)  

 

 

 

 

 

 

 

              LDVN VIETSOVPETRO  

 

Ghi chú: 

(1) Ghi thời gian phù hợp với thời gian quy định trong Mẫu bảo lãnh dự thầu.
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Mẫu số 13. Biểu mẫu hợp đồng 

 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******* 

 

                                                      TP. Hồ Chí Minh, ngày  / /2026 

 

 

 

 

 

 

HỢP ĐỒNG 

 

SỐ:  /26/VSP/VP-HĐDK-… 

 

V/v: “Cung cấp Nhu yếu phẩm (trà, nước, café, bánh kẹo,…) cho CBNV, tiếp khách & họp cho 

Lô 09- 3/12 & Lô 16-1/15 năm 2026” 

(Gói thầu số: 92-DV-492/26-HĐDK) 

 

 

 GIỮA 

   LIÊN DOANH VIỆT – NGA VIETSOVPETRO 

VÀ 

                 …………………… 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, 2026 

 

 

 

 

 

    PHẦN 1. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG 
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1. Định nghĩa 

Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1.1. “Chủ đầu tư” là Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro được quy định tại Hợp đồng; 

1.2. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, thể hiện bằng văn bản, được hai bên 

ký kết, bao gồm cả phụ lục và tài liệu kèm theo; 

1.3. “Nhà thầu” là nhà thầu trúng thầu (có thể là nhà thầu độc lập hoặc liên danh) và được quy định 

tại Hợp đồng; 

1.4. “Nhà thầu phụ” là nhà thầu có tên trong danh sách các nhà thầu phụ do Nhà thầu đề xuất trong 

HSDT và được Nhà thầu ký hợp đồng để thực hiện dịch vụ liên quan; 

1.5. “Tài liệu hợp đồng” là các tài liệu được liệt kê trong Hợp đồng, bao gồm bất kỳ bản sửa đổi, 

bổ sung nào của Hợp đồng; 

1.6. “Giá hợp đồng” là tổng số tiền ghi trong hợp đồng cho việc cung cấp hàng hoá và dịch vụ liên 

quan. Giá hợp đồng đã bao gồm tất cả các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có); 

1.7. “Ngày” là ngày dương lịch; “năm” là 365 ngày; 

1.8. “Hàng hóa” bao gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng 

tiêu dùng; trang thiết bị y tế dùng cho các cơ sở y tế; 

1.9. “Dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu, 

bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, 

chuyển giao công nghệ…; 

1.10. “Hoàn thành” là việc Nhà thầu hoàn tất các dịch vụ liên quan theo các điều khoản và điều 

kiện quy định tại Hợp đồng; 

1.11. “Địa điểm dự án” là địa điểm được quy định tại Hợp đồng. 

2. Tài liệu hợp đồng và thứ tự ưu tiên 

2.1. Tất cả các tài liệu nêu tại Mục 2.2 ĐKC (bao gồm cả các phần của tài liệu) sẽ cấu thành Hợp 

đồng để tạo thành thể thống nhất, có tính tương hỗ, bổ sung và giải thích cho nhau. 

2.2. Hợp đồng, các tài liệu và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau: 

a) Hợp đồng (kèm theo các Phụ lục hợp đồng); 

b) Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

c) Báo cáo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 

d) Điều kiện chung của hợp đồng; 

e) Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu trúng thầu; 

f) Hồ sơ mời thầu và các tài liệu sửa đổi hồ sơ mời thầu. 

 

3. Luật và ngôn ngữ 

Luật điều chỉnh hợp đồng là luật Việt Nam, ngôn ngữ của hợp đồng là tiếng Việt. 

4. Thông báo 

4.1. Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên quan đến hợp đồng phải được thể hiện 

bằng văn bản, theo địa chỉ quy định tại Hợp đồng. Thuật ngữ “bằng văn bản” có nghĩa là hình 

thức truyền đạt thông tin dưới dạng viết và có bằng chứng về việc tiếp nhận thông tin. 

4.2. Thông báo của một bên sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày bên kia nhận được hoặc theo ngày 

hiệu lực nêu trong thông báo, tùy theo ngày nào đến muộn hơn. 

5. Bảo đảm thực hiện hợp đồng 

5.1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được nộp lên Chủ đầu tư không muộn hơn ngày quy định tại 

Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng. Bảo đảm thực hiện hợp đồng được thực hiện bằng một 

trong các hình thức sau: 

a) Nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành 

lập theo pháp luật Việt Nam; 
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b) Nộp giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, 

chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt 

Nam. 

Bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này là bảo đảm không có 

điều kiện (trả tiền khi có yêu cầu), theo mẫu quy định tại Phần 4 hoặc một mẫu khác được Chủ đầu 

tư chấp thuận. 

c) Hình thức khác được Chủ đầu tư chấp thuận quy định tại Hợp đồng. 

5.2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng có giá trị và hiệu lực quy định tại Hợp đồng. 

5.3. Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho Chủ đầu tư để bồi thường cho bất kỳ tổn thất nào 

phát sinh do Nhà thầu không hoàn thành các nghĩa vụ hợp đồng. 

5.4. Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Hợp đồng. 

6. Ký hợp đồng thầu phụ 

6.1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ quy định tại 

Hợp đồng để thực hiện dịch vụ liên quan nêu trong HSDT. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không 

làm thay đổi các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về khối 

lượng, chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối với phần việc do nhà thầu phụ thực hiện. 

Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu trong HSDT hoặc thay đổi 

nội dung thầu phụ nêu trong HSDT chỉ được thực hiện khi được chủ đầu tư chấp thuận; việc sử dụng 

nhà thầu phụ phải phù hợp với nhu cầu của nhà thầu trong thực hiện hợp đồng, nhà thầu phụ phải đáp 

ứng về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu của nhà thầu. 

6.2. Nhà thầu có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho nhà thầu phụ theo các điều khoản 

thỏa thuận giữa Nhà thầu và nhà thầu phụ. 

7. Giải quyết tranh chấp 

7.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông 

qua thương lượng, hòa giải. 

7.2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian quy định 

tại Hợp đồng kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa 

việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế được quy định tại Hợp đồng. 

8. Phạm vi cung cấp 

Hàng hóa và dịch vụ liên quan phải được cung cấp theo quy định tại Hợp đồng. 

9. Tiến độ giao hàng, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) và tài liệu chứng 

từ 

Tiến độ giao hàng và lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) phải được thực hiện theo theo 

quy định tại Hợp đồng. Nhà thầu phải cung cấp các hoá đơn, chứng từ tài liệu khác theo quy định 

tại Hợp đồng. 

10. Trách nhiệm của Nhà thầu 

Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ hàng hóa và dịch vụ liên quan (nếu có) trong phạm vi cung cấp 

quy định tại Mục 8 ĐKC và theo tiến độ giao hàng, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan quy định 

tại Mục 9 ĐKC. 

11. Loại hợp đồng và giá hợp đồng 

11.1. Loại hợp đồng: theo quy định tại Hợp đồng. 

11.2. Giá hợp đồng quy định tại Hợp đồng là toàn bộ chi phí để hoàn thành việc cung cấp hàng 

hoá và dịch vụ liên quan của gói thầu nêu trong Bảng giá hợp đồng trên cơ sở bảo đảm tiến độ, 

chất lượng theo đúng yêu cầu của gói thầu. 

12. Thuế, phí, lệ phí 

12.1. Nhà thầu chịu trách nhiệm đối với toàn bộ chi phí về thuế, phí, lệ phí phát sinh cho đến khi 

hàng hóa được giao cho Chủ đầu tư. 
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12.2. Trường hợp Nhà thầu thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, Chủ đầu tư tạo 

điều kiện tối đa cho Nhà thầu áp dụng các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí và được quy 

định tại Hợp đồng. 

12.3. Việc điều chỉnh thuế thực hiện theo quy định tại Hợp đồng. 

13. Tạm ứng 

13.1. Chủ đầu tư phải cấp cho Nhà thầu khoản tiền tạm ứng theo quy định tại Hợp đồng, sau khi 

Nhà thầu nộp Bảo lãnh tạm ứng tương đương với khoản tiền tạm ứng. Bảo lãnh tạm ứng phải 

được phát hành bởi một tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập 

theo pháp luật Việt Nam. 

13.2. Nhà thầu chỉ được sử dụng tiền tạm ứng cho việc thực hiện Hợp đồng. Nhà thầu phải 

chứng minh rằng khoản tiền tạm ứng đã được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng bằng cách 

nộp bản sao các hóa đơn chứng từ hoặc tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư. 

14. Thanh toán 

14.1. Yêu cầu thanh toán của Nhà thầu phải được gửi cho Chủ đầu tư bằng văn bản, kèm theo 

hóa đơn mô tả hàng hóa đã bàn giao và các dịch vụ liên quan đã thực hiện, cùng với chứng từ 

nộp theo quy định tại Điều 9 ĐKC và gửi yêu cầu thanh toán khi đã hoàn thành các nghĩa vụ 

khác quy định trong hợp đồng. 

14.2. Việc thanh toán thực hiện theo quy định tại Hợp đồng. 

14.3. Đồng tiền thanh toán là VND. 

15. Quyền tác giả 

Quyền tác giả đối với tất cả các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ chứa đựng thông tin và dữ liệu mà Nhà 

thầu đã nộp cho Chủ đầu tư vẫn thuộc về Nhà thầu. Trường hợp các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ đó 

được cung cấp cho Chủ đầu tư một cách trực tiếp hoặc thông qua Nhà thầu bởi một bên thứ ba thì 

quyền tác giả đối với các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ thuộc về bên thứ ba đó. 

16. Sử dụng các tài liệu và thông tin liên quan đến hợp đồng 

16.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu phải bảo mật bất kỳ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin nào khác liên 

quan đến hợp đồng do một bên cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp cho bên kia, không được tiết lộ 

tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó cho bên thứ ba nếu không có văn bản đồng ý của bên kia cho 

dù tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó được cung cấp trước, trong hoặc sau khi hoàn thành hoặc 

chấm dứt hợp đồng. Nhà thầu có thể chuyển cho nhà thầu phụ các tài liệu, dữ liệu và thông tin 

phù hợp do Chủ đầu tư cung cấp để nhà thầu phụ thực hiện công việc của mình theo hợp đồng; 

trong trường hợp này, nhà thầu phụ phải có cam kết với Nhà thầu về việc bảo mật các tài liệu, dữ 

liệu hoặc thông tin đó. 

16.2. Chủ đầu tư không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ Nhà 

thầu cho bất kỳ mục đích nào khác không liên quan đến hợp đồng. Nhà thầu không được sử dụng 

các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ Chủ đầu tư cho bất kỳ mục đích nào khác 

không liên quan đến việc thực hiện hợp đồng. 

16.3. Nghĩa vụ của Chủ đầu tư và Nhà thầu quy định tại Mục 16.1 và Mục 16.2 ĐKC không áp 

dụng đối với các thông tin sau đây: 

a) Thông tin mà Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu cần cung cấp cho cấp có thẩm quyền; 

b) Thông tin đã hoặc sẽ được công bố mà không phải do lỗi của Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu; 

c) Thông tin thuộc sở hữu của một bên vào thời điểm công bố và trước đó không phải do bên kia 

cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp; 

d) Thông tin mà một bên nhận được một cách hợp pháp từ một bên thứ ba không có nghĩa vụ bảo 

mật thông tin. 

16.4. Các quy định tại Mục 16 ĐKC không làm thay đổi bất kỳ cam kết bảo mật nào do một bên 

đưa ra trước ngày ký hợp đồng liên quan đến việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ. 
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16.5. Các quy định tại Mục 16 ĐKC tiếp tục có hiệu lực sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp 

đồng vì bất cứ lý do gì. 

17. Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn 

Hàng hóa và các dịch vụ liên quan được cung cấp theo hợp đồng sẽ phải tuân theo các thông số kỹ 

thuật và tiêu chuẩn quy định tại Chương V; nếu tại Chương V không quy định đến một thông số 

hay tiêu chuẩn nào có thể áp dụng thì phải tuân thủ theo thông số và tiêu chuẩn tương đương hoặc 

cao hơn tiêu chuẩn hiện hành tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ. 

18. Đóng gói hàng hoá 

18.1. Nhà thầu phải đóng gói hàng hóa đúng yêu cầu nhằm tránh hư hỏng trong quá trình vận 

chuyển đến địa điểm dự án theo quy định trong hợp đồng. Trong quá trình vận chuyển, bao gói 

hàng hóa phải đủ chắc chắn để chịu được những va chạm mạnh, nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, 

trong nước mặn, nước mưa và ở ngoài trời. Kích thước và trọng lượng của mỗi kiện hàng phải 

tính đến điều kiện vận chuyển như khoảng cách, phương tiện vận chuyển, điều kiện cơ sở hạ 

tầng... từ nơi xuất hàng đến địa điểm dự án. 

18.2. Việc đóng gói, ghi chú đối với hàng hóa, các giấy tờ bên trong và bên ngoài kiện hàng phải 

tuân thủ các yêu cầu cụ thể trong hợp đồng, bao gồm cả các yêu cầu (nếu có) quy định ở Hợp 

đồng và các chỉ dẫn khác của Chủ đầu tư. 

19. Bảo hiểm 

Trừ trường hợp có quy định khác tại Hợp đồng, hàng hóa cung cấp theo hợp đồng phải được bảo 

hiểm đầy đủ cho các tổn thất, hư hại có thể xảy ra trong quá trình sản xuất hoặc tiếp nhận, vận 

chuyển, lưu kho và giao hàng theo quy định tại Hợp đồng. 

20. Vận chuyển và các dịch vụ phát sinh 

20.1. Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa và các yêu cầu khác quy định tại Hợp đồng. 

20.2. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp một hoặc một số dịch vụ sau đây, bao gồm cả 

các dịch vụ (nếu có) theo quy định tại Hợp đồng: 

a) Thực hiện việc lắp đặt hoặc giám sát việc lắp đặt tại hiện trường, chạy thử hàng hóa; 

b) Cung cấp các dụng cụ cần thiết để lắp ráp, bảo dưỡng hàng hóa; 

c) Cung cấp tài liệu chi tiết hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng cho từng loại hàng hóa; 

d) Vận hành hoặc giám sát hoặc bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa trong khoảng thời gian đã được 

các bên thỏa thuận, với điều kiện là dịch vụ này sẽ không miễn trừ cho Nhà thầu khỏi bất kỳ 

nghĩa vụ bảo hành nào theo hợp đồng này; 

đ) Hướng dẫn nhân sự của Chủ đầu tư về cách lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa 

hàng hóa. 

20.3. Trường hợp phát sinh dịch vụ ngoài hợp đồng, Chủ đầu tư và Nhà thầu thương thảo về chi 

phí thực hiện dịch vụ, bảo đảm không vượt quá mức giá mà Nhà thầu áp dụng cho dịch vụ tương 

tự trong các hợp đồng khác. 

21. Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa 

Nhà thầu phải tiến hành tất cả các thử nghiệm, kiểm tra đối với hàng hóa và dịch vụ liên quan theo 

quy định tại Hợp đồng và chịu toàn bộ chi phí thử nghiệm, kiểm tra theo quy định của Hợp đồng. 

22. Phạt và bồi thường thiệt hại 

Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại theo quy định tại Hợp đồng. 

23. Bảo hành 

23.1. Nhà thầu bảo đảm cung cấp hàng hóa mới, chưa qua sử dụng theo đúng đề xuất đã nêu. 

23.2. Nhà thầu bảo đảm hàng hóa không phát sinh khiếm khuyết do bất kỳ hành động hay sơ suất 

nào từ phía Nhà thầu hoặc do thiết kế, vật liệu hoặc kỹ thuật chế tạo khi hàng hóa được sử dụng 

bình thường trong các điều kiện phổ biến tại Việt Nam. 

23.3. Thời hạn bảo hành và địa điểm áp dụng bảo hành quy định tại Hợp đồng. 
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23.4. Trường hợp phát hiện khiếm khuyết của hàng hóa, Chủ đầu tư kịp thời thông báo cho Nhà 

thầu, kèm theo tài liệu chứng minh. Chủ đầu tư tạo điều kiện cho Nhà thầu tiến hành kiểm tra các 

khiếm khuyết đó. 

23.5. Sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc hàng hóa có khiếm khuyết, Nhà thầu 

phải kịp thời sửa chữa hoặc thay thế hàng hóa có khiếm khuyết trong thời hạn quy định tại Hợp 

đồng và chịu toàn bộ chi phí sửa chữa, thay thế. 

23.6. Trường hợp đã được thông báo nhưng Nhà thầu không tiến hành sửa chữa khiếm khuyết 

của hàng hóa trong thời hạn quy định tại Hợp đồng, Chủ đầu tư có thể tự sửa chữa (nếu cần 

thiết). Nhà thầu phải chịu tất cả rủi ro và chi phí liên quan. Việc Chủ đầu tư tự sửa chữa khiếm 

khuyết của hàng hóa không ảnh hưởng đến các quyền khác của Chủ đầu tư đối với Nhà thầu theo 

hợp đồng. 

24. Bồi thường vi phạm sáng chế 

24.1. Với điều kiện là Chủ đầu tư tuân thủ Mục 24.2 ĐKC, Nhà thầu có nghĩa vụ bồi thường, bảo 

đảm Chủ đầu tư và nhân sự của Chủ đầu tư không bị tổn hại bởi bất kỳ vụ kiện tụng, thủ tục 

hành chính, khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, thiệt hại, chi phí nào, bao gồm cả chi phí thuê luật sư vì 

có vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm sáng chế, mẫu hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, 

quyền tác giả hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đã đăng ký hoặc tồn tại vào ngày ký hợp đồng 

mà các vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm đó liên quan tới: 

a) Việc lắp đặt hàng hóa do Nhà thầu thực hiện hoặc việc sử dụng hàng hóa tại Việt Nam; 

b) Việc bán các sản phẩm được sản xuất từ hàng hóa. 

Việc bồi thường nêu trên không áp dụng đối với các trường hợp sau: sử dụng hàng hóa hoặc bất 

kỳ phần nào của hàng hóa ngoài mục đích nêu trong hợp đồng hoặc phát sinh hợp lý từ hợp đồng; 

có hành vi vi phạm do sử dụng hàng hóa hoặc bất kỳ phần nào của hàng hóa, hay bất kỳ sản phẩm 

nào được sản xuất từ hàng hóa có sự kết hợp các thiết bị, nhà xưởng hoặc vật tư khác không phải 

do Nhà thầu cung cấp theo hợp đồng. 

24.2. Trường hợp xảy ra kiện tụng hoặc khiếu nại đối với Chủ đầu tư liên quan tới các vấn đề 

quy định tại Mục 24.1 ĐKC, Chủ đầu tư có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho Nhà thầu. Nhà thầu 

có thể nhân danh Chủ đầu tư giải quyết kiện tụng hoặc khiếu nại đó hoặc thương thảo để giải 

quyết kiện tụng hoặc khiếu nại đó và chịu trách nhiệm đối với các chi phí liên quan. 

24.3. Trong vòng 28 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư, trường hợp Nhà thầu 

không thông báo cho Chủ đầu tư về ý định giải quyết kiện tụng hay khiếu nại đó, Chủ đầu tư sẽ 

tự giải quyết. 

24.4. Trường hợp được yêu cầu, Chủ đầu tư hỗ trợ Nhà thầu giải quyết vụ kiện tụng hay khiếu 

nại đó và sẽ được Nhà thầu hoàn trả mọi chi phí hợp lý phát sinh. 

24.5. Chủ đầu tư có nghĩa vụ bồi thường, đảm bảo Nhà thầu, nhà thầu phụ, nhân sự của Nhà thầu 

không bị tổn hại bởi bất kỳ vụ kiện tụng, thủ tục hành chính, khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, thiệt 

hại, chi phí nào, bao gồm cả chi phí thuê luật sư vì có vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm sáng chế, 

mẫu hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, quyền tác giả hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác 

đã đăng ký hoặc tồn tại vào ngày ký hợp đồng mà các vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm đó phát 

sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ thiết kế, dữ liệu, bản vẽ, thông số kỹ thuật hoặc các tài liệu và 

hồ sơ nào được cung cấp hoặc thiết kế bởi Chủ đầu tư hoặc thay mặt Chủ đầu tư. 

25. Thay đổi liên quan đến pháp lý 

Trừ trường hợp có quy định khác tại hợp đồng, kể từ 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu 

trở về sau, nếu có bất kỳ chính sách nào được ban hành, thay thế, sửa đổi hoặc tuyên bố hết hiệu 

lực tại Việt Nam gây ảnh hưởng đến ngày giao hàng và/hoặc giá hợp đồng thì ngày giao hàng hoặc 

giá hợp đồng phải được điều chỉnh tương ứng với mức độ ảnh hưởng của nhà thầu khi thực hiện 

các nghĩa vụ theo hợp đồng. Phần tăng hoặc giảm giá hợp đồng không được thanh toán riêng hay 
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ghi nhận khoản phải trả riêng nếu việc tăng hoặc giảm giá hợp đồng này đã được quy định tại Mục 

11 ĐKC. 

26. Bất khả kháng 

26.1. Nhà thầu không bị tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng, không phải chịu trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại hay bị phạt hoặc bị chấm dứt hợp đồng nếu rơi vào các sự kiện bất khả kháng 

gây cản trở tiến độ thực hiện hợp đồng hoặc không thể thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. 

26.2. Khi xảy ra sự việc bất khả kháng, việc một bên không thực hiện được bất kỳ một nghĩa vụ 

nào của mình sẽ không bị coi là vi phạm hay phá vỡ Hợp đồng, với điều kiện nhà thầu bị ảnh 

hưởng bởi vụ việc này: (a) đã tiến hành những biện pháp ngăn ngừa hợp lý, cẩn trọng và các biện 

pháp thay thế cần thiết, tất cả với mục đích thực hiện được những điều khoản và điều kiện của 

Hợp đồng này, và (b) phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình trong phạm vi Hợp đồng 

chừng nào việc thực hiện này còn hợp lý và thực tế. 

26.3. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của 

các bên và không thể lường trước, không thể tránh được và khiến cho việc thực hiện hợp đồng là 

không khả thi mà nguyên nhân không phải do sơ suất hoặc thiếu chú ý của các bên. Sự kiện bất 

khả kháng có thể bao gồm nhưng không giới hạn bởi chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, 

lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch hoặc các chính sách, quy định của Nhà nước. 

26.4. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, nhà thầu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải 

kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện trong 

vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác 

nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện 

bất khả kháng. 

Nhà thầu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng 

theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để hạn chế hậu quả của sự việc 

bất khả kháng. 

26.5. Thời hạn mà một bên phải hoàn thành một công việc theo Hợp đồng này được gia hạn thêm 

một khoảng thời gian bằng đúng thời gian bên đó không thể thực hiện được công việc do sự kiện 

bất khả kháng gây ra. 

27. Sửa đổi hợp đồng 

27.1. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu sửa đổi, bổ sung các nội dung sau đây trong phạm vi 

công việc của hợp đồng: 

a) Thay đổi bản vẽ, thiết kế công nghệ hoặc yêu cầu kỹ thuật đối với trường hợp hàng hóa cung 

cấp theo hợp đồng được đặt hàng sản xuất cho riêng Chủ đầu tư; 

b) Thay đổi phương thức vận chuyển hoặc đóng gói; 

c) Thay đổi địa điểm giao hàng; 

d) Thay đổi dịch vụ liên quan. 

đ) Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 28 ĐKC. 

27.2. Trường hợp việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong phạm vi công việc của hợp đồng quy 

định tại Mục 27.1 ĐKC làm thay đổi chi phí hoặc thời gian thực hiện bất kỳ điều khoản nào 

trong hợp đồng, giá hợp đồng hoặc ngày giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ liên quan phải được 

điều chỉnh tương ứng và hai bên tiến hành sửa đổi hợp đồng. Yêu cầu của Nhà thầu về việc điều 

chỉnh giá hợp đồng, ngày giao hàng hoặc ngày hoàn thành phải được tiến hành trong vòng 28 

ngày, kể từ ngày Nhà thầu nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung nội dung 

công việc của hợp đồng. 

27.3. Trường hợp Nhà thầu cung cấp hàng hóa với phiên bản mới của cùng hãng sản xuất, có 

cùng xuất xứ, có tính năng kỹ thuật, cấu hình, thông số… tương đương hoặc tốt hơn phiên bản 

hàng hóa Nhà thầu đề xuất trong HSDT và đáp ứng yêu cầu HSMT thì Nhà thầu phải thông báo 
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trước bằng văn bản cho Chủ đầu tư để Chủ đầu tư xem xét. Trong trường hợp này, căn cứ nhu 

cầu sử dụng, Chủ đầu tư có thể chấp thuận đề xuất của Nhà thầu với điều kiện là đơn giá và các 

điều kiện khác của hợp đồng không thay đổi. 

27.4. Trường hợp cần thực hiện các dịch vụ liên quan chưa nêu trong hợp đồng, Chủ đầu tư và 

Nhà thầu tiến hành thương thảo, bảo đảm đơn giá phù hợp giá cả thị trường. 

27.5. Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết văn bản sửa đổi hợp 

đồng trong trường hợp sửa đổi hợp đồng. Mọi giao dịch trong quá trình thực hiện hợp đồng được 

các Bên thực hiện bằng văn bản và gửi theo đường bưu chính hoặc theo số Fax tới địa chỉ đăng 

ký hoặc số Fax của mỗi Bên ghi trong hợp đồng và email đến địa chỉ email theo mẫu quy định 

tại Hợp đồng. 

27.6. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nhà thầu có thể đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí bao 

gồm ít nhất các nội dung sau đây: 

a) Nội dung giải pháp, giải thích sự khác biệt so với các yêu cầu theo hợp đồng đã ký kết; 

b) Phân tích toàn diện chi phí và lợi ích của giải pháp bao gồm mô tả và ước tính các chi phí (bao 

gồm cả chi phí vòng đời) có thể phát sinh cho Chủ đầu tư trong trường hợp chấp thuận đề xuất 

của Nhà thầu; 

c) Tác động của giải pháp đối với hiệu quả thực hiện hợp đồng. 

27.7. Chủ đầu tư có thể chấp thuận đề xuất của Nhà thầu nếu đề xuất này chứng minh được một 

trong các lợi ích dưới đây mà không làm ảnh hưởng đến các chức năng cần thiết của hàng hóa: 

a) Rút ngắn thời gian giao hàng; 

b) Giảm giá hợp đồng hoặc chi phí vòng đời cho Chủ đầu tư; 

c) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoặc tính bền vững của hàng hóa trong hợp đồng; 

d) Bất kỳ lợi ích nào khác cho Chủ đầu tư. 

Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận và làm giảm giá hợp đồng, Chủ đầu 

tư thanh toán cho Nhà thầu theo tỷ lệ quy định tại Hợp đồng đối với phần giá trị giảm giá hợp 

đồng. 

Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận và làm tăng giá hợp đồng nhưng 

giảm chi phí vòng đời do tác động của các yếu tố quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này, Chủ 

đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo phần giá trị tăng giá hợp đồng. 

28. Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng 

28.1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp phát sinh các điều kiện bất lợi, cản trở Nhà 

thầu hoặc nhà thầu phụ trong việc cung cấp hàng hóa và lịch thực hiện các dịch vụ liên quan quy 

định tại Mục 9 ĐKC, Nhà thầu phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về việc 

chậm tiến độ, nguyên nhân, khoảng thời gian chậm tiến độ. Trên cơ sở thông báo của Nhà thầu, 

Chủ đầu tư phải nhanh chóng đánh giá tình hình và có thể xem xét gia hạn hợp đồng. Trường hợp 

Chủ đầu tư đồng ý gia hạn, các bên tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết phụ lục sửa đổi, bổ 

sung hợp đồng. 

28.2. Trừ trường hợp bất khả kháng quy định tại Mục 26 ĐKC, Nhà thầu giao hàng chậm hoặc 

hoàn thành dịch vụ liên quan chậm có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy 

định tại Mục 22 ĐKC. 

29. Chấm dứt hợp đồng 

29.1. Chấm dứt hợp đồng do sai phạm 

a) Chủ đầu tư có thể chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp đồng mà không gây tổn hại đến các 

biện pháp khắc phục vi phạm hợp đồng khác bằng cách thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu về 

sai phạm trong hợp đồng trong các trường hợp sau: 

(i) Nhà thầu không thể bàn giao hàng hóa hoặc một phần hàng hóa trong thời hạn quy định theo 

hợp đồng, hoặc trong thời gian gia hạn theo quy định tại Mục 28 ĐKC; 
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(ii) Nhà thầu không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào khác theo hợp đồng; 

(iii) Chủ đầu tư xác định Nhà thầu vi phạm một trong các hành vi bị cấm quy định tại HSMT 

trong quá trình đấu thầu hoặc thực hiện hợp đồng; 

b) Trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp đồng theo điểm a khoản này, 

Chủ đầu tư có thể mua sắm hàng hóa và dịch vụ liên quan tương tự như các hàng hóa và dịch vụ 

chưa được thực hiện theo các điều khoản và phương thức phù hợp. Nhà thầu phải chịu trách 

nhiệm bồi thường cho Chủ đầu tư các chi phí phụ trội phát sinh từ việc mua hàng hóa và dịch vụ 

tương tự đó. Tuy nhiên, Nhà thầu vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng không bị chấm dứt. 

29.2. Chấm dứt hợp đồng do mất khả năng thanh toán 

Trường hợp Nhà thầu phá sản hoặc mất khả năng thanh toán, Chủ đầu tư có thể chấm dứt hợp đồng 

vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi thông báo cho Nhà thầu. Trong trường hợp đó, hợp đồng 

sẽ chấm dứt và Nhà thầu không được bồi thường với điều kiện là việc chấm dứt hợp đồng không 

gây tổn hại hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ quyền khởi kiện hoặc biện pháp khắc phục của Chủ đầu tư 

trước đó hoặc sau đó. 

30. Hạn chế xuất khẩu 

Trường hợp quốc gia, vùng lãnh thổ cung cấp hàng hóa, dịch vụ có các quy định thương mại dẫn 

tới việc hạn chế xuất khẩu, gây khó khăn cho Nhà thầu trong việc thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng, 

Nhà thầu không bắt buộc phải hoàn thành nghĩa vụ giao hàng, thực hiện dịch vụ với điều kiện là 

Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư các tài liệu chứng minh việc đã hoàn thành tất cả các thủ tục 

xuất khẩu cần thiết, bao gồm cả xin giấy phép hoặc ủy quyền để xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ theo 

hợp đồng. Trong trường hợp này, Chủ đầu tư có thể chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu. 

 

 

 

 

 

 

PHẦN II: ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG 

 

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

 

HỢP ĐỒNG 

SỐ:  /26/VSP/VP-HĐDK-… 

 

V/v: “Cung cấp Nhu yếu phẩm (trà, nước, café, bánh kẹo,…) cho CBNV, tiếp khách & họp cho 

Lô 09- 3/12 & Lô 16-1/15 năm 2026” 

(Gói thầu số: 92-DV-492/26-HĐDK) 

Căn Cứ Vào Nhu Cầu Của:  Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí 

Lô 09-3/12; Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí Lô 16-1/15 Và 

Khả Năng Cung Cấp Của ……………….,  

Hôm nay, ngày  tháng  năm 2026 , các bên gồm: 

BÊN MUA: Gọi tắt là Bên A 

 

- LIÊN DOANH VIỆT – NGA VIETSOVPETRO, HỢP ĐỒNG CHIA SẢN PHẨM DẦU KHÍ 

LÔ 09-3/12 

Địa chỉ: 105 Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
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Điện thoại : 0254. 3839871/3839872  Fax: 0254.3839857 

Tài khoản số : 0081001167753, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, CN Vũng Tàu  

Mã số thuế: 3502208871 

Do Ông : Mai Đăng Tuấn - Phó Tổng Giám đốc làm đại diện 

(theo Giấy ủy quyền của Tổng giám đốc Vietsovpetro № 197/UQ-PL ngày 06/01/2026) 

 

- LIÊN DOANH VIỆT – NGA VIETSOVPETRO, HỢP ĐỒNG CHIA SẢN PHẨM DẦU KHÍ 

LÔ 16-1/15 

Địa chỉ: 105 Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  

Điện thoại : 0254. 3839871/3839872  Fax: 0254.3839857 

Tài khoản số: 008.100.125.5892, tại Ngân hàng Vietcombank - CN Vũng Tàu – tỉnh Bà Rịa  Vũng 

Tàu 

Mã số thuế: 3502 313 139 

Do Ông : Mai Đăng Tuấn - Phó Tổng Giám đốc làm đại diện 

(theo Giấy ủy quyền của Tổng giám đốc Vietsovpetro № 197/UQ-PL ngày 06/01/2026) 

 

 

BÊN BÁN: Gọi tắt là Bên B  

CÔNG TY ……………………. 

Địa chỉ : ……………………..  

Điện thoại : …………………… 

Tài khoản số: ………………….. 

Mã số thuế: …………………….. 

Do Ông/Bà:  …………..  , Chức vụ: Tổng giám đốc làm đại diện 

 

Hai Bên thỏa thuận ký kết hợp đồng với các điều khoản như sau: 

Điều 1: Đối tượng hợp đồng 

Bên A đồng ý mua và Bên B đồng ý bán “ ………….”(sau đây gọi tắt là “Dịch vụ”) với chủng loại, 

số lượng ( tạm tính), đặc điểm kỹ thuật, đơn giá, giá trị dịch vụ/hàng hóa (tạm tính) theo Phụ lục 1 

của hợp đồng và là một phần thống nhất và không tách rời của hợp đồng này. 

Danh mục dịch vụ/hàng hóa của hợp đồng được Vietsovpetro sử dụng cho hoạt động dầu khí tại Lô 

09-3/12, Lô 16-1/15 

 

Điều 2: Giá trị hợp đồng 

2.1 Giá trị hợp đồng là:  ……….. VND ( bằng chữ: ……………...) 

Trong đó: 

 Giá trị dịch vụ là: ………… VND. 

 Thuế GTGT là: …………….VND. 

Chi tiết giá trị cho các Dịch vụ cung cấp như sau: 

 MỤC I – Dịch vụ Cung cấp Nhu yếu phẩm (trà, nước, café, bánh kẹo,…) cho CBNV, 

tiếp khách & họp cho Lô 09- 3/12 năm 2026 ( LÔ 09-3/12)  

 Tổng cộng giá trị dịch vụ của Lô 09-3/12 đã bao gồm thuế GTGT : ...VND  

 Giá trị dịch vụ là: …… VND. 

 Thuế GTGT là: ……… VND. 

 MỤC II – Dịch vụ Cung cấp Nhu yếu phẩm (trà, nước, café, bánh kẹo,…) cho 

CBNV, tiếp khách & họp cho Lô 09- 3/12 năm 2026 ( LÔ 09-3/12)  
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 Tổng cộng giá trị dịch vụ của Lô 16-1/15 đã bao gồm thuế GTGT : ...VND  

 Giá trị dịch vụ là: …… VND. 

 Thuế GTGT là: ……… VND. 

 

Hợp đồng theo đơn giá cố định, tổng giá trị hợp đồng là tạm tính trên cơ sở  khối lượng theo phụ 

lục 01 của hợp đồng này. Giá trị thanh toán thực tế được quy định tại Điều 8: “Phương thức thanh 

toán” của hợp đồng này. Trong thời gian thực hiện hợp đồng này, nếu số lượng hàng hóa của Bên 

A có sự thay đổi thì giá trị thanh toán được căn cứ vào đơn giá hợp đồng cùng số lượng hàng hóa 

Bên A thực nhận, và không được vượt quá tổng giá trị hợp đồng ghi trên. Tiền thuế GTGT của hợp 

đồng là tạm tính và sẽ thay đổi theo quy định của Chính phủ tại thời điểm xuất hóa đơn. 

2.2 Giá trị hợp đồng nêu trên được tính trên cơ sở giao hàng tại Ban Quản lý Hợp Đồng Dầu Khí 

(Sau đây gọi là Ban QLHĐDK),Vietsovpetro tại Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm giá trị dịch 

vụ và các loại chi phí do Bên B chi trả như phí vận chuyển, đóng gói, bốc xếp lên phương tiện vận 

chuyển và các chi phí khác liên quan đến việc thực hiện hợp đồng này. Đơn giá của các hạng mục 

dịch vụ/hàng hóa là cố định và không thay đổi trong suốt thời gian hợp đồng có hiệu lực. 

Điều 3: Quy cách, số lượng, chất lượng dịch vụ/hàng hóa 

3.1 Quy cách, số lượng, chất lượng, chủng loại, ký mã hiệu, hãng sản xuất, nước sản xuất, năm sản 

xuất và những thông số khác của dịch vụ/hàng hóa do Bên B cung cấp phải phù hợp với quy định 

nêu trong Phụ lục số 1 của Hợp đồng này. Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng và trong tình 

trạng sử dụng tốt, đảm bảo hạn sử dụng còn ít nhất 75% thời hạn sử dụng của từng sản phẩm 

tính tại thời điểm giao hàng. 

3.2 Các mặt hàng nước, thực phẩm khô đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ 

chế biến thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm phù hợp quy định an toàn 

thực phẩm và đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm với cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền. Hàng hóa cung cấp: nhãn mác xuất xứ, nguồn gốc, thành phần cấu thành sản phẩm 

phù hợp với nhu cầu đặt hàng của Ban QLHĐDK- Vietsovpetro. Bên B khi nhận được yêu cầu 

theo từng chủng loại thành phần cụ thể phải cung cấp thông tin chi tiết về thành phần cấu thành 

cho các mặt hàng cung cấp, đảm bảo đúng chất lượng, chủng loại và thời hạn cấp hàng. 

3.3 Hạn sử dụng của hàng hóa còn ít nhất 75% thời hạn sử dụng của từng sản phẩm. (Ví dụ: Thời hạn 

sử dụng của bánh kẹo là 24 tháng thì khi cấp hàng sản phẩm đó phải còn hạn sử dụng ít nhất là 18 

tháng). 

3.4 Trong trường hợp Bên B bán cho Bên A hàng kém chất lượng, hàng đang có tranh chấp... gây ảnh 

hưởng đến sức khỏe người sử dụng và ảnh hưởng đến Bên A thì Bên B phải chịu hoàn toàn trách 

nhiệm trước Pháp luật. 

3.5 Hồ sơ kèm theo hàng hóa gồm:  

 Hóa đơn thuế GTGT (Bản gốc); 

 Bên B đảm bảo cung cấp hàng hóa phải có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, là hàng đảm bảo chất 

lượng, mới 100%, chưa qua sử dụng, còn nguyên tình trạng bao bì đóng gói của nhà sản xuất, 

không bị rách vỡ (có cam kết của bên B). 

 Bên B đảm bảo thời hạn sử dụng: Đảm bảo hạn sử dụng còn ít nhất 75% thời hạn sử dụng 

của từng sản phẩm tính tại thời điểm giao hàng. 

 Bên B đảm bảo cung cấp các giấy tờ liên quan chứng minh chất lượng, xuất xứ của hàng hóa 

khi có yêu cầu của bên A. 

 Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có). 

Hồ sơ mời thầu của Bên A và Hồ sơ dự thầu của Bên B cho gói thầu số 92-DV-492/26-HĐDK 

là tài liệu tham chiếu về kỹ thuật cho hàng hóa của hợp đồng này. 
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Điều 4: Giao nhận và kiểm tra, giám định hàng hóa 

4.1 Hàng hóa được giao phải phù hợp với yêu cầu quy định tại Điều 1 và Điều 3 của hợp đồng này, cụ 

thể như sau:.  

- Nhà thầu cấp hàng trong năm 2026 trên cơ sở nhu cầu của Ban QLHĐDK (tại số 105 Lê Lợi, 

phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh).  

- Đảm bảo giao hàng trong vòng 07 ngày sau khi nhận được yêu cầu bằng email hoặc văn bản. Số 

lượng giao hàng 01 lần/quý. 

- Khi giao hàng hóa, nhà thầu phải lập biên bản giao nhận. 

- Trên cơ sở các biên bản bản giao nhận hàng, trước ngày 15 hàng quý nhà thầu phải lập biên bản 

giao nhận tổng hợp hàng hóa để làm cơ sở thanh toán.   

- Ngày giao hàng của hợp đồng này được ghi trong Biên bản giao nhận hàng do đại diện hai bên 

ký như quy định tại mục 4.6 dưới đây. 

- Khi giao hàng hóa, Bên B phải lập Biên bản giao nhận hàng theo từng Lô với Ban QLHĐDK, 

Biên bản giao nhận tổng hợp theo từng Lô.  

 - Bên B có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Bên A cập nhật tình hình đặt hàng, tiến độ 

sản xuất và kế hoạch giao hàng của hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu Bên B gặp 

vướng mắc liên quan đến việc giao hàng thì Bên B cần khẩn trương thông báo cho Bên A bằng văn 

bản để hai bên phối hợp xem xét xử lý nhằm đảm bảo việc cung cấp hàng hóa cho Bên A theo đúng 

chất lượng và tiến độ của hợp đồng. 

4.2 Việc giao hàng có thể thực hiện trong trong thời gian sớm nhất nhưng không được muộn hơn thời 

hạn quy định của hợp đồng. Ngày giao hàng của hợp đồng này được ghi trong Biên bản giao 

nhận hàng do đại diện hai Bên ký như quy định tại mục 4.6 dưới đây. Bên B cam kết giao hàng 

đúng số lần quy định. 

4.3 Dỡ hàng từ phương tiện của bên B do Bên B đảm nhận bằng phương tiện, nhân lực và chi phí của 

mình. 

4.4 Trong vòng 02 ngày trước khi giao hàng, Bên B phải thông báo bằng văn bản cho Bên A biết về số 

lượng, quy cách đóng gói hàng hóa để Bên A bố trí kho chứa hàng và làm thủ  tục giao nhận. 

4.5 Người của Bên B đến giao hàng phải có giấy giới thiệu của người đại diện ký Hợp đồng của Bên 

B. 

4.6 Đại diện của Liên Doanh Việt - Nga Vietsovpetro (là Ban QLHĐDK) và đại diện của Bên B tham 

gia giao nhận, kiểm tra hàng hóa của hợp đồng này và lập Biên bản giao nhận hàng theo từng 

Lô (theo Phụ lục số 2 của hợp đồng này) sẽ ghi rõ số lượng, tình trạng, các hồ sơ giao kèm theo 

hàng hóa. Biên bản giao nhận tổng hợp theo từng Lô (theo Phụ lục số 2 của hợp đồng này) phải 

được Lãnh đạo Ban QLHĐDK phê duyệt. Biên bản giao nhận hàng, Biên bản giao nhận tổng hợp 

trên đây là căn cứ để Bên A thanh toán cho Bên B  

4.7 Trong trường hợp cần thiết, bằng chi phí của mình, Bên A (giao cho Xí nghiệp Dịch vụ) có quyền 

trưng cầu cơ quan giám định độc lập tham gia giám định hàng hóa. Trong vòng 3 ngày làm việc kể 

từ khi kết thúc giám định, cơ quan giám định độc lập cung cấp Chứng thư giám định tình trạng và 

số lượng hàng hóa. Chứng thư giám định hàng hóa là căn cứ pháp lý để Bên A khiếu nại Bên B. 

4.8  Bên B phải đảm bảo khi giao Hàng hóa cho Bên A phải có kèm theo đầy đủ các chứng từ như 

quy định tại Điều 3.5 của Hợp đồng này. Trong trường hợp Bên B giao hàng tới kho    của Bên A 

(Ban QLHĐDK) tại TP. Hồ Chí Minh nhưng chưa có đầy đủ các chứng từ theo quy định thì Bên A 

đồng ý cho Bên B tạm gửi hàng tại kho để chờ tập hợp đầy đủ các chứng từ cho việc giao nhận 

Hàng hóa chính thức. 

Bên A đồng ý miễn phí lưu kho đối với lô Hàng tạm gửi này của Bên B trong 05 ngày lịch đầu tiên. 

Kể từ ngày thứ 6 trở đi, Bên B sẽ phải trả cho Bên A chi phí lưu kho của lô Hàng theo mức đơn 

giá lưu kho hiện hành của Bên A đang áp dụng cho các khách hàng của Bên 
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A. Chi phí lưu kho này sẽ được Bên A khấu trừ thẳng vào giá trị mà Bên A thanh toán cho Bên B 

theo quy định của Hợp đồng này hoặc những khoản thanh toán ở những Hợp đồng khác đã ký giữa 

Hai bên. 

4.9 Đại diện nhận hàng của Bên A chịu trách nhiệm kiểm tra và giao nhận hàng hóa đảm bảo số 

lượng, chất lượng phù hợp với YCKT của Hợp đồng 

4.10 Bên A có quyền từ chối nhận Hàng nếu Hàng hoá khi giao không đảm bảo chất lượng, như đã 

quy định ở Điều 1, Phụ lục số 1 cũng như không có đầy đủ bộ chứng từ đi kèm như quy định tại 

Điều 3.5 của Hợp đồng này. 

Điều 5: Bao bì, Đóng gói và Ký mã hiệu: 

5.1  Hàng hoá giao theo Hợp đồng này sẽ được đóng trong bao bì thích hợp theo tiêu chuẩn xuất 

khẩu, bảo đảm cho hàng hoá không bị hư hại, ăn mòn trong quá trình vận chuyển và thuận tiện 

cho bốc xếp, bốc dỡ. 

5.2 Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp hàng hoá bị mất mát, hư hỏng do thiếu sót 

trong việc đóng gói Hàng hoá. 

5.3 Hàng hoá có thể được ghi rõ ràng bằng sơn không xóa được trên bề mặt hoặc in trên tấm ghi 

nhãn đính trên từng kiện với các thông tin sau bằng tiếng Anh hay tiếng Việt: 

- Tên nhà sản xuất. 

- Tên Hàng. 

- Khối lượng (nếu có). 

- Số Hợp đồng (nếu có). 

5.4  Bên B chịu toàn bộ phí tổn đối với mọi mất mát/ hư hại của Hàng hoá trong qúa trình bốc xếp, bốc 

dỡ, vận chuyển do ghi ký mã hiệu không đúng, không đầy đủ cũng như chịu mọi chi phívận 

chuyển, bảo quản, mất mát phát sinh thêm do Hàng hóa bị gửi nhầm địa chỉ do ghi ký mã hiệu 

sai. 

Điều 6: Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng 

6.1 Nếu Bên B giao hàng bị chậm thì Bên B phải chịu phạt 0,2%/ngày cho 10 ngày lịch chậm đầu 

tiên; phạt 0,3%/ngày cho những ngày lịch tiếp theo tính trên tổng số giá trị hàng của hợp đồng 

cho đến mức tổng số tiền phạt không quá 8% giá trị hợp đồng bị vi phạm . Nếu Bên B không 

giao đủ số lượng, chủng loại hàng hóa (như quy định tại điều 1 và điều 2 của Hợp đồng này) thì 

bên B vi phạm nghĩa vụ giao hàng theo hợp đồng này và phải chịu phạt một khoản tiền bằng 

08% giá trị hợp đồng . 

6.2 Nếu bên B giao hàng không đảm bảo chất lượng như qui định tại Điều 2 của hợp đồng thì Bên 

A sẽ không nhận hàng và phạt Bên B theo mức phạt không giao đủ hàng như quy định tại mục 

6.2 của hợp đồng này. Bên A có quyền chấp nhận/ không chấp nhận việc bên B sẽ cung cấp 

hàng mới thay thế cho hàng không đảm bảo chất lượng trên. 

6.3 Nếu Bên B giao hàng chậm quá 02 tháng (60 ngày lịch) so với thời gian quy định tại mục 

4.1 của hợp đồng này, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, thì Bên A có quyền đơn phương chấm 

dứt thực hiện hợp đồng và trong trường hợp này Bên B phải chịu phạt một khoản tiền bằng 08% 

giá trị  hợp đồng . 

6.4 Vi phạm do cung cấp chậm/ cung cấp không đủ hàng hoá: 

6.4.1. Nếu Bên B giao hàng chậm quá 60 ngày lịch so với thời gian quy định tại mục 4.1 của hợp 

đồng này, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, thì Bên A có quyền: 

a) Chỉ định bên thứ 3 có khả năng cung cấp hàng hóa. Trong trường hợp đó Bên B có trách 

nhiệm ký hợp đồng với bên được chỉ định để tiếp tục thực hiện công việc cung cấp cho bên A. 

Hoặc; 

b) Trực tiếp ký hợp đồng mua hàng/hàng hoá kèm dịch vụ của Bên thứ 3 để tiếp tục thực hiện 

công việc của hợp đồng. Trong trường hợp đó Bên B phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi 
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phí liên quan nếu có. 

Hoặc; 

c) Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và trong trường hợp này Bên B phải chịu phạt một 

khoản tiền bằng 08% giá trị hợp đồng. 

6.4.2. Nếu Bên B giao hàng chậm (một phần hàng hoá) quá 60 ngày lịch so với thời gian quy 

định tại mục 4.1 của hợp đồng này, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, thì Bên A có quyền: 

a) Chỉ định bên thứ 3 có khả năng cung cấp hàng hóa. Trong trường hợp đó Bên B có trách 

nhiệm ký hợp đồng với bên được chỉ định để tiếp tục thực hiện công việc cung cấp cho bên A. 

Hoặc; 

b) Trực tiếp ký hợp đồng mua hàng/hàng hoá kèm dịch vụ của Bên thứ 3 để tiếp tục thực hiện 

công việc của hợp đồng. Trong trường hợp đó Bên B phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi 

phí liên quan nếu có. 

c) Đơn phương chấm dứt thực hiện tiếp hợp đồng và trong trường hợp này Bên B phải chịu phạt 

một khoản tiền bằng 08% giá trị hợp đồng. 

6.5 Tổng các loại phạt không vượt quá 08% giá trị hợp đồng. 

6.6 Giá trị hợp đồng bị vi phạm ghi ở Điều 6 của hợp đồng này là giá trị không có thuế GTGT và 

không bao gồm thuế nhập khẩu. 

6.7 Để thu hồi khoản tiền phạt vi phạm, Bên A sẽ toàn quyền: 1) khấu trừ khoản tiền phạt vi phạm 

từ các khoản tiền mà Bên A sẽ thanh toán cho Bên B tại Hợp đồng này hoặc theo các hợp đồng 

khác được ký kết giữa hai bên; 2) Yêu cầu Ngân hàng cấp Bảo đảm thực hiện hợp đồng thanh 

toán ngay khoản tiền Bên B mở bảo lãnh cho Bên A ; 3) Bằng văn bản, yêu cầu Bên B thanh 

toán. Trong mọi trường hợp, Bên B cam kết nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thanh toán của 

mình cho Bên A. 

6.8 Việc bồi thường thiệt hại (nếu có) được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Điều 7: Bảo hành 

7.1 Bên B chịu trách nhiệm bảo hành chất lượng của hàng hóa theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, tối 

tiểu trong thời hạn ít nhất bằng thời hạn sử dụng của từng sản phẩm tính tại thời điểm giao 

hàng. Điều kiện bảo hành theo đúng tiêu chuẩn bảo hành của nhà sản xuất. Bên B đảm bảo thời 

hạn sử dụng của hàng hóa còn ít nhất 75% thời hạn sử dụng của từng sản phẩm tính tại thời 

điểm giao hàng. 

7.2 Trong thời gian bảo hành nếu Bên A phát hiện có hư hỏng, sai sót về chất lượng hàng hóathì Bên 

A sẽ thông báo kịp thời bằng fax/email cho Bên B biết để cùng nhau xác minh. Việc xác minh sai 

sót về chất lượng phải được Bên B tiến hành không chậm quá 15 ngày lịch kể từ ngày Bên B nhận 

được thông báo. Việc xác minh phải được lập thành biên bản,trong đó ghi rõ kết luận về nguyên 

nhân gây ra hư hỏng, xác định trách nhiệm thay thế cáimới/sửa chữa các hư hỏng đó thuộc về 

bên nào và thời hạn thay thế/sửa chữa làm căn cứpháp lý trong thực hiện hợp đồng này. 

7.3 Tùy mức độ hư hỏng, nhưng không quá 15 ngày lịch kể từ ngày có kết luận về nguyên nhân hư 

hỏng, sai sót về chất lượng hàng hóa do lỗi của Bên B thì Bên B phải tiến hành sửa chữa các sai 

sót về chất lượng hoặc đổi lại hàng mới cho Bên A. 

7.4 Trong thời hạn 07 ngày lịch kể từ ngày nhận được thông báo của Bên A, nếu Bên B không trả lời 

thì coi như đã chấp nhận có sai sót về chất lượng hàng do lỗi của mình và có tráchnhiệm phải 

sửa chữa các sai sót đó hoặc đổi lại hàng mới ngay trong vòng 15 ngày kể từngày nhận được 

thông báo của Bên A. 

7.5 Nếu Bên B tiến hành sửa chữa hoặc đổi lại hàng mới bị chậm so với thời hạn qui định ởmục 

7.3 và 7.4 của hợp đồng này thì Bên B phải chịu phạt theo mức phạt giao hàng chậmnhư qui định 

ở mục 6.1 của hợp đồng này. 
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7.6 Trong thời hạn quy định trên tại điều 7 của hợp đồng này, nếu Bên B không tiến hành khắc phục 

(sửa chữa các sai sót về chất lượng do lỗi của mình hoặc đổi lại hàng mới) thìBên A có quyền 

tiến hành khắc phục (sửa chữa và/hoặc thay mới) và Bên B phải hoàn trảlại cho Bên A toàn bộ 

chi phí khắc phục, đồng thời phải chịu phạt 8% giá trị của mặt hàngnày. Cách thức Bên A thu 

hồi tiền phạt từ Bên B quy định tại điều 6.7 của hợp đồng này. 

7.7 Hàng hóa sau khi được Bên B sửa chữa và thay thế trong thời kỳ bảo hành sẽ được Bên B bảo 

hành lại theo quy định tại điều 7.1 kể từ ngày bàn giao (có biên bản giao nhận hàng như quy 

định tại Phụ lục 02 của hợp đồng này). 

Điều 8: Thanh toán 

8.1 Hóa đơn thanh toán sẽ được xuất theo giá trị dịch vụ của từng lô dầu khí (theo thông tin tài 

khoản ngân hàng và mã số thuế được quy định cụ thể như sau: 

Lô 09-3/12: 

 Tên Đơn vị: LIÊN DOANH VIỆT-NGA VIETSOVPETRO - HỢP ĐỒNG CHIA SẢN 

PHẨM DẦU KHÍ LÔ 09-3/12. 

 Mã số thuế: 3502208871 

 Số tài khoản ngân hàng: 008 100 116 7753 tại Vietcombank- CN Vũng Tàu  

Lô 16-1/15: 

 Tên Đơn vị: LIÊN DOANH VIỆT-NGA VIETSOVPETRO - HỢP ĐỒNG CHIA SẢN 

PHẨM DẦU KHÍ LÔ 16-1/15. 

 Mã số thuế: 3502 313 139 

 Số tài khoản ngân hàng: 008.100.125.5892, tại Ngân hàng Vietcombank - CN Vũng Tàu – 

tỉnh Bà Rịa  Vũng Tàu 

8.2 Bên A thanh toán cho Bên B 100% giá trị hóa đơn hàng đã giao bằng phương thức chuyển 

khoản qua ngân hàng trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ chứng từ thanh toán 

gồm: 

- Giấy đề nghị thanh toán (bản gốc); 

- Hóa đơn thuế GTGT (bản gốc hoặc hóa đơn điện tứ được gửi qua email do Vietsovpetro 

cung cấp) cho từng lô tương ứng ; 

- Bản gốc Biên bản giao nhận hàng, Biên bản giao nhận tổng hợp  theo từng Lô tương ứng  quy 

định tại Điều 4.6 của Hợp đồng này; 

- Biên bản quyết toán, thanh lý hợp đồng cho lần thanh toán cuối cùng được ký bởi đại diện có 

thẩm quyền của 2 Bên. 

- Các chứng từ theo quy định tại Điều 3.5 của Hợp đồng này; 

- Hợp đồng (bản gốc) (cho thanh toán lần đầu); 

- Bảo đảm thực hiện Hợp đồng (bản copy) (cho thanh toán lần đầu). 

8.3 Bên A chỉ thanh toán cho Bên B đối với hàng hóa hoàn toàn phù hợp với yêu cầu nêu trong hợp 

đồng. 

8.4 Số tài khoản giao dịch theo hợp đồng này của Bên B: 

- Người thụ hưởng: ……………….. 

- Số tài khoản: …………………….. 

- Tên Ngân hàng: …………………. 

8.5 Phí chuyển tiền do Bên A chịu. 

8.6 Trong trường hợp có sự sai sót, mâu thuẫn hoặc khiếm khuyết trong các văn bản hồ sơ chứng từ, 

Bên A sẽ thông báo cho Bên B trong vòng 10 ngày kể từ khi Bên A nhận được bộ hồ sơ chứng 

từ thanh toán. Bên B trong vòng 15 ngày phải hiệu chỉnh, sửa đổi lại cho phù hợp và thời gian 

thanh toán đương nhiên kéo dài thêm tương ứng 
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Điều 9: Bảo đảm thực hiện Hợp đồng 

9.1 Trong vòng 07 ngày làm việc sau ngày ký hợp đồng (ghi tại trang 01 của hợp đồng), Bên B phải 

nộp giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng (Phụ lục số 3 của hợp đồng này) được cấp bởi Ngân hàng 

có uy tín. Giá trị Bảo đảm thực hiện hợp đồng bằng 3% tổng giá trị hợp đồng. Giấy bảo 

lãnh này có hiệu lực bằng thời hạn giao hàng quy định tại mục 4.1 hợp đồng này cộng 

thêm 60 ngày lịch. 

9.2 Mọi chi phí liên quan đến việc phát hành giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng do Bên B chịu. 

9.3 Trong thời gian quy định tại mục 9.1 nêu trên, Bên B phải nộp bản gốc bảo lãnh thực hiện hợp 

đồng cho Bên A. Nếu sau thời gian quy định nói trên, Bên A không nhận được bảo lãnh thực 

hiện Hợp đồng thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng và không hoàn trả Bảo đảm 

dự thầu của Bên B hoặc áp dụng quy định tại mục 6.8 của Hợp đồng này. 

9.4 Bên B không được nhận lại Bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp Bên B từ chối/không 

thực hiện hợp đồng sau khi ký hợp đồng. 

9.5  Trong trường hợp Bên B vi phạm trách nhiệm thực hiện hợp đồng theo quy định tại hợp đồng này 

thì khoản tiền bảo đảm được Bên A dùng để khấu trừ tiền phạt. 

9.6  Bên B phải ngay lập tức yêu cầu Ngân hàng phát hành giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng thực hiện 

sửa đổi giấy Bảo đảm thực hiện Hợp đồng trong trường hợp cần gia hạn thời gian hiệu lực của 

Bảo lãnh này vì lý do chậm giao hàng hoặc gia hạn thời hạn giao hàng, đồng thời gửi ngay cho 

Bên A giấy Bảo lãnh đã gia hạn hiệu lực (bản gốc) chậm nhất là 07 ngày làm việc trước khi Bảo 

lãnh cũ hết hiệu lực. Trường hợp Bên B chậm gia hạn hiệu lực bảo lãnh khi có yêu cầu của Bên 

A bằng văn bản thì Bên B sẽ chịu phạt 0,2% giá trị bảo lãnh tương ứng/ mỗi ngày chậm. Tổng 

giá trị phạt này không vượt quá 8% giá trị bảo lãnh tương ứng. 

Điều 10: Bất khả kháng 

10.1  Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và 

không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép 

như: chiến tranh, bạo loạn, xung đột vũ trang, cấm vận, thiên tai (lũ lụt, bão, lốc xoáy, động đất, 

sóng thần), hỏa hoạn, dịch bệnh (Epidemic, Pandemic) được WHO/Quốc gia công bố, lệnh 

phong tỏa Vùng/Quốc gia do Chính quyền sở tại áp đặt. 

10.2  Bên gặp sự kiện bất khả kháng dẫn đến việc không thực hiện được nghĩa vụ theo hợp đồng do 

ảnh hưởng trực tiếp bởi các sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải ngay lập tức thông báo cho 

bên kia biết, bao gồm cung cấp thông tin, giải trình về sự ảnh hưởng trực tiếp của sự kiện bất khả 

kháng đến việc vi phạm thực hiện hợp đồng kèm chứng cứ chứng minh, các biện pháp đã được 

thực hiện để khắc phục vấn đề và giảm thiểu tổn thất. Việc chậm thông báo, cung cấp thông tin 

và giải trình nếu trễ hơn 14 ngày lịch sau khi sự kiện bất khả kháng xảy ra sẽ làm cho bên gặp 

bất khả kháng mất quyền miễn trách sau này vì lý do bất khả kháng. 

10.3 Văn bản xác nhận của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm 

quyền ở nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng là bằng chứng đủ để chứng minh sự kiện và thời gian 

xảy ra bất khả kháng. 

10.4 Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 02 tháng, mỗi bên đều có quyền chấm dứt hợp đồng này 

mà không phải bồi thường bất cứ một khoản tiền nào cho bên kia. 

10.5 Các khó khăn trong sản xuất như thiếu vật tư, điện, nhân công, đình công… không được coi là 

bất khả kháng và không miễn cho Bên B nghĩa vụ giao hàng hoặc giao hàng muộn; Các thông 

tin từ trang báo, mạng và các phương tiện truyền thông khác chỉ mang tính chất tham khảo. 

Điều 11: Giải quyết tranh chấp 

11.1 Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng thương lượng giữa hai 

bên trên tinh thần hợp tác, hai bên cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau. 

11.2 Trường hợp tranh chấp không thể giải quyết bằng thương lượng thì sẽ được giải quyết bằng 
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trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tại Hà Nội theo Quy tắc tố tụng 

trọng tài của Trung tâm này. Số lượng trọng tài viên là 03 người. Luật áp dụng là Luật Việt 

Nam. 

Phán quyết của Trung tâm trọng tài là cuối cùng và buộc hai bên phải tuân thủ. Án 

phí do bên thua kiện chịu. 

Điều 12: Các điều khoản khác 

12.1 Bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung nào đối với Hợp đồng này đều phải được lập thành văn bản và có chữ 

ký của cả hai bên. Mọi giao dịch trong quá trình thực hiện Hợp đồng được các Bên thực hiện 

bằng văn bản và gửi theo đường bưu chính hoặc theo số Fax tới địa chỉ đăng ký hoặc số Fax 

của mỗi Bên ghi trong hợp đồng và email đến địa chỉ email…theo mẫu thể hiện tại Phụ lục số 4 

(A, B) kèm theo. 

12.2 Những điều không quy định hoặc quy định không đầy đủ trong Hợp đồng này sẽ căn cứ vào luật 

pháp Việt Nam hiện hành. 

12.3 Không bên nào được chuyển quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng này cho bên thứ ba mà 

không được sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia. 

12.4 Trong quá trình thực hiện hợp đồng trường hợp xảy ra tranh chấp thì các văn bản dẫn chiếu 

được xem xét theo thứ tự ưu tiên xử lý theo mục Mục 2.2 ĐKC. 

12.5 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày Ngân hàng Bên B mở bảo lãnh thực hiện Hợp đồng (ngày 

hiệu lực của bảo lãnh) và hoàn thành việc ký Hợp đồng nhưng không muộn hơn 7 ngày làm 

việc so với ngày được ghi trên Hợp đồng và tiếp tục cho đến khi hai bên thực hiện hết trách 

nhiệm của mình như quy định trong hợp đồng. Hết thời hạn hiệu lực của hợp đồng, nếu hai bên 

không có khiếu nại gì coi như hợp đồng đã được thanh lý. 

12.6 Hợp đồng gồm ……… trang và 04 Phụ lục (Phụ lục số 01: Phạm vi cung cấp và bảng giá trị, 

Phụ lục số 02: Biên Bản Giao Nhận Hàng Hóa Và Giao Nhận Tổng Hợp, Phụ lục số 03: Bảo 

lãnh Thực hiện Hợp đồng, Phụ lục số 04 (A, B): Mẫu Phương thức giao dịch), Phụ lục số 05: 

Mẫu biên bản quyết toán và thanh lý hợp đồng (áp dụng cho lần thanh toán sau cùng) được lập 

thành 05 bản bằng tiếng Việt (có sử dụng tiếng Anh mô tả hàng hóa tại Phụ lục số 01), các bản 

có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 03 bản, Bên B giữ 02 bản. 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 

 

 

 

 

 

 

 

Thỏa thuận: 

 

Phó Tổng giám đốc phụ trách các Hợp đồng dầu khí và Thương mại Vietsovpetro:  

 

Ký tắt: 

Văn Phòng 

 

Phòng Kế Toán 

 

Ban QLHĐDK                     
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PHỤ LỤC SỐ 01 

PHẠM VI CUNG CẤP VÀ BẢNG GIÁ TRỊ 

(XEM TẠI PHẦN 4: YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ) 
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PHỤ LỤC SỐ 02 

MẪU BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG HÓA VÀ GIAO NHẬN 

 TỔNG HỢP 

 

A. MẪU BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG HÓA 

 

CÔNG TY  

Địa chỉ 

TEL: - Email                                                              Vũng Tàu, ngày…..tháng…..năm 202.. 

 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN 

          Giao hàng tháng  / 202.. 

Người nhận hàng :   

Đơn vị/Phòng ban 

Địa chỉ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bên nhận 
Bên giao 

 

 

 

 

                         BQL HỢP ĐỒNG DẦU KHÍ - Lô …/ 

                         BAN QUẢN LÝ VẬN HÀNH CÁC MỎ DẦU KHÍ 

STT Tên hàng hóa Quy Cách ĐVT Đơn Giá Số lượng Thành tiền 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Tổng tiền hàng (chưa bao gồm thuế GTGT) 
  

Thuế VAT 
  

Thành tiền 
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… 

B. MẪU BIÊN BẢN GIAO NHẬN TỔNG HỢP 

 

PHÊ DUYỆT 

TB QL HỢP ĐỒNG DẦU 

KHÍ /BAN QUẢN LÝ VẬN 

HÀNH CÁC MỎ DẦU KHÍ 

 

 

Ngày…tháng…năm 202… 

 

CÔNG TY….. 

Địa chỉ: 

Căn cứ hợp đồng:……. ký ngày…... giữa Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro và Công ty ….. …..về 

việc " Cung cấp trà nước, cà phê, bánh kẹo cho Lô ………….””, chúng tôi đã cung cấp những 

mặt hàng dưới đây trong tháng ….. năm 20… 

 

 

 

STT Tên 

hàng 

hóa 

ĐVT Đơ

n 

giá 

Đơn 

vị A 

Đơn vị 

B 

Phòng/ 

Ban A 

Phòng/ 

Ban B 
 

… SL Thàn

h 

tiền 

            

1 Hàng 

hóa 1 

….          

2 Hàng 

hóa 2 

….          

3 Hàng 

hóa 2 

….          

….. ….. ….          

….. ….. ….          

  ….          

….. ….. ….          

….. ….. ….          

….. ….. ….          

….. ….. ….          

….. ….. ….          

  ….          

  

Cộng  

Thuế VAT  

Tổng cộng  
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TB QL HỢP ĐỒNG DẦU KHÍ   

 

 

 

 

CÔNG TY ….. 
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PHỤ LỤC SỐ 03 

MẪU BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

 

Ngày tháng năm 

 

 

TO:  [name of the Employer] 

(Hereinafter referred to as the “Employer”) 

 

Liên quan tới Hợp đồng  về việc    (sau đây được gọi là “Hợp đồng”) được ký 

giữa  (sau đây gọi là “BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH”) và  (sau đây gọi là 

“BÊN THỤ HƯỞNG”), chúng tôi,   có trụ sở chính tại   (sau đây gọi là “BÊN BẢO 

LÃNH”) phát hành Thư bảo lãnh không hủy ngang và vô điều kiện cho bên thụ hưởng với số 

tiền là   (Bằng chữ:  ) ( sau đây gọi là “THƯ BẢO LÃNH”). 

With reference to Contract No.  entitled  (hereinafter referred to as "the 

Contract") entered into on the   by and between   , having address at 

 (hereinafter referred to as "APPLICANT") and   , we,  , 

having registered office at   (hereinafter referred to as "GUARANTOR") hereby open in the 

favor of   (Hereinafter referred to as the “BENEFICIARY”) an unconditional and 

irrevocable bank guarantee for the amount of    (In words:  ) (hereinafter referred 

to as "GUARANTEE"). 

 

THƯ BẢO LÃNH này có hiệu lực kể từ ngày phát hành và sẽ duy trì hiệu lực cho đến   

sau đây gọi là "Ngày hết hiệu lực". Đối với bất cứ sự gia hạn, đổi mới hoặc chuyển nhượng Hợp 

đồng vượt quá thời gian được quy định trong THƯ BẢO LÃNH này, BÊN THỤ HƯỞNG sẽ 

không cần phải thông báo hoặc được sự đồng thuận của BÊN BẢO LÃNH. THƯ BẢO LÃNH 

này sẽ được gia hạn dựa trên yêu cầu bằng văn bản từ BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH để đảm bảo cho 

thời gian gia hạn, đổi mới hoặc chuyển nhượng của Hợp đồng. 

This GUARANTEE is effective from the issuance date and shall remain valid, binding and in 

force until  , hereinafter referred to as “the Expiry Date”. For any extensions, 

renewals, or assignments of the Contract beyond the time stated in this GUARANTEE, 

BENEFICIARY shall not be required to give notice to nor obtain the consent of GUARANTOR. 

This GUARANTEE would be extended upon written request of APPLICANT to cover the 

extension, renewal or assignment periods. 

BÊN BẢO LÃNH cam kết không hủy ngang và vô điều kiện thanh toán ngay cho BÊN THỤ 

HƯỞNG một khoản tiền hay những khoản tiền, theo chỉ thị của BÊN THỤ HƯỞNG, tổng không 

vượt quá số tiền bảo lãnh nêu trên trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản 

yêu cầu của BÊN THỤ HƯỞNG ghi rõ BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH đã vi phạm nghĩa vụ theo Hợp 

đồng. 

GUARANTOR hereby unconditionally and irrevocably guarantees to promptly pay 

BENEFICIARY an amount or amounts, specified by BENEFICIARY, up to the amount stated 

above, within 05 working days upon our receipt of BENEFICIARY's written demand stating that 

APPLICANT has failed to fulfill its performance obligation(s) under the Contract. 

Sau Ngày hết hiệu lực, THƯ BẢO LÃNH này sẽ tự động không còn giá trị cho dù bản gốc THƯ 

BẢO LÃNH và các Thư sửa đổi liên quan (nếu có) có được gửi trả lại BÊN BẢO LÃNH hay 

không. 
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After the Expiry date, this GUARANTEE shall automatically become null and void, whatsoever 

and irrespective of whether this GUARANTEE is returned to GUARANTOR or not. 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi BÊN BẢO LÃNH cho BÊN THỤ HƯỞNG 

cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH hoặc của BÊN BẢO 

LÃNH hoặc của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa BÊN 

ĐƯỢC BẢO LÃNH và BÊN THỤ HƯỞNG về hoặc liên quan tới Hợp đồng hoặc về bất cứ vấn 

đề khác và cho dù những tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc 

phân xử bằng bất kỳ hình thức nào. 

The said guarantee amount shall be paid by GUARANTOR forthwith to BENEFICIARY 

notwithstanding any contestation or protest by APPLICANT or by GUARANTOR or by any third 

party, and irrespective of whether or not there is any dispute between APPLICANT and 

BENEFICIARY in respect of or relating to the Contract or in respect of any other matter and 

irrespective of whether or not such said dispute, if any, has been settled, resolved, litigated, or 

adjudicated upon otherwise howsoever. 

BÊN BẢO LÃNH hoặc BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH sẽ không được giải trừ bất cứ nghĩa vụ nào 

theo THƯ BẢO LÃNH này cho dù có bất cứ sự sửa đổi, thay đổi, thanh toán sai lệch, gia hạn 

nào liên quan tới Hợp đồng hay bất kỳ sự trì hoãn ân hạn nào của BÊN THỤ HƯỞNG trong hoặc 

liên quan đến bất cứ vấn đề gì của Hợp đồng. 

Neither alteration, variation, incorrect payment, extension in terms of the Contract nor any 

forbearance of forgiveness in or in respect of any matter or thing concerning the Contract on the 

part of BENEFICIARY shall in any way release GUARANTOR or APPLICANT or from any 

liabilities under this GUARANTEE. 

 

Việc đòi tiền nhiều lần theo bảo lãnh này là được phép và theo đó, Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ 

tự động giảm tương ứng với số tiền mà Ngân hàng đã thực hiện thanh toán cho Bên thụ hưởng 

theo Thư bảo lãnh. 

Multiple demands under this Guarantee are allowed. In such event, the Guarantee Amount 

aforementioned shall automatically be reduced by the amount of each and any payment made by 

us under this Guarantee. 

Thư bảo lãnh được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát 

sinh từ hoặc liên quan đến Thư bảo lãnh sẽ [do Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam 

giải quyết theo quy định của pháp luật] / [sẽ được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt 

Nam (VIAC) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo quy tắc tố tụng trọng 

tài của VIAC]. 

The Guarantee shall be governed by and construed in accordance with the laws of Vietnam. Any 

dispute arising out of or relating to this Guarantee shall be submitted to [the jurisdiction of 

competent People’s Court of Vietnam in accordance with the governing law] / [arbitration by 

the Vietnam Arbitration Center international (VIAC) at the Vietnam Chamber of Commerce and 

Industry in accordance with its rules of arbitration]. 

 

THƯ BẢO LÃNH này được phát hành duy nhất 01 (một) bản song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh) 

và không được phép chuyển nhượng. Trường hợp có sự khác nhau về cách hiểu giữa nội dung 

tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung tiếng Việt là căn cứ pháp lý. 

This GUARANTEE is issued solely in 01 (one) bilingual original (Vietnamese and English) and 

is not transferrable. Should there be any inconsistence between the two languages of this 

GUARANTEE, the Vietnamese content shall prevail and be final. 
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LEGAL REPRESENTATIVE OF THE BANK 

[Full name, title, signature and stamp] 
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PHỤ LỤC SỐ 04 (A) 

MẪU THƯ TÍN GIAO DỊCH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

 

Ngày tháng năm 20.. 

 

Kính gửi: Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro – Hợp đồng chia sản phẩm dầu 

khí Lô 09-3/12 

 

Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro – Hợp đồng chia sản phẩm dầu 

khí Lô 16-1/15/ 

Nhà thầu. 

(ghi địa chỉ số Fax của Bên giao dịch) 

Người nhận: Ông Mai Đăng Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Vietsovpetro 

Sao gửi: Ông Đới Mạnh Cường – Chánh Văn phòng BMDH 

Email:  cuongdm.hq@vietsov.com.vn;  

Email liên hệ :khanhlp.pt@vietsov.com.vn 

(Ghi nội dung giao dịch về: Thay đổi về Hàng hoá/Dịch vụ, tiến độ, sử dụng Quota, các 

nội dung liên quan tới giá trị HĐ, thanh toán… ) 

 

ĐẠI DIỆN BÊN …. 

 

(Ký tên và đóng dấu) 

             

 

   PHỤ LỤC SỐ 04 (B) 

MẪU THƯ TÍN GIAO DỊCH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

Ngày tháng năm 

20.. 

 

Kính gửi: Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro – Hợp đồng chia sản phẩm dầu 

khí Lô 09-3/12 

Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro – Hợp đồng chia sản phẩm dầu 

khí Lô 16-1/15 

 

Nhà thầu. 

(ghi địa chỉ số Fax của Bên giao dịch) 

Người nhận: Ông Mai Đăng Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Vietsovpetro 

Sao gửi: Ông Đới Mạnh Cường – Chánh Văn phòng BMDH 

Email:  cuongdm.hq@vietsov.com.vn;  

Email liên hệ :khanhlp.pt@vietsov.com.vn 

 

(Ghi nội dung giao dịch về: Thông báo giao hàng, gửi chứng từ hàng hóa, thông báo bắt 

đầu thực hiện DV/XL, thông tin về nhân sự/thiết bị thực hiện DV/XL….) 

 

ĐẠI DIỆN BÊN … 

(Ký tên và đóng dấu) 

mailto:cuongdm.hq@vietsov.com.vn
mailto:cuongdm.hq@vietsov.com.vn
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Phụ lục số 05: Biên bản quyết toán và thanh lý Hợp đồng 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

--------- o0o --------- 

 

BIÊN BẢN QUYẾT TOÁN VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG 

Theo hợp đồng số _______________, 

 ký ngày __________ 

V/v: ……………………………………………. 

 

- Căn cứ bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 và Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 

của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. 

- Căn cứ vào hợp đồng số ________________________, ký ngày __ tháng __ năm 202... 

- giữa hai bên Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro và Công ty  ____ 

Hôm nay, ngày ___ tháng  ___ năm 202..., chúng tôi gồm: 

BÊN A: 
LIÊN DOANH VIỆT-NGA VIETSOVPETRO- HỢP ĐỒNG 

PHÂN CHI DẦU KHÍ…  

Địa chỉ 105 Lê Lợi, phường Vũng Tàu, Tp. HCM 

Điện thoại: 0254.3839871 

Fax: 0254.3839857 

Tài khoản số: ………………….-Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Vũng Tàu. 

Mã số thuế: …………………. 

Đại diện: Ông Mai Đăng Tuấn – Phó Tổng giám đốc Vietsovpetro.  

(Theo giấy uỷ quyền của Tổng giám đốc số ………………. ngày …………………..) 

BÊN B:  

Địa chỉ  

Điện thoại:  

Tài khoản số:   

Mã số thuế:  

Đại diện:  

Bên B đã hoàn thành trách nhiệm cung cấp dịch vụ cho Bên A theo quy định tại Hợp đồng số 

_________________,  ký ngày ___ tháng ____ năm 202... và được Bên A xác nhận hoàn thành công 

việc. Trên cơ sở khối lượng thực hiện thực tế của hợp đồng, Bên A & Bên B cùng thống nhất ký 

“BIÊN BẢN QUYẾT TOÁN VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG” với nội dung như sau: 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN 

-  Nội dung:  

-  Địa điểm:  
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-  Thời gian thực hiện:     

-  Tổng giá trị hợp đồng tạm tính đã ký: _________ VNĐ (đã bao gồm thuế VAT 8%) 

(Số tiền bằng chữ: _______________________________________________) 

- Tổng giá trị dịch vụ sử dụng thực tế: __________VNĐ (đã bao gồm thuế VAT 8%) 

(Số tiền bằng chữ: ________________________________________) 

-  Chi tiết dịch vụ thực hiện như dưới đây: 

STT Hạng mục ĐVT Số lượng 
Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1      

2      

3      

...      

 Tổng cộng (chưa bao gồm VAT)  

 Thuế GTGT 8% (hoặc có thể thay đổi theo quy định hiện hành)  

 Tổng cộng (đã bao gồm VAT)  

(Số tiền bằng chữ: _____________________________ – đã bao gồm thuế VAT 08%) 

ĐIỀU 2: HÌNH THỨC THANH TOÁN 

 Bên A thanh toán cho Bên B bằng chuyển khoản số tiền: _______ VND gồm 8% VAT  (Số 

tiền bằng chữ: ________)  vào tài khoản của Bên B quy định trong hợp đồng trong vòng 30 ngày sau 

khi nhận đủ bộ hồ sơ yêu cầu thanh toán (nêu trong Hợp đồng).   

 Thuế GTGT được thanh toán theo quy định hiện hành tại thời điểm xuất hóa đơn. 

ĐIỀU 3: CÁC NỘI DUNG KHÁC 

Biên bản quyết toán và thanh lý hợp đồng này là cơ sở thanh toán cho hợp đồng nêu trên. 

Trong vòng 30 ngày lịch sau khi các Bên hoàn thành Hợp đồng hoặc khi được yêu cầu, Bên A 

và Bên B sẽ ký biên bản đối chiếu công nợ để xác nhận tình hình công nợ liên quan đến Hợp đồng 

này tại thời điểm được yêu cầu. Nếu quá thời hạn Bên A yêu cầu mà Bên A không nhận được phản 

hồi từ Bên B thì sẽ được xem như Bên B đã xác nhận số công nợ. 

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày Bên A thanh toán đủ số tiền cho Bên B, nếu hai bên không 

có ý kiến gì bằng văn bản, thì hợp đồng nêu trên coi như đã được thanh lý. 

Biên bản này được lập thành 03 bản, Bên A giữ 02 bản, bên B giữ 01 bản và có giá trị pháp lý 

như nhau. 

 

          ĐẠI DIỆN BÊN A 

 

     ĐẠI DIỆN BÊN B 
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PHẦN 4. CÁC PHỤ LỤC 

Chương này bao gồm các tài liệu: Yêu cầu kỹ thuật, Tiêu chí đánh giá kỹ thuật (Phụ lục 1), danh 

mục/phạm vi cung cấp và Các tài liệu kỹ thuật khác + đường dẫn (link) để tham chiếu (nếu có). 

 

 

YÊU CẦU KỸ THUẬT CUNG CẤP DỊCH VỤ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ  

Thuê dịch vụ cung cấp “Nhu yếu phẩm (trà, nước, café, bánh kẹo,…) cho CBNV, tiếp khách & họp 

cho Lô 09-3/12 & Lô 16-1/15 năm 2026” 

Аренды услуги по обеспечению «Товары первой необходимости (чай, вода, кофе, сладости...) 

для сотрудников, приемов и встреч, Блок 09-3/12 и Блок 16-1/15 в 2026г» 

1. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG/ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ УСЛУГ: 

Trên cơ sở Chương trình Hoạt động và Ngân sách năm 2026, tiến hành thuê dịch vụ cung cấp 

Nhu yếu phẩm (trà, nước, café, bánh kẹo,…) cho CBNV, tiếp khách & họp cho Lô 09-3/12 & Lô 

16-1/15 năm 2026 nhằm phục vụ nhu cầu hàng ngày của CBCNV tại văn phòng làm việc. 

В соответствии с Рабочей программой и Бюджетом на 2026, Аренды услуги по 

обеспечению Товары первой необходимости (чай, вода, кофе, сладости...) для сотрудников, 

приемов и встреч, Блок 09-3/12 и Блок 16-1/15 в 2026гдля удовлетворения ежедневных 

потребностей сотрудников офиса. 

2.  YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ/ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ОКАЗАНИИ 

УСЛУГ: 

2.1. Yêu cầu chung: 

- Nhà thầu cung cấp hàng nước, thực phẩm khô đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; 

chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm phù hợp quy định 

an toàn thực phẩm và đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm với cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. 

 Подрядчики поставляют воду и расфасованные обработанные сухие продукты; 

пищевые добавки; вспомогательные средства для пищевой промышленности; 

инструменты и упаковочные материалы для хранения пищевых продуктов в соответствии 

с правилами безопасности пищевых продуктов и регистрировать в компетентном 

государственном органе декларацию о соответствии правилам безопасности пищевых 

продуктов. 

- Nhà thầu công bố mặt hàng cung cấp – nhãn mác xuất xứ – nguồn gốc – thành phần cấu thành 

sản phẩm phù hợp với nhu cầu đặt hàng của Ban QLHĐDK. Nhà thầu khi nhận được yêu cầu theo 

từng chủng loại thành phần cụ thể phải cung cấp thông tin chi tiết về thành phần cấu thành cho các 

mặt hàng cung cấp, đảm bảo đúng chất lượng, chủng loại và thời hạn cấp hàng. Hạn sử dụng của 

hàng hóa còn ít nhất 75% thời hạn sử dụng của từng sản phẩm (ví dụ: Thời hạn sử dụng của bánh 

kẹo là 24 tháng thì khi cấp hàng sản phẩm đó phải còn hạn sử dụng ít nhất là 18 tháng). 

 Подрядчики публикуют элементы поставки - этикетки происхождения - компоненты, 

составляющие продукцию, в соответствии с потребностями заказа СУНК морнефтегаз. 

Подрядчики при получении заявок на каждый конкретный вид ингредиентов должны 

предоставить подробную информацию об ингредиентах поставляемых позиций, 

гарантируя правильное качество, тип и сроки поставки. Срок годности товара 
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составляет не менее 75% срока годности каждого продукта (например: если срок 

годности кондитерских изделий составляет 24 месяца, то при поставке товар должен 

иметь срок годности не менее 18 месяцев.). 

- Do tính chất yêu cầu danh mục hàng hóa của gói thầu là hàng vật tư tiêu hao, hàng hóa phổ 

thông, có yêu cầu kỹ thuật rõ ràng, đơn giản, nhiều mặt hàng là hàng hóa phổ biến và thông dụng 

trên thị trường…, đồng thời phù hợp theo yêu cầu giao hàng hóa nhiều lần trong năm nên nhà thầu 

phải chào hàng trọn gói theo bảng Danh mục hàng hóa quy định tại mục 2.2. 

В связи с характером запроса в список товаров тендерного пакета входят расходные 

товары, обычные товары с четкими и простыми техническими требованиями, многие 

товары являются популярными и распространенными товарами на рынке..., при этом, в 

соответствии с требованиями по многократным поставкам товара в год, подрядчик 

должен предложить полную комплектацию согласно Перечню товаров, указанному в 

разделе 2.2. 

2.2. Danh mục hàng hóa/ Список товаров: 

STT 

№  
Tên hàng hóa/ Наименование  

Đơn vị 

tính/ 

Ед. 

Số lượng cần mua 

Количество 

Lô 09-

3/12 

Блок 09-

3/12 

Lô 16-1/15 

Блок 16-

1/15 

1 

Trà Atiso túi lọc 

Atiso Vĩnh Tiến, Lang Farm 

Xuất xứ: Đà Lạt, Việt Nam 

Đóng gói: 20 tép x 2g/hộp 

Hộp/gói 48 10 

2 

Trà Thái Nguyên 

Loại bao bì: vàng bóng 

Xuất xứ: Tân Cương, Thái Nguyên, Việt Nam 

Đóng gói: 500 gr/gói 

Gói 12 2 

3 

Trà Dilmah túi lọc gừng mật ong 

Xuất xứ: New Zealand 

Đóng gói: 20 túi/hộps 

Hộp 72 14 

4 

Trà Lipton 

Túi Lọc Nhãn Vàng 

Cty Quốc tế Unilever Việt Nam 

Đóng gói: 25 túi/hộp 

Hộp 72 14 

5 

Trà Ô Long 

Oolong Tea Tâm Châu 

Xuất xứ: Bảo Lộc, Việt Nam 

Đóng gói: 100g/bịch 

bịch 72 14 

6 

Bánh Chocopie 

Cty ORION  VN 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đóng gói: 360 gr/hộp 

Hộp 72 14 
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STT 

№  
Tên hàng hóa/ Наименование  

Đơn vị 

tính/ 

Ед. 

Số lượng cần mua 

Количество 

Lô 09-

3/12 

Блок 09-

3/12 

Lô 16-1/15 

Блок 16-

1/15 

7 

Bánh cookies bơ Pháp 

LU 300g, Kinh Đô 

Xuất xứ: Kinh đô, Việt Nam 

Đóng gói: 300 gr/hộp 

Hộp 72 14 

8 

Bánh quy kẹp phô mai 

Khối lượng: 106g/hộp 

Quy cách đóng gói: Thùng 10 hộp 

Thương hiệu: Ritz (Indonesia) 

Nhập khẩu: Nhật 

Hộp 120 24 

9 

Bánh Gạo vị tự nhiên 

Thương hiệu: Ichi Nhật/ One One/ An An 

Xuất xứ: Việt Nam/Nhật Bản 

Gói 72 14 

10 

Kẹo Chocola Ferrero 

Thương hiệu: KitKat, Ferrero 

Xuất xứ: Việt Nam/ Indonesia 

Đóng gói: 200 gr/hộp (16 viên) 

Hộp 48 10 

11 

Cà phê hòa tan G7 

Loại: 3 trong 1 

Thương hiệu: G7 

Xuất xứ: Việt Nam 

336 gr/hộp 

Hộp 72 14 

12 

Mì ly 

Thương hiệu: Modern 

Đóng gói: Ly giấy 

KL tịnh: 113 gr/ly 

Hộp 240 48 

13 

Khăn giấy hộp rút 

Loại: 180-200 tờ 2 lớp 

Thương hiệu: Việt - Úc 

Xuất xứ: Việt Nam 

Hộp 72 14 

14 

Đường túi nhỏ 

Loại: túi nhỏ 

Thương hiệu: Cty đường Biên Hòa  

Xuất xứ: Việt Nam 

50 túi/bịch 

bịch 24 5 

15 
Bánh gạo vị tảo biển 

Thương hiệu: An An 
Bịch 72 14 
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STT 

№  
Tên hàng hóa/ Наименование  

Đơn vị 

tính/ 

Ед. 

Số lượng cần mua 

Количество 

Lô 09-

3/12 

Блок 09-

3/12 

Lô 16-1/15 

Блок 16-

1/15 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đóng gói: 111.3 gr/bịch 

16 

Café hạt nguyên chất 

Loại cà phê: Hạt mộc, không trộn phụ gia. 

Tỷ lệ phối trộn: 70% Robusta - 30% Arabica. 

Size hạt Robusta: 16-18 mm 

Mức rang: Trung bình (Khô và không đổ dầu). 

Xuất xứ hạt: Quỳnh Anh, Tỉnh Lâm Đồng 

Đóng gói: 500 gr/gói 

Kg 240 48 

17 

Chocolate Nga 

Loại: Chocolate Raffaello 

Thương hiệu: Raffaello 

Xuất xứ: Nga 

Đóng gói: 200 gr/hộp 

Hộp 24 5 

18 

Hạt hạnh nhân 

Loại: Mix vị 

Thương hiệu: HBAF 

Xuất xứ: Hàn Quốc 

Đóng gói: 250 gr/hộp 

Hộp 24 5 

19 

Socola trắng 

Nhân hạt dẻ 

Thương hiệu: Ritter Sport 

Xuất xứ: Đức 

Đóng gói: 100 gr/thanh 

thanh 72 14 

20 

Hồng Sâm 

Loại: Lát 6 năm tuổi, hương mật ong 

Thương hiệu: KGC Cheong Kwan Jang 

Xuất xứ: Hàn Quốc 

Đóng gói: 12 gói/hộp 

Hộp 72 14 

21 

Phô mai 

Loại: trắng 16 miếng, con bò cười vị truyền thống  

Thương hiệu: La Vache qui rit 

Xuất xứ: Pháp 

Đóng gói: 224 gr/hộp 

Hộp 72 14 

22 

Bánh không đường 

Loại: nhiều chất xơ 

Thương hiệu: Gullón 

Gói 24 5 
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STT 

№  
Tên hàng hóa/ Наименование  

Đơn vị 

tính/ 

Ед. 

Số lượng cần mua 

Количество 

Lô 09-

3/12 

Блок 09-

3/12 

Lô 16-1/15 

Блок 16-

1/15 

Xuất xứ: Tây Ban Nha 

Đóng gói: 180 gr/gói 

23 

Bánh Socola ăn kiêng 

Loại: Chip Choco 

Thương hiệu: Gullón 

Xuất xứ: Tây Ban Nha 

Đóng gói: 125 gr/gói 

Gói 24 5 

24 

Ngũ cốc trái cây 

Loại: trái cây sấy khô 

Thương hiệu: Calbee 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Đóng gói: 750 gr/bịch 

Bịch 24 5 

25 

Rong biển 

Loại: rong biển kẹp hạt dinh dưỡng, hạt điều, hạnh 

nhân lát, bí xanh, không chiên qua dầu, không chất 

bảo quản RB01 

Thương hiệu: Minty 

Đóng gói: 250 gr/gói 

gói 48 10 

26 

Hạt điều 

Loại: rang củi, nguyên vỏ 

Thương hiệu: Royal/Home Farm 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đóng gói: 160 gr/hộp 

Hộp 72 14 

27 

Bánh Cracker 

Loại: cream cracker 

Thương hiệu: LEE Biscuits 

Xuất xứ: Malaysia 

Đóng gói: 330 gr/hộp 

Hộp 72 14 

28 

Trà tía tô 

Perilla Tea, Siêu thị Thiên Nhiên 

Xuất xứ: Thanh Oai, Hà Nội, Việt Nam 

Đóng gói: 90 gr/hộp 

Hộp 72 14 

29 

Đậu đen 

Loại: xanh lòng, rang mộc, cỏ ngọt, hà thủ ô, túi 

lọc 

Thương hiệu: Mộc Thanh Trà 

Gói 24 7 
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STT 

№  
Tên hàng hóa/ Наименование  

Đơn vị 

tính/ 

Ед. 

Số lượng cần mua 

Количество 

Lô 09-

3/12 

Блок 09-

3/12 

Lô 16-1/15 

Блок 16-

1/15 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đóng gói: 1 kg/gói 

30 

Mì ly 

Loại: Khoai tây xốt bò hầm 

Thương hiệu: Omachi 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đóng gói: 70g/hộp 

Hộp 240 48 

31 

Mật Ong 

Loại: nguyên chất 

Thương hiệu: Highlandbee 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đóng gói: chai 500ml 

chai 24 14 

32 

Xúc xích bò 

Loại: tiệt trùng, thịt bò 

Thương hiệu: Vissan 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đóng gói: 70g/cây x 4 cây/gói 

gói 240 48 

33 

Tinh Chất Đông Trùng Hạ Thảo 

Hạ Thảo Hàn Quốc 365 Hwangjie Liquid Gold 

(20ml x 60 Ống) - DHC Korea Ginseng (mẫu rồng 

vàng) 

Hộp 24 10 

34 

Nước bình Sapuwa 20 L 

+ Thể tích thực: Bình 20 L 

+ Có vòi: 500 bình, không vòi 200 bình 

+ Xuất xứ: Việt Nam 

Bình 240 48 

35 

Nước ion Life 19 L 

+ Thể tích thực: Bình 19 L 

+ Xuất xứ: Việt Nam 

Bình 240 48 

36 

Nước Sapuwa Lớn 1,5 L 

+ Thể tích thực: Chai PET 1,500ml (1,5L)  

+ Thùng 12 chai 

+ Xuất xứ: Việt Nam 

Chai 24 48 
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STT 

№  
Tên hàng hóa/ Наименование  

Đơn vị 

tính/ 

Ед. 

Số lượng cần mua 

Количество 

Lô 09-

3/12 

Блок 09-

3/12 

Lô 16-1/15 

Блок 16-

1/15 

37 

Nước Sapuwa 0,5 L 

+ Thể tích thực: Chai PET 500ml (0,5L)  

+ Thùng 24 chai 

+ Xuất xứ: Việt Nam 

Chai 240 48 

38 

Nước Đào Ép - 1L 

+ Thể tích thực: hộp giấy 1L 

12 hộp/ thùng 

+ Xuất xứ: Việt Nam - Cty sữa VN Vinamilk 

Hộp 240 48 

39 

Nước Táo Ép - 1L 

+ Thể tích thực: hộp giấy 1L 

12 hộp/ thùng 

+ Xuất xứ: Việt Nam - Cty sữa VN Vinamilk 

Hộp 240 48 

40 

Sữa tươi tiệt trùng Anchor 

12 hộp/ thùng 

Xuất xứ New Zealand 

Hộp 240 48 

41 

Sữa đặc Ngôi Sao Phương Nam 

+ Thể tích thực: 380gr 

12 hộp/ thùng 

+ Xuất xứ: Việt Nam - Cty sữa VN Vinamilk 

Hộp 240 48 

42 

Sữa Tươi Cô Gái Hà Lan 180ml 

+ Thể tích thực: hộp giấy 180ml  48 hộp/ thùng 

+ Xuất xứ: Việt Nam - Cty Friesland Campina 

Bình Dương 

Hộp 72 48 

43 

Nước Cocacola 330ml 

Thể tích thực: Lon 330ml 

Quy cách đóng gói: 24 lon/thùng 

Xuất xứ: Việt Nam - Cty Cocacola Việt Nam 

Lon 48 48 

44 

Kem tươi_Whipping cream anchor 

Whipping cream anchor 

Xuất xứ New Zealand 

Đóng gói: 250 ml/hộp 

Hộp 72 48 

45 

Sữa chua ăn ít đường 

TH true YOGURT ít đường  

Đóng gói: 100 gr/hộp, 48 hộp/ thùng 

Hộp 240 48 
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STT 

№  
Tên hàng hóa/ Наименование  

Đơn vị 

tính/ 

Ед. 

Số lượng cần mua 

Количество 

Lô 09-

3/12 

Блок 09-

3/12 

Lô 16-1/15 

Блок 16-

1/15 

46 

Sữa chua trái cây 

TH True Milk 

Xuất xứ Việt Nam 

Đóng gói: 04 hộp/lốc, 100 gr/lốc 

Hộp 240 48 

47 

Sữa Milo 3 trong 1 

Thể tích thực: hộp giấy 180ml 

48 hộp/ thùng 

Xuất xứ Việt Nam 

Hộp 240 48 

 

2.3. Yêu cầu về hàng hóa / Требования к товару: 

-  Hàng hóa phải có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, đảm bảo chất lượng, mới 100%, chưa qua sử 

dụng, còn nguyên tình trạng bao bì đóng gói của nhà sản xuất, không bị rách vỡ. 

 Товар должен иметь четкое, легальное происхождение, гарантированное качество, 

100% новый, неиспользованный, в оригинальной упаковке производителя, 

неповрежденный. 

- Thời hạn sử dụng: còn ít nhất 75% thời hạn sử dụng của từng sản phẩm tính tại thời điểm giao 

hàng.  

 Срок годности: не менее 75% срока годности каждого товара, рассчитанного на 

момент поставки. 

-  Nhà thầu đảm bảo cung cấp các giấy tờ liên quan chứng minh chất lượng, xuất xứ của hàng 

hóa khi có yêu cầu của đơn vị đặt hàng.  

 Подрядчик обеспечивает предоставление соответствующих документов, 

подтверждающих качество и происхождение товара, по запросу заказчика. 

2.4. Thời gian, tiến độ và địa điểm giao hàng / Сроки, график и место доставки: 

 Nhà thầu cấp hàng trong năm 2026 trên cơ sở nhu cầu của Ban QLHĐDK (tại số 105 Lê Lợi, 

phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau: 

 Подрядчик поставляет товары в 2026 году исходя из потребностей СУНК 

морнефтегаз (ул. Ле Лой, 105, район Вунгтау, город Хо Ши Мин), а именно: 

- Đảm bảo giao hàng trong vòng 07 ngày sau khi nhận được yêu cầu bằng email hoặc văn bản. 

Số lượng giao hàng 01 lần/quý.  

 Гарантированная доставка в течение 07 дней после получения запроса по электронной 

почте или письму. Количество поставок: 01 раз/четверть. 

- Khi giao hàng hóa, nhà thầu phải lập biên bản giao nhận. 

 При доставке товара подрядчик должен составить акт о доставке. 

- Trên cơ sở các biên bản bản giao nhận hàng, trước ngày 15 hàng quý nhà thầu phải lập biên 

bản giao nhận tổng hợp hàng hóa để làm cơ sở thanh toán. 

 На основании актов о приемке-доставке до 15 числа каждого четверть подрядчик 

должен подготовить общий акт о приемке-доставке товара в качестве основания для 

оплаты.  
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3.  TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU/ ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА:  

- Có giấy phép đăng ký kinh doanh phù hợp. 

 Иметь соответствующую лицензию на ведение бизнеса. 

- Đảm bảo cung cấp hàng hóa phải có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, đảm bảo chất lượng, mới 

100%, chưa qua sử dụng, còn nguyên tình trạng bao bì đóng gói của nhà sản xuất, không bị rách 

vỡ. 

 Гарантировать, что поставляемый товар должен иметь четкое, легальное 

происхождение, гарантию качества, 100% новый, неиспользованный, в оригинальной 

упаковке производителя, не поврежденный. 

- Cung cấp các giấy tờ liên quan chứng minh chất lượng, xuất xứ của hàng hóa khi có yêu cầu. 

 Предоставить соответствующие документы, подтверждающие качество и 

происхождение товара по требованию. 

4. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN QLHĐDK / ОБЯЗАННОСТИ СУНК  морнефтегаз 

- Gửi yêu cầu bằng email hoặc văn bản đến nhà thầu bao gồm danh mục và số lượng hàng hóa 

để nhà thầu cung cấp. 

Отправлять запросы по электронной почте или письмами подрядчику, включая 

перечень и количество товаров, которые подрядчик должен предоставить. 

- Kiểm tra chất lượng hàng hóa khi được nhà thầu bàn giao và phối hợp lập biên bản giao nhận. 

Проверять качество товара при доставке подрядчиком и координировать 

составление актов поставки. 

- Hỗ trợ và phối hợp với nhà thầu để cung cấp dịch vụ theo đúng yêu cầu. 

Поддержка и координация действий с подрядчиками для оказания необходимых услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT 

КРИТЕРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

Thuê dịch vụ cung cấp “Cung cấp Nhu yếu phẩm (trà, nước, café, bánh kẹo,…) cho CBNV, tiếp khách & họp cho Lô 09-3/12 & Lô 16-1/15 năm 

2026” 

Аренды услуги по обеспечению «Товары первой необходимости (чай, вода, кофе, сладости...) для сотрудников, приемов и встреч, Блок 09-

3/12 и Блок 16-1/15 в 2026г» 

 

STT 

№ 

Tên tiêu chí 

Название 

критерия 

Yêu cầu chào hàng 

Требования к предложению 

Đánh giá: Đạt/Không đạt 

Оценка: Удов./ Не удов. 

Lý do không đạt  

Причина 

Ghi 

chú 

Приме

чание 

 

1 

Yêu cầu đối với 

nhà thầu  

Требования к 

подрядчикам 

Có giấy phép kinh doanh phù hợp 

Иметь соответствующую 

лицензию на ведение бизнеса 

“Đạt” khi đáp ứng yêu cầu. 

«Удов.» при выполнении 

требований. 

“Không đạt” khi không đáp ứng 

yêu cầu. 

«Не удов.» когда требования не 

выполняются. 

 

Đảm bảo cung cấp hàng hóa phải có 

xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, đảm bảo 

chất lượng, mới 100%, chưa qua sử 

dụng, còn nguyên tình trạng bao bì 

đóng gói của nhà sản xuất, không bị 

rách vỡ 

При поставке товар должен 

иметь четкое, легальное 

происхождение, гарантированное 

качество, 100% новый, 

неиспользованный, в оригинальной 

“Đạt” khi đáp ứng yêu cầu. 

«Удов.» при выполнении 

требований. 

“Không đạt” khi không đáp ứng 

yêu cầu. 

«Не удов.» когда требования не 

выполняются. 

 



 

STT 

№ 

Tên tiêu chí 

Название 

критерия 

Yêu cầu chào hàng 

Требования к предложению 

Đánh giá: Đạt/Không đạt 

Оценка: Удов./ Не удов. 

Lý do không đạt  

Причина 

Ghi 

chú 

Приме

чание 

 

упаковке производителя, 

неповрежденный. 

Đảm bảo cung cấp các giấy tờ liên 

quan chứng minh chất lượng, xuất xứ 

của hàng hóa khi có yêu cầu 

Обеспечить по требованию 

предоставление 

соответствующих документов, 

подтверждающих качество и 

происхождение товаров. 

“Đạt” khi đáp ứng yêu cầu. 

«Удов.» при выполнении 

требований. 

“Không đạt” khi không đáp ứng 

yêu cầu. 

«Не удов.» когда требования не 

выполняются. 

 

2 

Yêu cầu về chào 

hàng 

Требования к 

предложению 

Chào đủ toàn bộ Danh mục hàng hóa 

theo mục 2.2 Yêu cầu kỹ thuật 

Предложение всего Перечня 

товаров согласно раздела 2.2 

Технических требований. 

“Đạt” khi đáp ứng yêu cầu. 

«Удов.» при выполнении 

требований. 

“Không đạt” khi không đáp ứng 

yêu cầu. 

«Не удов.» когда требования не 

выполняются. 

 

3 

Yêu cầu về hàng 

hóa 

Требования к 

товару 

Đáp ứng mục 2.3 Yêu cầu kỹ thuật 

Соответствует разделу 2.3 

Технических требований 

“Đạt” khi đáp ứng yêu cầu. 

«Удов.» при выполнении 

требований. 

“Không đạt” khi không đáp ứng 

yêu cầu. 

«Не удов.» когда требования не 

выполняются. 

 

4 

Thời gian, tiến độ 

và địa điểm giao 

hàng 

Время, график и 

место доставки 

Đáp ứng mục 2.4 Yêu cầu kỹ thuật 

Соответствует разделу 2.4 

Технических требований 

“Đạt” khi đáp ứng yêu cầu. 

«Удов.» при выполнении 

требований. 

“Không đạt” khi không đáp ứng 

yêu cầu. 

«Не удов.» когда требования не 

выполняются. 

 



 

 

Ghi chú: - Nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu khi tất cả các tiêu chí được đánh giá là “Đạt”. 

Примечание: - Подрядчик считается отвечающим техническим требованиям тендерного пакета, когда все критерии оцениваются как 

«Удов.». 
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